ECCLESIASLIICUS 


Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Con của Huấn Ca 


CHƯƠNG 1 


1 Lời mở đầu về sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Con của 
Huấn Ca. Trong khi đó, nhiều điều vĩ đại đã được ban cho 
chúng ta qua luật pháp và các nhà tiên tri, cũng như bởi 
những người khác đã noi theo dấu chân của họ, vì những 
điều mà Y-sơ-ra-ên phải được khen ngợi về học thức và sự 
khôn ngoan; và do đó, không chỉ độc giả cần phải trở nên 
khéo léo, mà cả những người ham học hỏi cũng phải có 
khả năng mang lại lợi ích cho những người không có, cả 
bằng cách nói và viết: ông nội tôi là Chúa Giêsu, khi ông 
đã dành nhiều thời gian cho việc đọc luật , và các nhà tiên 
tri, cùng những cuốn sách khác của tổ phụ chúng ta, và đã 
nhận được sự đánh giá đúng đắn trong đó, cũng đã tự mình 
viết ra điều gì đó liên quan đến học thức và sự khôn ngoan; 
nhằm mục đích để những người ham học hỏi và nghiện 
những thứ này sẽ được lợi nhiều hơn khi sống đúng pháp 
luật. Vì vậy, hãy để tôi cầu xin bạn đọc nó với sự ưu ái và 
chú ý, và thứ lỗi cho chúng tôi, trong đó chúng tôi có vẻ 
thiếu một số từ mà chúng tôi đã mắt nhiều công sức đề giải 
thích. Vì những điều được nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ và 
được dịch sang một thứ tiếng khác đều có sức mạnh không 
giống nhau: và không chỉ những điều này, mà ngay cả luật 
pháp, các lời tiên tri và các sách khác cũng không có sự 
khác biệt nhỏ khi họ được nói bằng ngôn ngữ riêng của họ. 
Vì vào năm thứ ba mươi tám đến Ai Cập, khi Euergetes 
còn làm vua và tiếp tục ở đó một thời gian, tôi tìm thấy một 
cuốn sách có giá trị học hỏi không hè nhỏ: vì vậy tôi nghĩ 
điều cần thiết nhất đối với tôi là phải siêng năng và chịu 
khó để giải thích nó; sử dụng sự thận trọng và kỹ năng 
tuyệt vời trong không gian đó để kết thúc cuốn sách và 
cũng đặt ra cho họ những điều mà ở một đất nước xa lạ sẵn 
sảng học hỏi, chuẩn bị trước về cách cư xử để sống theo 
pháp luật. Mọi sự khôn ngoan đều đến từ Chúa và ở với 
Ngài mãi mãi. 

2 Ai có thể đếm được cát biển, giọt mưa, và những ngày 
vĩnh cửu? 

3 Ai có thể đò được trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn 
ngoan? 

4 Sự khôn ngoan đã được tạo nên trước muôn vật, và sự 
hiểu biết khôn ngoan đã được tạo nên từ muôn đời. 

5 Lời Đức Chúa Trời rất cao là nguồn khôn ngoan; và 
đường lối nó là những điều răn đời đời. 

6 Nguồn gốc của sự khôn ngoan đã được tiết lộ cho ai? 
hoặc ai đã biết lời khuyên khôn ngoan của cô ây? 

7 Sự hiểu biết về sự khôn ngoan đã được bày tỏ cho a1? và 
ai đã hiểu được trải nghiệm tuyệt vời của cô ấy? 

8 Có một đắng khôn ngoan và đáng kính sợ, Đức Giê-hô- 
va ngự trên ngai Ngài. 

9 Ngài đã tạo dựng nên nàng, nhìn thấy nàng, đếm số 
lượng và đồ nàng vào mọi công việc của Ngài. 

10 Nàng thuộc về mọi xác thịt theo sự ban cho của Ngài, 
và Ngài đã ban nàng cho những ai yêu mến Ngài. 

11 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va đem lại vinh dự, vinh hiển, 
vui mừng và mão triều vui mừng. 

12 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm cho lòng vui vẻ, mang 
lại sự vui mừng, hân hoan và trường thọ. 

13 Ai kính sợ Đức Giê-hô-va thì cuối cùng sẽ được phước, 
và sẽ được ơn trong ngày chết. 

14 Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan; 
Sự khôn ngoan ấy đã được tạo nên từ trong lòng người 
thành tín. 


15 Nó đã xây dựng nền tảng vững bền cho loài người, và 
nó sẽ tiếp tục tồn tại cùng dòng dõi của họ. 

16 Kính sợ Chúa là sự khôn ngoan trọn vẹn, Và làm cho 
loài người tràn đầy hoa trái của Ngài. 

17 Cô ấy chất đầy nhà họ những của cải đáng mơ ước, Và 
những hoa lợi của cô ấy thu hoạch được. 

18 Sự kính sợ Chúa là mão triều thiên của sự khôn ngoan, 
Làm cho bình an và sức khỏe hoàn hảo được hưng thịnh; 
cả hai đều là quà tặng của Thiên Chúa: và nó làm tăng 
thêm niềm vui của những người yêu mến Ngài. 

19 Sự khôn ngoan ban mưa xuông kỹ năng và kiến thức 
hiểu biết, tôn vinh những người năm giữ nó. 

20 Gốc rễ của sự khôn ngoan là kính sợ Chúa, Và các 
nhánh của nó là sự trường thọ. 

21 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va xua đuổi tội lỗi; Ở đâu có, 
làm nguôi cơn giận. 

22 Kẻ nóng giận không thể bảo chữa được; vì cơn thịnh nộ 
của hắn sẽ khiến hắn bị hủy diệt. 

23 Người kiên nhẫn sẽ rơi nước mắt một thời gian, nhưng 
sau đó niềm vui sẽ trào dâng. 

24 Ngài sẽ giấu lời mình một thời gian, Và miệng nhiều 
người sẽ tuyên bố sự khôn ngoan của Ngài. 

25 Lời ví dụ đem lại tri thức là kho báu của sự khôn ngoan; 
Nhưng sự tin kính là điều gớm ghiếc cho kẻ có tội. 

26 Nếu ngươi muốn sự khôn ngoan, hãy tuân giữ các lệnh 
truyền, và Chúa sẽ ban nó cho ngươi. 

27 Vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va là sự khôn ngoan và sự 
dạy dỗ; Đức tin và sự nhu mì là đẹp lòng Ngài. 

28 Khi bạn nghèo, đừng nghi ngờ sự kính sợ Chúa: Và 
đừng đến với Ngài với tắm lòng hai lòng. 

29 Đừng làm kẻ đạo đức giả trước mặt người ta và hãy cần 
thận lời nói của mình. 

30 Chớ tự tôn mình lên, kẻo ngươi sa ngã và làm ô nhục 
tâm hồn mình, để Đức Chúa Trời khám phá ra những bí 
mật của ngươi và ném ngươi xuống giữa hội chúng, bởi vì 
ngươi không thực sự đến để kính sợ Chúa, mà đến với tắm 
lòng của ngươi. chứa đầy sự lừa dối. 


CHƯƠNG 2 


1 Con ơi, nếu con đến hầu việc Chúa, hãy chuẩn bị tâm hồn 
cho sự cám dỗ. 

2 Hãy để lòng mình ngay thăng, hãy luôn chịu đựng, và 
đừng vội vàng khi gặp khó khăn. 

3 Hãy gắn bó với Ngài và đừng rời xa, để cuối cùng bạn có 
thể được gia tăng. 

4 Bất cứ điều gì được mang đến cho ngươi, hãy vui vẻ 
nhận lấy, và hãy kiên nhẫn khi ngươi bị chuyên sang cảnh 
khốn cùng. 

5 Vì vàng đã được thử trong lửa, Và con người được chấp 
nhận trong lò nghịch cảnh. 

6 Hãy tin vào Ngài thì Ngài sẽ giúp đỡ con; hãy sắp xếp 
theo cách của bạn một cách đúng đắn và tin tưởng vào anh 
ây. 

7 HõiI những ai kính sợ Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót 
của Ngài; và đừng tránh sang một bên kẻo bị ngã. 

§ Ai kính sợ Chúa, hãy tin Ngài; và phần thưởng của bạn 
sẽ không thất bại. 

9 Hỡi những ai kính sợ Chúa, hãy hy vọng điều tốt lành, 
niềm vui và lòng thương xót đời đời. 

10 Hãy nhìn dòng dõi người xưa mà xem; có aI fin cậy nơi 
Chúa mà bị xấu hỗ không? Hay có ai ở lại trong nỗi sợ hãi 


của mình và bị bỏ rơi? hoặc anh ta đã từng khinh thường al, 


người đã kêu gọi anh ta? 

11 Vì Chúa đây lòng thương xót và thương xót, nhịn nhục 
và rất thương xót, tha tội và cứu trong lúc hoạn nạn. 

12 Khốn cho những tắm lòng sợ hãi, những bàn tay yếu 
đuối, và những kẻ có tội đi hai đường! 

13 Khốn cho kẻ hèn nhát! vì anh ta không tin; do đó anh ta 
sẽ không được bảo vệ. 

14 Khốn thay cho những kẻ mắt kiên nhẫn! và các ngươi sẽ 
làm gì khi Chúa đến thăm các ngươi? 

15 Những người kính SỢ Chúa sẽ không trái lời Ngài; và 
ững người yêu mến anh ấy sẽ giữ đường lối của anh ây. 
16 Những người kính sợ Chúa sẽ tìm kiếm điều tốt lành, 
đẹp lòng Ngài; và những ai yêu mến Ngài sẽ phải tuân theo 
luật pháp. 

17 Những ai kính sợ Chúa sẽ chuẩn bị lòng mình, hạ linh 
hồn mình xuống trước mặt Ngài, 

18 Nói rằng: Chúng ta sẽ rơi vào tay Chúa chứ không phải 
vào tay người ta: vì sự oai nghỉ của Ngài thể nào, lòng 
thương xót của Ngài thể ấy. 


CHƯƠNG 3 


1 Hỡi các con, hãy nghe lời cha, rồi hãy làm theo để các 
con được an toàn. 

2 Vì Chúa đã ban cho cha quyền tôn trọng con cái, và đã 
xác lập quyền của mẹ đối với con trai. 

3 Ai tôn kính cha mình sẽ chuộc tội lỗi mình: 

4 Ai tôn kính mẹ mình, Khác nảo tích trữ kho báu. 

5 Ai tôn kính cha mình sẽ được niềm vui của con cái mình; 
và khi anh ấy cầu nguyện, anh ấy sẽ được lắng nghe. 

6 Ai tôn kính cha mình sẽ được sống lâu; và ai vâng lời 
Chúa sẽ là nguồn an ủi cho mẹ mình. 

7 Kẻ kính sợ Chúa sẽ tôn kính cha mình, phục vụ cha mẹ 
mình như phục vụ chủ nhân. 

§ Hãy tôn kính cha mẹ con bằng lời nói và việc làm, để 
phước lành từ họ sẽ đến với con. 

9 Vì phước lành của cha làm vững bên nhà con cái; nhưng 
lời nguyễn của mẹ nhồ tận gốc nền móng. 

10 Đừng vinh danh cha ngươi; vì sự sỉ nhục của cha ngươi 
chăng là vinh hiển gì cho ngươi cả. 

11 Vì vinh quang của con người đến từ sự tôn kính của cha 
mình; Mẹ bị sỉ nhục là sự sỉ nhục đối với con cái. 

12 Con ơi, hãy giúp đỡ cha con trong lúc tuổi già, và đừng 
làm cha buồn phiền suốt đời. 

13 Nếu nó không hiểu biết được, hãy kiên nhẫn với nó; và 
đừng khinh thường anh ta khi bạn có toàn bộ sức mạnh của 
mình. 

14 Vì sự an ủi của cha ngươi sẽ không bị lãng quên, và 
thay vì tội lỗi, nó sẽ được thêm vào để gây dựng ngươi. 

15 Trong ngày hoạn nạn ngươi sẽ được nhớ đến; Tội lỗi 
của bạn cũng sẽ tan chảy như băng trong thời tiết ấm áp. 

16 Kẻ nào bỏ cha mình, Khác nào kẻ phạm thượng; và anh 
ta tức giận mẹ anh ta bị nguyền rủa: của Thiên Chúa. 

17 Con ơi, hãy tiếp tục công việc kinh doanh của con một 
cách nhu mì; vì vậy bạn sẽ được yêu quý của anh ấy đã 
được chấp thuận. 

18 Càng cao trọng, con càng khiêm nhường và sẽ được ơn 
trước mặt Chúa. 

19 Nhiều người ở địa vị cao và có danh tiếng: 

20 Vì quyền năng của Chúa thật vĩ đại, Và Ngài được tôn 
vinh nơi kẻ hèn mọn. 


21 Đừng tìm những điều quá khó đối với con, cũng đừng 
tìm những điều vượt quá Sức con. 

22 Nhưng điều đã truyền cho ngươi, hãy suy nghĩ VỚI lòng 
tôn kính, vì ngươi không cần thiết phải nhìn tận mắt những 
điều bí mật. 

23 Đừng tò mò về những vấn đề không cần thiết: vì có 
nhiều điêu được chỉ ra cho bạn hơn những gì người ta hiểu. 
24 Vì nhiều người bị lừa dối bởi ý kiến viễn vông của mình; 
và sự nghi ngờ xâu xa đã lật đồ sự phán xét của họ. 

25 Không có mắt, ngươi sẽ muốn ánh sáng; chớ tuyên bố 
rằng mình không có kiến thức. 

26 Lòng ương ngạnh cuối cùng sẽ gây ra tai họa; và kẻ nào 
thích nguy hiểm sẽ chết trong đó. 

27 Lòng ương ngạnh sẽ chất chứa nỗi đau buồn; còn kẻ ác 
sẽ chất thêm tội lỗi. 

28 Sự trừng phạt kẻ kiêu ngạo không có phương cứu chữa; 
vì cây gian ác đã bén rễ trong nó. 

29 Lòng người khôn ngoan sẽ hiểu ngụ ngôn; và một đôi 
tai chú ý là mong muốn của một người khôn ngoan. 

30 Nước sẽ dập tắt ngọn lửa đang cháy; và bố thí là sự 
chuộc tội. 

31 Và kẻ nào báo đáp điều tốt sẽ lưu tâm đến những điều 
có thể xảy ra sau này; và khi anh ta sa ngã, anh ta sẽ tìm 
được chỗ đứng. 


CHƯƠNG 4 


1 Con ơi, đừng lừa gạt kẻ nghèo khó để sống, và đừng 
khiến những kẻ khốn cùng phải chờ đợi lâu. 

2 Chớ làm cho tâm hồn đói khát phải buồn rầu; cũng không 
chọc tức một người đàn ông trong cơn khốn khổ của mình. 
3 Đừng gây thêm rắc rối cho tâm lòng đang bực tức; và trì 
hoãn việc đưa cho anh ta những gì đang cần. 

4 Chớ từ chối lời cầu xin của người khốn khổ; đừng quay 
mặt đi khỏi người nghèo. 

5 Đừng ngoảnh mặt khỏi kẻ khốn cùng, Và đừng đề họ có 
cơ hội nguyên rủa bạn: 

6 Vì nêu hắn nguyễn Tủa ngươi trong nỗi cay đắng của tâm 
hỗn, thì lời cầu nguyện của hắn về Đắng đã tạo ra hắn sẽ 
được nhậm. 

7 Hãy chiếm lấy tình yêu thương của hội chúng, Và cúi đầu 
trước một vĩ nhân. 

§ Đừng buồn khi cúi tai trước người nghèo, và địu dàng 
đáp lại họ một cách thân thiện. 

9 Hãy giải thoát kẻ bị áp bức khỏi tay kẻ áp bức; và đừng 
nản lòng khi ngồi phán xét. 

10 Hãy như cha đối với kẻ mồ côi, như chồng đối với mẹ 
chúng: ngươi cũng sẽ như con Đắng Tối Cao, và Ngài sẽ 
yêu ngươi hơn mẹ ngươi. 

11 Sự khôn ngoan tôn cao con cái mình, Và nắm giữ những 
ai tìm kiếm cô ấy. 

12 Ai yêu nàng là yêu mạng sống: và những ai tìm đến cô 
ấy sớm sẽ tràn ngập niêm vui. 

13 Ai nắm giữ nàng sẽ được vinh hiển; và bất cứ nơi nào 
cô ấy bước vào, Chúa sẽ ban phước. 

14 Ai phục vụ nàng sẽ phục vụ Đắng Thánh; Ai yêu mến 
nàng sẽ được Chúa yêu thương. 

15 Ai lắng tai nghe sẽ xét xử các dân tộc; ai theo nàng sẽ 
được ở yên ồn. 

16 Nếu một người đàn ông cam kết với cô ấy, anh ta sẽ 
thừa hưởng cô ấy; và thế hệ của anh ta sẽ nắm giữ cô ấy 
trong quyền sở hữu. 


17 Vì lúc đầu, cô ấy sẽ đi cùng anh ta bằng những con 
đường quanh co, mang đến cho anh ta nỗi sợ hãi và khiếp 
sợ, và hành hạ anh ta bằng kỷ luật của mình, cho đến khi 
cô ta có thê tin tưởng vào linh hồn anh ta và thử thách anh 
ta bằng luật pháp của mình. 

18 Sau đó, cô ấy sẽ quay lại thắng với anh ấy, an ủi anh ấy 
và tiết lộ cho anh ấy những bí mật của cô ấy. 

19 Nhưng nếu anh ta phạm tội, nàng sẽ bỏ anh ta và phó 
mặc anh ta cho sự hủy diệt của chính mình. 

20 Hãy tận dụng cơ hội và coi chừng điều ác; và đừng xấu 
hồ khi điều đó liên quan đến tâm hồn bạn. 

21 Vì có sự xấu hồ dẫn đến tội lỗi; và có một sự xấu hỗ là 
vinh quang và ân sủng. 

22 Đừng chấp nhận ai trái ngược với tâm hồn bạn, và đừng 
để sự tôn kính của bất kỳ người đàn ông nào khiến bạn gục 
ngã. 

23 Và đừng nói khi có cơ hội để làm điều tốt, và đừng che 
giấu sự khôn ngoan của bạn trong vẻ đẹp của cô ấy. 

24 Vì nhờ lời nói mà biết được sự khôn ngoan, và nhờ lời 
nói mà học biết. 

25 Không có gì khôn ngoan nói chống lại sự thật; nhưng 
hãy xấu hồ vì lỗi lầm của sự thiếu hiểu biết của mình. 

26 Đùng hồ thẹn khi thú nhận tội lỗi mình; và lực lượng 
không phải là quá trình của dòng sông. 

27 Đừng làm nô lệ cho kẻ ngu dại; không chấp nhận người 
của kẻ hùng mạnh. 

28 Hãy đấu tranh cho lẽ thật cho đến chết, và Chúa sẽ 
chiến đấu cho bạn. 

29 Đừng vội vàng trong lời nói, và trong việc làm của bạn 
là chênh mảng và chênh mảng. 

30 Đừng như sư tử trong nhà ngươi, cũng đừng hung hãn 
giữa tôi tớ ngươi. 

31 Đừng giơ tay ra nhận và khép tay lại khi phải trả. 


CHƯƠNG 5 


I Đừng đặt tắm lòng của bạn vào của cải của bạn; và nói 
không, tôi có đủ cho cuộc đời mình rồi. 

2 Đừng đi theo trí óc và sức lực của chính mình, mà hãy đi 
theo con đường của trái tim bạn: 

3 Và đừng nói: Ai sẽ kiểm soát công việc của tôi? vì Chúa 
chắc chắn sẽ trả thù sự kiêu ngạo của bạn. 

4 Đừng nói: Tôi đã phạm tội, và điều gì có hại cho tôi? vì 
Chúa là Đắng nhị nhục, Ngài sẽ không để ngươi đi đâu. 

5 Về việc làm lành, đừng sợ thêm tội lỗi chồng thêm tội lỗi: 
6 Và đừng nói rằng lòng nhân từ của Ngài thật lớn lao; 
Ngài sẽ được xoa dịu vì vô số tội lỗi của tôi: vì lòng 
thương xót và cơn thịnh nộ đến từ Ngài, và sự phẫn nộ của 
Ngài giáng xuống những kẻ tội lỗi. 

7 Đừng trì hoãn việc quay về với Chúa, cũng đừng trì hoãn 
ngày nảy qua ngày khác: vì cơn thịnh nộ của Chúa sẽ 
thìnhìn xuất hiện, và trong sự an toàn của mình, bạn sẽ bị 
tiêu diệt và diệt vong trong ngày báo thù. 

§ Đừng để lòng vào của cải bất công, vì chúng sẽ chẳng ích 
gì cho con trong ngày tai họa. 

9 Chớ sấy gió theo mọi hướng, Chớ đi vào mọi nẻo đường: 
Vì kẻ có tội có hai lưỡi cũng làm như vậy. 

10 Hãy vững vàng trong sự hiểu biết của bạn; và hãy để lời 
nói của bạn giống nhau. 

11 Hãy mau mau nghe; và hãy để cuộc sống của bạn chân 
thành; và với sự kiên nhẫn đưa ra câu trả lời. 

12 Nếu con có sự hiểu biết, hãy đáp lời kẻ lân cận con; nếu 
không, hãy đặt tay lên miệng bạn. 


13 Danh dự và sự xấu hồ ở nơi lời nói, Lưỡi loài người sa 
ngã. 

14 Đừng gọi mình là kẻ mách lẻo, và đừng dùng luỡi rình 
rập: vì kẻ trộm phải xấu hồ, và sự đoán phạt nặng nề dành 
cho kẻ nói hai lưỡi. 

15 Việc lớn hay việc nhỏ cũng đừng lơ là. 


CHƯƠNG 6 


1 Thay vì là bạn, đừng trở thành kẻ thù; vì do đó ngươi sẽ 
bị mang tiếng xấu, xấu hồ và sỉ nhục: kẻ tội lỗi có hai lưỡi 
cũng vậy. 

2 Đừng tán dương chính mình theo lời khuyên của lòng 
mình; để linh hồn bạn không bị xé nát thành từng mảnh 
như con bò đi lạc một mình. 

3 Ngươi sẽ ăn hết lá mình, mất trái, và trở nên như cây khô. 
4 Một tâm hồn gian ác sẽ tiêu diệt người có nó, và sẽ làm 
cho người ta cười nhạo kẻ thù của mình. 

5 Lời ngọt ngào sẽ thêm nhiều bạn bè, Và lời nói ngọt ngào 
sẽ thêm lời chào hỏi tử tế. 

6 Hãy hòa thuận với nhiều người nhưng chỉ có một cô vấn 
trong hàng ngàn người. 

7 Nêu bạn muốn có một người bạn, trước tiên hãy chứng 
minh anh ta và đừng vội khen ngợi anh ta. 

8 Vì có một số người chỉ làm bạn với chính mình, và sẽ 
không ở lại trong ngày hoạn nạn của bạn. 

9 Lại có một người bạn trở nên thù nghịch, và sự xung đột 
sẽ khám phá ra sự sỉ nhục của bạn. 

10 Lại có bạn bè đồng bàn, Sẽ không tiếp tục ngồi trong 
ngày hoạn nạn của ngươi. 

11 Nhưng trong sự thịnh vượng của bạn, anh ấy sẽ giống 
như bạn và sẽ mạnh dạn đối với các tôi tớ của bạn. 

12 Nếu ngươi bị hạ thấp, hắn sẽ chống lại ngươi và ấn 
mình khỏi mặt ngươi. 

13 Hãy tách mình ra khỏi kẻ thù và để ý đến bạn bè của 
mình. 

14 Một người bạn trung thành là chỗ dựa vững chắc; Tìm 
được một người bạn trung thành là tìm được một kho báu. 
15 Không gì có thể chống lại được một người bạn trung 
thành, và sự xuất sắc của anh ta là vô giá. 

16 Người bạn trung thành là liều thuốc của cuộc sống: và 
những ai kính sợ Chúa sẽ tìm thấy Ngài. 

17 Ai kính sợ Chúa sẽ hướng dẫn tình bạn của mình ngay 
thắng: vì người ấy thế nào, người lân cận người ấy cũng sẽ 
như vậy. 

18 Con ơi, hãy thu thập sự dạy dỗ từ khi con còn trẻ: Như 
vậy con sẽ tìm thấy sự khôn ngoan cho đến tuổi già. 

19 Hãy đến với nàng như kẻ cày và gieo giống, và trông 
đợi hoa quả tốt lành của nàng; vì ngươi sẽ không vất vả 
nhiều vì làm việc cho nảng, nhưng ngươi sẽ sớm được ăn 
hoa quả của nàng. 

20 Cô ấy rất khó chịu với những người ít học: Anh ấy 
không hiểu biết sẽ không ở lại với cô ây. 

21 Cô ấy sẽ nằm trên anh ta như một hòn đá thử thách 
mạnh mẽ; và anh ta sẽ đuôi cô ấy đi không lâu nữa. 

22 Vì sự khôn ngoan đúng như tên gọi của nó, và nó không 
được biểu hiện cho nhiều người. 

23 Hỡi con, hãy lắng tai, hãy nghe lời khuyên của ta, và 
đừng từ chối lời khuyên của ta, 

24 Hãy xỏ chân ngươi vào xiềng của nàng, và xỏ cô ngươi 
vào xiêng xích của nàng. 

25 Hãy cúi xuống và đỡ lấy cô ấy, và đừng đau buôn vì sự 
trói buộc của cô ây. 


26 Hãy hết lòng đến với cô ấy, và hết sức mình tuân theo 
đường lối của cô ấy. 

27 Hãy tìm đi tìm, nàng sẽ lộ ra cho ngươi; khi ngươi đã 
nắm được nàng rồi, thì đừng đề nàng đi. 

28 Vì cuối cùng bạn sẽ tìm thấy sự yên nghỉ của cô ấy, và 
điều đó sẽ trở thành niềm vui của bạn. 

29 Xiềng xích của nàng sẽ là thành lũy vững chắc cho 
ngươi, Xiềng xích của nàng sẽ là áo choàng vinh quang. 

30 Vì nàng được trang sức bằng vàng, và dải băng của 
nàng có ren màu tía. 

31 Ngươi hãy mặc nàng như áo choàng vinh dự, đội nàng 
như mão triều thiên vui mừng. 

32 Con ơi, nếu con muốn, con sẽ được dạy dỗ; và nếu con 
chịu chuyên tâm, con phải khôn ngoan. 

33 Nếu con thích nghe, con sẽ nhận được sự hiểu biết; Nếu 
con cúi tai, con sẽ là người khôn ngoan, 

34 Hãy đứng giữa đám đông các trưởng lão; và gắn bó với 
người khôn ngoan. 

35 Hãy sẵn lòng nghe mọi lời giảng dạy tin kính; và chớ để 
những dụ ngôn vê sự hiểu biết thoát khỏi ngươi. 

36 Nếu ngươi gặp một người thông sáng, hãy đến gần 
người ấy, và hãy dẫm chân lên bậc cửa người ấy. 

37 Tâm trí bạn hãy để ý đến các mệnh lệnh của Chúa và 
suy gẫm liên tục các điều răn của Ngài: Ngài sẽ củng cố 
trái tim bạn và ban cho bạn sự khôn ngoan theo ý muốn của 
riêng bạn. 


CHƯƠNG 7 


1 Đừng làm điều ác, để ngươi sẽ không bị tai hại gì. 

2 Hãy tránh xa kẻ bắt công, thì tội ác sẽ tránh xa ngươi. 

3 Con ơi, đừng gieo trên luống bất chính, và con sẽ không 
gặt gấp bảy lần. 

4 Đừng tìm kiếm địa vị cao nhất của Chúa, Cũng đừng tìm 
kiếm ngôi vị danh giá của nhà vua. 

5 Đừng biện minh cho mình trước mặt Chúa; và đừng khoe 
khoang về sự khôn ngoan của mình trước mặt nhà vua. 

6 Chớ tìm cách xét xử, không thể xóa bỏ sự gian ác; Kẻo 
ngươi sợ hãi người quyền năng, Kẻ vấp phạm trên đường 
ngay thắng của ngươi. 

7 Đừng xúc phạm đến dân chúng của một thành, rồi ngươi 
sẽ không hạ mình xuống giữa dân chúng. 

8 Đừng ràng buộc tội lỗi này với tội lỗi khác; vì trong một 
lần bạn sẽ không bị trừng phạt. 

9 Đừng nói, Đức Chúa Trời sẽ xem xét vô số lễ vật của tôi, 
và khi tôi dâng lên Đức Chúa Trời Tối Cao, Ngài sẽ nhận 
lấy. 

10 Đừng nản lòng khi cầu nguyện và đừng xao lãng việc 
bô thí. 


11 Đừng cười nhạo ai trong nỗi cay đắng của tâm hồn mình: 


Vì có một người khiêm nhường và tôn cao. 

12 Đừng bày mưu nói đối hại anh em con; cũng không làm 
như vậy với bạn bè của bạn. 

13 Đừng nói đối, vì tục lệ làm việc đó là xấu. 

14 Đừng nói nhiều lời trước đám đông trưởng lão, và đừng 
lảm nhảm nhiều khi cầu nguyện. 

15 Chớ ghét công việc khó nhọc và công việc trồng trọt mà 
Đắng Tối Cao đã ấn định. 

16 Đừng kế mình vào số vô số tội nhân, nhưng hãy nhớ 
rằng cơn thịnh nộ sẽ không kéo dài lâu. 

17 Hãy hạ mình xuống thật nhiều: vì sự báo thù của kẻ vô 
đạo là lửa và sâu bọ. 


18 Đừng thay đôi một người bạn vì bất kỳ điều gì tốt đẹp: 
cũng không phải là người anh em trung thành vì vàng của 
Ophrr. 

19 Đừng bỏ qua một người phụ nữ khôn ngoan và tốt bụng: 
vì ân sủng của cô ấy hơn vàng. 

20 Khi tôi tớ của ngài làm việc chơn thật, thì đừng bắt nó 
phải làm điều ác, cũng đừng bắt kẻ làm thuê dâng toàn bộ 
sức lực của mình cho ngài. 

21 Tâm hồn con hãy yêu mến một đầy tớ ngay lành, Và 
đừng tước đoạt tự do của nó. 

22 Bạn có gia súc không? hãy để mắt đến chúng: và nếu 
chúng có lợi cho bạn, hãy giữ chúng bên mình. 

23 Ngươi có con không? hãy dạy dỗ chúng và cúi đầu 
chúng từ thuở còn trẻ. 

24 Có con gái không? hãy chăm sóc thân thê họ và đừng tỏ 
ra vui vẻ với họ. 

25 Hãy cưới con gái ngươi, thì ngươi sẽ làm một việc lớn 
lao; nhưng hãy gả nó cho một người thông sáng. 

26 Anh có vợ đẹp ý mình không? Đừng bỏ rơi cô ấy: 
nhưng đừng trao thân cho một người phụ nữ nhẹ dạ. 

27 Hãy hết lòng tôn kính cha, và đừng quên nỗi buồn của 
mẹ. 

28 Hãy nhớ rằng ngươi đã được sinh ra từ họ; và làm thế 
nào bạn có thê đền đáp họ những điều họ đã làm cho bạn? 
29 Hãy hết linh hồn kính sợ Chúa và tôn kính các tư tế của 
Ngài. 

30 Hãy yêu mến Đắng đã tạo nên bạn bằng tất cả sức lực 
của bạn, và đừng bỏ rơi những người phục vụ Ngài. 

31 Hãy kính sợ Chúa và tôn trọng thầy tế lễ; và chia cho 
anh ta phần của anh ta, như đã được truyền cho bạn; trái 
đầu mùa, của lễ chuộc sự mắc lỗi, lễ vật dâng vai, của lễ 
chuộc sự thánh hóa, và trái đầu mùa của của thánh. 

32 Và hãy đưa tay ra giúp đỡ người nghèo, để phước lành 
của bạn được trọn vẹn. 

33 Mỗi người sống đều được ơn; và đối với người chết thì 
không giam giữ nó. 

34 Đùng ở bên những kẻ than khóc, và than khóc với 
những kẻ than khóc. 

35 Đừng chậm trễ đến thăm người bệnh, vì điều đó sẽ 
khiến bạn được yêu quý. 

36 Bất cứ việc gì bạn cầm trong tay, hãy nhớ đến mục đích 
cuối cùng, và bạn sẽ không bao giờ làm điều sai trái. 


CHƯƠNG 8 


I Đùng đầu tranh với một người mạnh mế' kẻo bạn rơi vào 
tay anh ta. 

2 Đừng tranh chấp với người giàu, kẻo người ấy đè nặng 
con: Vì vàng đã tiêu diệt nhiều người, và làm loạn lòng các 
vua. 

3 Chớ tranh giành với kẻ lắm mồm, Chớ chất củi vào lửa 
nó. 

4 Đừng đùa giỡn với kẻ thô lỗ, kẻo tô tiên ngươi bị hồ thẹn. 
5 Đừng trách móc người ăn năn tội lỗi, nhưng hãy nhớ rằng 
tất cả chúng ta đều đáng bị trừng phạt. 

6 Chớ khinh thường một người ở tuổi già; Vì ngay cả một 
số người trong chúng ta cũng già đi. 

7 Đừng vui mừng vì kẻ thù lớn nhất của bạn đã chết, nhưng 
hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều chết. 

8 Đừng khinh thường lời nói của người khôn ngoan, nhưng 
hãy làm quen với những câu tục ngữ của họ: vì từ họ, bạn 
sẽ học được sự hướng dẫn và cách phục vụ những bậc vĩ 
nhân một cách dễ dàng. 


9 Chớ bỏ lỡ lời giảng của các trưởng lão: vì họ cũng đã học 
theo tô phụ mình, và từ họ, con sẽ học được sự hiểu biết và 
đáp lại khi cần thiết. 

10 Chớ đốt than của kẻ có tội, Kẻo ngươi bị đốt bởi ngọn 
lửa của nó. 

11 Đừng nỗi giận trước sự hiện diện của kẻ gây tồn thương, 
kẻo hắn rình rập bạn trong lời nói của bạn 

12 Đừng cho kẻ mạnh hơn mình mượn; vì nếu bạn cho 
mượn anh ta, hãy đếm nó nhưng sẽ thua. 

13 Đừng bảo đảm quá khả năng của mình: vì nếu bạn bảo 
đảm, hãy cần thận khi trả nó. 

14 Đừng kiện tụng quan tòa; vì họ sẽ xét xử anh ta theo 
danh dự của anh ta. 

15 Đừng đi đường cùng với một người dũng cảm, kẻo anh 
ta trở nên đau buôn với bạn: vì anh ta sẽ làm theo ý mình, 
và bạn sẽ chết với anh ta vì sự điên rồ của anh ta. 

16 Đừng tranh giành với kẻ nóng giận, và đừng đi cùng 
hắn vào nơi vắng vẻ: vì hắn coi máu chắng là gì, và nơi nào 
không có sự giúp đỡ, hắn sẽ lật đồ ngươi. 

17 Đừng hỏi ý kiến kẻ ngu đại; vì anh ta không thê giữ lời 
khuyên. 

18 Đừng làm điều kín đáo trước mặt người lạ; vì bạn không 
biết Ngài sẽ sinh ra điều gì. 

19 Đừng mở lòng với mọi người, kẻo họ sẽ trả thù bạn một 
cách khôn ngoan. 


CHƯƠNG 9 


I Đừng ghen tỊ với người vợ mà bạn yêu quý, và đừng dạy 
cho cô ấy một bài học xấu về chính mình. 

2 Đừng trao linh hồn của bạn cho một người phụ nữ đặt 
chân lên tài sản của bạn. 

3 Đừng gặp gái điểm kẻo con sa vào bẫy của nó. 

4 Đừng kết bạn nhiều với một phụ nữ là ca sĩ, kẻo bạn bị 
cuốn theo nỗ lực của cô ây. 

5 Đừng để ý đến một thiếu nữ, kẻo bạn phải lòng những 
điều quý giá nơi cô Ấy. 

6 Đừng trao linh hồn mình cho gái điểm kẻo ngươi bị mất 
cơ nghiệp. 

7 Đừng nhìn quanh ngươi trên các đường phố của thành 
phố, Đừng đi lang thang trong nơi vắng vẻ của nó. 

8 Hãy ngoảnh mặt khỏi người đàn bà đẹp, và đừng nhìn vẻ 
đẹp của người khác; vì nhiều người đã bị vẻ đẹp của phụ 
nữ đánh lừa; vì nhờ đó tình yêu được thắp lên như ngọn lửa. 
9 Đừng ngôi với vợ của người khác, đừng ngồi với cô ấy 
trong vòng tay của bạn, và đừng tiêu tiền của bạn trong 
rượu với cô ấy; kẻo lòng ngươi hướng về nàng, và vì lòng 
ham muốn mà ngươi bị diệt vong. 

10 Đừng bỏ bạn cũ; vì cái mới không thể so sánh được với 
anh ta: bạn mới như rượu mới; khi nó già đi, bạn sẽ uống 
nó một cách vui vẻ. 

11 Đừng ghen tị với vinh quang của kẻ tội lỗi: Vì bạn 
không biết kết cuộc của hắn sẽ ra sao. 

12 Chớ ưa thích điều kẻ vô đạo ưa thích; nhưng hãy nhớ 
rằng họ sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt cho đến khi 
xuống mồ. 

13 Hãy tránh xa kẻ có quyên giết người; vì vậy, bạn đừng 
nghi ngờ gì về nỗi sợ chết: và nếu bạn đến với anh ta, đừng 
phạm lỗi, kẻo anh ta lây đi mạng sống của bạn ngay lập tức: 
hãy nhớ rằng bạn đang đi giữa cạm bẩy, và rằng bạn đang 
đi trên các bức tường thành của thành phô. 

14 Càng gần càng tốt, hãy đoán xét người hàng xóm của 
bạn và tham khảo ý kiến của người khôn ngoan. 


15 Hãy nói chuyện với người khôn ngoan, và mọi sự g1ao 
tiếp của bạn đều tuân theo luật pháp của Đắng Tối Cao. 

16 Và hãy để người ta ăn uống với ngươi; và hãy tôn vinh 
ngươi trong sự kính sợ Chúa. 

17 Công việc của tay thợ khéo sẽ được khen ngợi, Và 
người cai trị khôn ngoan của dân sẽ được khen ngợi vì lời 
nói của mình. 

18 Kẻ nói lời độc ác nguy hiểm trong thành mình; và người 
nào ăn nói hấp tấp sẽ bị ghét bỏ. 


CHƯƠNG 10 


I1 Quan án khôn ngoan sẽ chỉ dạy dân mình; và chính phủ 
của một người thận trọng được tô chức tốt. 

2 Chính mình là thấm phán của nhân dân, thì các quan 
chức của mình cũng vậy; và người cai trị thành phố là 
người như thế nào, tất cả những người sống ở đó đều như 
vậy. 

3 Vua ngu dại hủy diệt dân mình; nhưng nhờ sự thận trọng 
của những người có thâm quyên, thành phố sẽ có người ở. 

4 Quyền lực trên trái đất nằm trong tay Chúa, và vào thời 
điểm thích hợp, Ngài sẽ ban cho nó một người có ích. 

5 Trong tay Đức Chúa Trời là sự thịnh vượng của loài 
người; Ngài sẽ tôn vinh người ấy. 

6 Đừng căm ghét người lân cận của bạn vì mọi điều sai trái; 
và không làm gì cả bằng những thực hành có hại. 

7 Sự kiêu ngạo là điều đáng ghét trước mặt Đức Chúa Trời 
và loài người; bởi cả hai mà người ta phạm tội. 

§ Vì những hành động bắt chính, bị thương và giàu có do 
lừa đối, vương quốc bị chia rẽ từ dân tộc này sang dân tộc 
khác. 

9 Tại sao đất và tro lại kiêu ngạo? Không có điều gì xấu xa 
hơn kẻ tham lam: vì kẻ đó sẵn sàng bán linh hồn mình; vì 
khi sống hắn đã vứt bỏ ruột mình. 

10 Thầy thuốc cắt đứt bệnh lâu ngày; và ngày mai là vua sẽ 
chết. 

11 Vì khi con người chết, sẽ thừa hưởng các loài côn trùng, 
thú vật và sâu bọ. 

12 Sự kiêu ngạo bắt đầu là khi một người lìa bỏ Đức Chúa 
Trời, và lòng người ấy quay lưng lại với Đắng Tạo Hóa 
mình. 

13 Vì kiêu ngạo là khởi đầu của tội lỗi, kẻ có nó sẽ tuôn ra 
sự gớm ghiếc; nên Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng 
những tai họa lạ lùng và tiêu diệt chúng hoàn toản. 

14 Chúa đã lật đỗ ngai vàng của những quan trưởng kiêu 
ngạo, và lập những người nhu mì thay thế họ. 

15 Đức Giê-hô-va đã nhồ rễ các dân kiêu ngạo, Và trồng kẻ 
thấp hèn vào chỗ của chúng. 

16 Đức Giê-hô-va đã lật đồ các nước ngoại đạo, hủy diệt 
chúng đến tận nền móng của trái đất. 

17 Ngài đã lấy đi một số người trong bọn họ, tiêu diệt họ 
và khiến việc tưởng niệm họ biến mắt khỏi mặt đất. 

18 Sự kiêu ngạo không dành cho đàn ông, Cũng không 
phải cơn giận dữ dành cho những người do đàn bà sinh ra. 
19 Kẻ kính sợ Chúa là hạt giống chắc chắn, kẻ yêu mến 
Ngài là cây đáng kính; kẻ không coi luật pháp là hạt giống 
hèn hạ; chúng vi phạm các điều răn là một hạt giống dễ lừa 
dối. 

20 Giữa anh em, người đứng đầu được tôn trọng; những 
người kính sợ Chúa trước mắt Ngài cũng vậy. 

2I Sự kính sợ Đức Giê-hô-va đi trước việc giành được 
quyền hành; còn sự thô bạo và kiêu ngạo là đánh mất 
quyền hành đó. 


22 Dù giàu, quý hay nghèo, vĩnh quang của họ là sự kính 
sợ Chúa. 

23 Không nên khinh thường người nghèo có sự hiểu biết; 
cũng không thuận tiện để phóng đại một người tội lỗi. 

24 Những người vĩ đại, những thấm phán, và những kẻ 
cầm quyên sẽ được tôn vinh; tuy nhiên không al trong số 
họ lớn hơn người kính sợ Chúa. 

25 Kẻ tự do sẽ phục vụ đầy tớ khôn ngoan; Kẻ có tri thức 
sẽ không oán giận khi được cải tạo. 

26 Đừng quá khôn ngoan trong công việc kinh doanh của 
mình; và đừng khoe khoang mình trong lúc khốn khô. 

27 Thà người làm việc khó nhọc và dư dật về mọi mặt, hơn 
là kẻ khoe mình và thiếu bánh mì. 

28 Con ơi, hãy tôn vinh linh hồn con trong sự hiền lành và 
tôn vinh nó theo phẩm giá của nó. 

29 Ai sẽ bào chữa cho kẻ phạm tội đến chính linh hồn mình? 
và ai sẽ tôn trọng kẻ làm nhục mạng sống mình? 

30 Người nghèo được tôn trọng vì tài năng của mình, còn 
người giàu được tôn trọng vì sự giàu có của mình. 

31 Kẻ được vinh hiển trong cảnh nghèo khó, huống chỉ là 
trong sự giàu có? Còn kẻ giàu có thì hèn hạ, còn nghèo khổ 
đến nhường nào? 


CHƯƠNG 11 


1 Sự khôn ngoan nâng cao đầu kẻ hèn mọn, Khiến người 
ngồi giữa những bậc vĩ nhân. 

2 Đừng khen vẻ đẹp của một người đàn ông; cũng không 
ghê tởm một người đàn ông vì vẻ bề ngoài của anh ta. 

3 Con ong nhỏ bé như ruôi; nhưng trái của cô ấy là thứ 
ngọt ngào nhất. 

4 Đừng khoe khoang về quần áo và trang phục của mình, 
và đừng tôn cao mình trong ngày tôn trọng: vì công việc 
của Chúa thật kỳ diệu, và những công việc của Ngài giữa 
loài người đều được giấu kín. 

5 Nhiêu vua đã ngồi xuống đất; và một người chưa bao giờ 
được nghĩ đến đã đội vương miện. 

6 Nhiều dũng sĩ đã bị sỉ nhục nặng nề; và vinh dự được 
giao vào tay kẻ khác. 

7 Đừng đồ lỗi trước khi bạn đã kiểm tra sự thật: trước tiên 
hãy hiểu, rồi quở trách. 

8 Đừng trả lời trước khi bạn đã nghe rõ nguyên nhân: Đừng 
ngắt lời đàn ông đang nói chuyện. 

9 Đừng có gắng làm những việc không liên quan đến mình; 
và không ngồi phán xét với tội nhân. 

10 Con ơi, đừng can dự vào chuyện nhiều; vì nếu con can 
thiệp nhiều, con sẽ không vô tội; và nếu ngươi đuôi theo, 
ngươi sẽ không được gì, ngươi cũng sẽ không trốn thoát 
được. 

I1 Có người vất vả, chịu khó, vội vã, nhưng lại càng bị tụt 
lại phía sau nhiều hơn. 

12 Lại có người chậm chạp, cần được giúp đỡ, thiếu khả 
năng và nghèo khó; Tuy nhiên, con mắt của Chúa đã nhìn 
đến anh ta một cách tốt đẹp và nâng anh ta lên khỏi vị trí 
thấp kém của mình, 

13 Và ngắng đầu lên khỏi đau khổ; đến nỗi nhiều người 
nhìn thấy đều phải ngạc nhiên. 

14 Thịnh vượng và nghịch cảnh, sống và chết, nghẻo khó 
và giàu có, đều đến từ Chúa. 

15 Sự khôn ngoan, hiểu biết và hiểu biết luật pháp đều đến 
từ Chúa; tình yêu thương và con đường làm việc lành đều 
đến từ Ngài. 


16 Sự sai lầm và bóng tối bắt đầu cùng với những kẻ tội lỗi: 
và sự vinh hiển trong đó sẽ già đi cùng với chúng. 

17 Quà tặng của Chúa ở lại với người tin kính, Và ân huệ 
của Ngài mang lại thịnh vượng mãi mãi. 

18 Có kẻ giàu có nhờ tính cảnh giác và chèn ép, và đây là 
phần thưởng của hắn: 

19 Người ấy nói rằng: Ta đã tìm được sự yên nghỉ, và bây 
giờ sẽ ăn của cải ta luôn; tuy nhiên anh ta không biết thời 
gian nào sẽ đến với mình, và anh ta phải để lại những thứ 
đó cho người khác và chết. 

20 Hãy vững vàng trong giao ước của mình, thông thạo 
giao ước đó và trưởng thành trong công việc của mình. 

21 Chớ kinh ngạc trước công việc của kẻ tội lỗi; nhưng hãy 
tin cậy nơi Chúa và ở lại trong công việc khó nhọc của 
mình: vì trước mặt Chúa, làm cho người nghèo trở nên giàu 
có một cách bất ngờ là một việc dễ dàng. 

22 Phước lành của Chúa ở trong phần thưởng của người tin 
kính, Và đột nhiên Ngài làm cho phước lành của Ngài trở 
nên hưng thịnh. 

23 Đừng nói: Việc tôi làm có ích lợi gì? và sau này tôi sẽ 
được những điều tốt lành gì? 

24 Lại nữa, đừng nói: Tôi có đủ, tôi có nhiều, và đời sau tôi 
sẽ gặp tai họa gì? 

25 Trong ngày thịnh vượng, quên đi hoạn nạn, vả trong 
ngày hoạn nạn, không còn nhớ đến thịnh vượng. 

26 Vì trong ngày chết, Chúa dễ dàng ban thưởng cho một 
người theo đường lối của người ấy. 

27 Sự hoạn nạn trong một giờ khiến người ta quên đi niềm 
vui; Cuối cùng, việc làm của người ấy sẽ bị phát hiện. 

28 Không ai có thể xét đoán được phước trước khi chết: Vì 
con cái mình sẽ nhận biết con người. 

29 Đừng đem hết mọi người vào nhà; Vì kẻ gian dối có 
nhiều phương tiện. 

30 Lòng kẻ kiêu ngạo giống như một con gà gô được nhốt 
trong lồng; và giống như một gián điệp, theo dõi sự sụp đồ 
của bạn: 

31 Vì nó rình rập, biến điều lành thành điều ác, và việc 
đáng khen sẽ đồ lỗi cho ngươi. 

32 Từ một tia lửa, một đống than hồng bùng lên: Kẻ có tội 
chờ đợi máu đồ ra. 

33 Hãy coi chừng kẻ gian ác, vì nó làm điều ác; kẻo Ngài 
giáng cho ngươi một vết nhơ vĩnh viễn. 

34 Hãy đón một người lạ vào nhà, nó sẽ làm phiền và đuôi 
ngươi ra khỏi nhà. 


CHƯƠNG 12 


1 Khi bạn muốn làm điều tốt, hãy biết bạn làm điều đó với 
aI; vì vậy bạn sẽ được cảm ơn vì lợi ích của bạn. 

2 Hãy làm ơn cho người tin kính, thì ngươi sẽ được đền 
đáp; và nếu không phải từ Ngài, thì từ Đắng Tối Cao. 

3 Chẳng có điều tốt lành nào đến với người luôn bận tâm 
đến điều ác, hay người không bố thí. 

4 Hãy cho người tin kính, và đừng giúp đỡ kẻ có tội. 

5 Hãy làm ơn cho kẻ hèn mọn, nhưng đừng cho kẻ vô đạo; 
hãy giữ lại bánh của bạn và đừng cho nó, kẻo nó chế ngự 
bạn: vì nếu không, bạn sẽ nhận được gấp đôi sự ác cho tất 
cả những gì tốt đẹp mà bạn sẽ có làm cho anh ta. 

6 Vì Đắng Tối Cao ghét những kẻ có tội, Sẽ báo thù những 
kẻ vô đạo, và giữ chúng khỏi ngày trừng phạt mạnh mẽ. 

7 Hãy ban cho người lành, đừng giúp đỡ kẻ có tội. 

8 Lúc thịnh vượng không thể nhận ra bạn bè, lúc gặp khó 
khăn không thể giấu được kẻ thù. 


9 Khi con người được thịnh vượng, kẻ thù sẽ đau buồn; 
Nhưng khi con người gặp tai họa, ngay cả bạn bè cũng sẽ 
rời bỏ. 

10 Đừng bao giờ tin cậy kẻ thù của mình: Vì sắt rỉ sét thể 
nảo, sự gian ác của hắn cũng vậy. 

11 Dù hắn có hạ mình xuống và đi thu mình lại, nhưng hãy 
chú ý và đề phòng hắn, bạn sẽ đối xử với hắn như thể bạn 
đã lau một chiếc kính soi, và ngươi sẽ biết rằng vết rỉ sét 
của hắn vẫn chưa được lau sạch hoàn toàn. 

12 Đừng đề hắn đứng cạnh ngươi, kẻo khi hắn lật đồ ngươi, 
hắn sẽ đứng lên thế chỗ n8ØưƠI; Đừng để nó ngôi bên phải 
con, kẻo nó tìm chỗ ngồi của con, rồi cuối cùng con nhớ lại 
lời Ta mà bị châm chích. 

13 Ai sẽ thương xót kẻ dụ dỗ bị rắn cắn, Hay là kẻ nào đến 
gần thú đữ? 

14 Ai đến với kẻ có tội, và cùng bị ô uế vì tội lỗi nó, ai sẽ 
thương xót? 

15 Anh ây sẽ ở với bạn một thời gian, nhưng nếu bạn bắt 
đầu sa ngã, anh ấy sẽ không ở lại. 

16 Kẻ thù ngoài miệng thì ngọt ngào, nhưng trong lòng lại 
nghĩ cách ném ngươi xuống hố: hắn sẽ khóc bằng mắt, 
nhưng nếu có cơ hội, hắn sẽ không thỏa mãn với máu. 

17 Nếu nghịch cảnh xảy đến với ngươi, ngươi sẽ tìm thấy 
Ngài ở đó trước; và mặc dù anh ta giả vờ giúp đỡ bạn, 
nhưng anh ta sẽ làm suy yếu bạn. 


18 Nó sẽ lắc đầu, vỗ tay, thì thầm nhiều và thay đối sắc mặt. 


CHƯƠNG 13 


I Ai chạm vào sân sẽ bị ô uế; và ai kết bạn với kẻ kiêu 
ngạo sẽ giống như hắn. 

2 Đừng đặt mình lên trên quyền lực của mình trong khi bạn 
còn sông; và không có môi quan hệ nào VỚI kẻ mạnh hơn 
và giàu có hơn mình: vì cái âm và cái nồi đất có thể hòa 
hợp với nhau như thế nào? vì nếu cái này đánh vào cái kia, 
nó sẽ bị gãy. 


3 Kẻ giàu làm điêu ác mà lại hăm dọa; Kẻ nghèo bị sỉ nhục, 


cũng phải nài xin. 

4 Nếu bạn vì lợi ích của nó, nó sẽ lợi dụng bạn; nhưng nếu 
bạn không có gì, nó sẽ bỏ bạn. 

5 Nếu ngươi Có của gÌ, người ấy sẽ ở với ngươi; phải, hắn 
sẽ bóc trân ngươi, và sẽ không tiếc nuối gì. 

6 Nếu nó cần đến bạn, nó sẽ lừa dối bạn, mỉm cười với bạn 
và khiến bạn hy vọng; anh ấy sẽ nói chuyện công bằng với 
bạn và nói, Bạn muốn gì? 

7 Nó sẽ làm bạn xấu hồ vì thịt của nó, cho đến khi nó làm 
khô bạn hai hoặc ba lần, và cuối cùng, nó sẽ cười nhạo bạn 
sau đó, khi nhìn thấy bạn, nó sẽ bỏ rơi bạn và lắc đầu với 
bạn. 

s Hãy cân thận, kẻo bị lừa đối và gục ngã vÌ vui vẻ. 

9 Nếu bạn được một người đàn ông hùng mạnh mời, hãy 
rút lui, và anh ta sẽ cảng mời bạn nhiều hơn. 

10 Đừng ép người ấy kẻo ngươi bị đây lùi; đừng đứng xa 
kẻo bị lãng quên. 

11 Đừng ảnh hưởng đến việc ngang hàng với anh ta trong 
cách nói chuyện. và đừng tin nhiều lời nói của anh ta: vì 
khi giao tiếp nhiều, anh ta sẽ cám dỗ bạn, và mỉm cười với 
bạn sẽ tiết lộ những bí mật của bạn: 

12 Nhưng hắn sẽ nhẫn tâm nuốt lời ngươi, không tiếc làm 
hại và bỏ tù ngươi. 

13 Hãy quan sát và cần thận, vì bạn đang bước đi trong cơn 
nguy hiểm bị lật đồ: khi bạn nghe những điều này, hãy thức 
dậy trong giấc ngủ. 


14 Hãy yêu mến Chúa suốt đời và kêu cầu Ngài để được 
cứu. 

15 Mọi thú vật đều yêu quý đồng loại của mình, và mọi 
người đều yêu mến người lân cận mình. 

16 Mọi xác thịt đều yêu nhau tùy theo loại, mỗi người sẽ 
yêu mến mình. 

17 Sói có mối thông công gì với chiên con? vậy là tội nhân 
với người tin kính. 

18 Có sự thỏa thuận nảo giữa linh câu và chó? và thế nào là 
hòa bình giữa người giàu và người nghèo? 

19 Như lừa rừng là con mỗi của sư tử trong đồng vắng, Kẻ 
giàu ăn thịt kẻ nghèo cũng vậy. 

20 Kẻ kiêu ngạo ghét sự khiêm nhường, Người giàu cũng 
ghét người nghèo. 

21 Người giàu bắt đầu sa ngã thì được bạn bè nâng đỡ; Còn 
người nghèo bị sa ngã thì bị bạn bè đây ra. 

22 Khi người giàu sa ngã, thì có nhiều người giúp đỡ; 
người nói những điều không nên nói, nhưng người ta biện 
minh cho người đó; anh ây đã nói một cách khôn ngoan, và 
không thể có chỗ đứng. 

23 Khi một người giàu nói, mọi người đều im lặng, và nhìn 
xem, những gì anh ta nói, họ tán dương nó đến tận mây 
xanh; nhưng nêu người nghèo nói, họ sẽ nói: Đây là người 
nào? và nêu anh ta vập ngã, họ sẽ giúp lật đồ anh ta. 

24 Giàu có là điều tốt cho người không có tội lỗi, còn sự 
nghèo khó trong miệng kẻ vô đạo là điều xấu. 

25 Lòng người thay đổi sắc mặt, dù theo điều thiện hay 
điều ác; Lòng vui mừng làm nên nét mặt vui vẻ. 

26 Vẻ mặt vui vẻ là biểu hiện của tắm lòng thịnh vượng; và 
việc tìm ra những câu chuyện ngụ ngôn là một công việc 
mệt mỏi của tâm trí. 


CHƯƠNG 14 


1 Phước cho người nào không lỡ miệng, không bị vô số tội 
lỗi đâm vào. 

2 Phước cho người nào lương tâm không lên án mình, và 
không mất niềm hy vọng nơi Chúa. 

3 Của cải chăng đẹp đẽ gì đối với kẻ bần tiện; Kẻ đố ky 
nên làm gì với tiền bạc? 

4 Kẻ nào thu góp bằng cách lừa gạt linh hồn mình, thu góp 
cho người khác, sẽ tiêu xài hoang phí của cải mình. 

5 A1 làm ác cho mình, thì làm lành với a1? anh ta sẽ không 
hài lòng với hàng hóa của mình. 

6 Không ai tệ hơn kẻ ghen tỊ với chính mình; và đây là sự 
đền đáp cho sự gian ác của anh ta. 

7 Nếu nó làm điều lành, thì nó làm một cách miễn cưỡng; 
và cuối cùng hắn sẽ tuyên bố sự gian ác của mình. 

§ Kẻ đố ky có con mắt gian ác; Ngài ngoảnh mặt đi và 
khinh thường loài người. 

9 Mắt kẻ tham lam không hề chán phần mình; và sự gian ác 
của kẻ ác làm khô héo tâm hồn hắn. 

10 Con mắt gian ác ghen tỊ với đồ ăn của hắn, Và hắn là kẻ 
keo kiệt ở bàn ăn. 

11 Hỡi con, hãy tùy theo khả năng con mà làm điều tốt cho 
mình và dâng cho Chúa của lễ xứng đáng. 

12 Hãy nhớ rằng cái chết sẽ không còn lâu nữa, và giao 
ước đưới mô sẽ không được lập cho ngươi. 

13 Hãy làm điều tốt cho bạn mình trước khi chết, và tùy 
theo khả năng của mình mà hãy đưa tay ra cho bạn mình. 
14 Đừng tự lừa dối mình về ngày tốt lành, và đừng để phần 
ước muốn tốt lành vượt qua bạn. 


15 Ngươi há không giao công việc khó nhọc của mình cho 
người khác sao? và công lao của ngươi sẽ bị chia làm nhiều 
sao? 

16 Hãy cho và nhận, hãy thánh hóa tâm hồn mình; vì 
không có sự tìm kiếm của ngon trong mộ. 

17 Mọi xác thịt đều cũ kỹ như áo; vì giao ước từ đầu là 
ngươi sẽ chết trong sự chết. 

18 Như lá xanh trên cây rậm, có lá rụng, có lã mọc lên; thế 
hệ máu thịt cũng vậy, thế hệ này chấm dứt, thế hệ khác 
được sinh ra. 

19 Mọi công việc đều mục nát và hao mòn, và thợ làm nó 
cũng sẽ hư đi. 

20 Phước cho người nào lấy sự khôn ngoan mà suy gẫm 
những điều lành, và lấy sự thông sáng mà biện luận những 
điều thánh khiết. 

21 Người nào trong lòng xem xét đường lối nàng, Sẽ hiểu 
được những bí mật của nàng. 

22 Hãy đuôi theo nó như kẻ dò tìm, Và rình rập đường lối 
nó. 

23 Kẻ nào dòm ngó cửa số nàng cũng sẽ nghe theo cửa 
nảng. 

24 Alở gần nhà cô ấy cũng phải đóng định vào tường. 

25 Người â ây sẽ cắm trại gân nàng và ở trong một nhà trọ có 
đồ tốt. 

26 Người sẽ đặt con cái mình dưới mái che của nàng, và sẽ 
trú ngụ dưới cành nàng. 

27 Nhờ cô Ấy, anh ây sẽ được che chở khỏi sức nóng, và 
anh ấy sẽ sống trong vinh quang của cô ấy. 


CHƯƠNG 15 


1 Ai kính sợ Chúa sẽ làm điều lành, Người nào hiểu biết 
luật pháp sẽ được nàng. 

2 Và như một người mẹ, cô sẽ gặp anh ta, và nhận anh ta 
như một người vợ kết hôn với một trinh nữ. 

3 Nàng sẽ cho người ăn bánh thông sáng, Và cho người 
uống nước khôn ngoan. 

4 Anh ta sẽ ở bên cô ây và không bị lay chuyên; và sẽ trông 
cậy vào cô ấy, và sẽ không bị bồi rối. 

5 Cô ấy sẽ nâng anh ta lên trên những người lân cận anh ta, 
và ở giữa hội chúng, cô ấy sẽ mở miệng anh ta. 

6 Anh ấy sẽ tìm thấy niềm vui và mão triều thiên vui mừng, 
và cô ấy sẽ làm cho anh ấy được thừa hưởng một tên vĩnh 
cửu. 

7 Nhưng kẻ ngu đại sẽ không đến gần nàng, Kẻ tội lỗi sẽ 
không nhìn thấy nàng. 

§ Vì nàng không hề kiêu ngạo, và những kẻ nói dối không 
thể nhớ đến nảng. 

9 Lời khen ngợi dường như không đến từ miệng kẻ tội lỗi, 
vì lời khen đó không đến từ Chúa. 

10 Vì lời khen ngợi sẽ được thốt ra bằng sự khôn ngoan, và 
Chúa sẽ làm cho nó thịnh vượng. 

11 Chớ nói rằng: Ấy là tại Chúa mà tôi sa ngã; vì ngươi 
không nên làm những điều Ngài ghét. 

12 Chớ nói rằng: Ngài đã làm cho tôi lầm lạc, vì Ngài 
không cần kẻ có tội. 

13 Chúa ghét mọi điều ghê tởm; và những người kính sợ 
Chúa thì không yêu mến điều đó. 

14 Ngay từ ban đầu, chính Ngài đã làm nên con người, để 
họ cho mưu luận; 

15 Nếu Ngài muốn, hãy tuân giữ các điều răn và thực hiện 
lòng trung thành đáng được chấp nhận. 


16 Ngài đã đặt lửa và nước trước mặt ngươi; hãy đưa tay ra 
nếu ngươi muốn. 

17 Trước mặt con người là sự sống và cái chết; và liệu anh 
ta có thích sẽ được trao cho anh ta hay không. 

18 Vì sự khôn ngoan của Chúa rất lớn, Ngài có quyền năng 
toàn năng, và nhìn thấy mỌI VIỆC: 

19 Mắt Ngài dõi theo những kẻ kính sợ Ngài, và Ngài biết 
mọi công việc của con người. 

20 Ngài không truyền dạy ai làm điều ác, cũng không cho 
phép ai phạm tội. 


CHƯƠNG 16 


1 Chớ ham muốn nhiều con cái vô dụng, Cũng đừng ham 
mê những đứa con không tin kính. 

2 Dù chúng sinh sôi nảy nở, con cũng đừng vui mừng vì 
chúng, ngoại trừ sự kính sợ Chúa ở cùng chúng. 

3 Đừng tin tưởng vào cuộc sống của họ, cũng đừng tôn 
trọng đám đông của họ: vì một người công bằng tốt hơn 
một ngàn; thà chết mà không có con, còn hơn là có những 
kẻ vô đạo. 

4 Vì nhờ người thông sáng, thành sẽ được đầy đủ; song 
dòng dõi kẻ ác sẽ nhanh chóng trở nên hoang tản. 

5 Chính mắt tôi đã thấy nhiều điều như vậy, tai tôi còn 
nghe những điều lớn lao hơn nữa. 

6 Trong hội kẻ ác sẽ có lửa bùng lên; và trong một nước 
phản loạn, cơn thịnh nộ bùng cháy. 

7 Anh ta không hài lòng với những gã khổng lồ già nua, 
những kẻ đã bỏ cuộc trước sức mạnh của sự ngu ngốc của 
họ. 

§ Ngài không tiếc nơi Lót trú ngụ, nhưng ghê tởm họ vì sự 
kiêu ngạo của họ. 

9 Ngài không thương xót dân bị hư mất, là kẻ bị dẫn đi 
trong tội lỗi mình: 

10 Cũng không phải sáu trăm ngàn lính bộ tập hợp lại với 
lòng cứng cỏi. 

11 Và nếu có một người cứng cô trong dân chúng, thì thật 
là kỳ diệu nếu người đó thoát khỏi sự trừng phạt: vì lòng 
thương xót và cơn thịnh nộ ở cùng người đó; anh ấy có khả 
năng tha thứ và trút bỏ nỗi bất mãn. 

12 Vì lòng thương xót của Ngài rất lớn, nên sự sửa phạt 
của Ngài cũng vậy: Ngài phán xét một người theo việc làm 
của mình 

13 Kẻ tội lỗi sẽ không thoát khỏi với chiến lợi phẩm của 
mình, và sự kiên nhẫn của người tin kính sẽ không bị nản 
lòng. 

14 Hãy dọn đường cho mọi việc nhân ái: vì mỗi người sẽ 
tìm được tùy theo việc mình làm. 

15 Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, không cho 
ông ta biết, để cho thiên hạ biết đến những công việc quyền 
năng của ông. 

16 Lòng thương xót của Ngài được tỏ hiện cho mọi tạo vật; 
và Ngài đã tách ánh sáng khỏi bóng tối bằng một viên kim 
Cương. 

17 Chớ nói rằng: Tôi sẽ ân mình khỏi Đức Giê-hô-va; Có 
ai ở trên cao nhớ đến tôi không? Tôi sẽ không được nhớ 
đến giữa rất nhiều người: vì linh hồn của tôi là gì giữa vô 
số sinh vật như vậy? 

18 Này, trời và trời trên trời, vực sâu, trái đất và tất cả 
những gì trong đó sẽ chuyên động khi Ngài viếng thăm. 

19 Núi non và nền đất đều rung chuyền khi Chúa nhìn đến 
chúng. 


20 Chẳng có tấm lòng nào có thể suy nghĩ chín chắn về 
những điều ấy. Ai có thể nghĩ ra đường lối mình? 

21 Đó là một cơn bão mà không ai có thể nhìn thấy: phần 
lớn các tác phẩm của hắn đều bị che giấu. 

22 Ai có thể công bố các công việc công bình của Ngài? 
hoặc ai có thể chịu đựng được chúng? vì giao ước của Ngài 
còn xa vời, và mọi sự thử thách cuối cùng đã đến. 

23 Người nào cần sự thông sáng sẽ suy nghĩ những điều hư 


không; Kẻ ngu đại lầm lạc, tưởng tượng những điều điên rồ. 


24 Hỡi con trai của ta, hãy nghe lời ta, hãy học hỏi sự hiểu 
biết, và ghi nhớ những lời của ta trong lòng. 

25 Ta sẽ rao giảng giáo lý một cách có trọng lượng, và 
tuyên bồ sự hiêu biết của người một cách chính xác. 

26 Công việc của Chúa được thực hiện từ ban đầu là sự 
phán xét, và từ khi Ngài thực hiện những việc đó, Ngài đã 
phân chia các phần của chúng. 

27 Ngài đã trang trí các công việc của Ngài mãi mãi, và 
trong tay Ngài là những công việc chính cho đến mọi thế 
hệ: họ không lao động, cũng không mệt mỏi, cũng không 
ngừng làm việc. 

28 Không ai trong số họ cản trở người khác, và họ sẽ 
không bao giờ trái lời Ngài. 

29 Sau đó, Chúa nhìn xuống trái đất và ban phước lành cho 
nó. 

30 Ngài che phủ mọi loài sinh vật; và họ sẽ trở lại đó một 
lần nữa. 


CHƯƠNG 17 


I1 Chúa tạo nên con người trên đất và biến họ trở lại trái đất. 
2 Ngài ban cho họ vài ngày và một thời gian ngắn, và ban 
cho họ quyền quản lý mọi việc trong đó. 

3 Ngài ban sức mạnh cho chúng và làm nên chúng theo 
hình ảnh Ngài, 

4 Và làm cho mọi xác thịt đều phải kính sợ loài người, và 
ban cho con người quyền thống trị các loài thú và chim. 

5 Họ đã nhận được việc sử dụng năm thao tác của Chúa, và 
ở vị trí thứ sáu, Ngài đã truyền đạt cho họ sự hiểu biết, và 
trong bài phát biểu thứ bảy, người giải thích các suy ngẫm 
trong đó. 

6 Ngài đã ban cho Ngài lời khuyên dạy, cái lưỡi, con mắt, 
đôi tai và tắm lòng. 

7 Ngài ban cho họ sự hiểu biết và chỉ cho họ điều thiện 
điều ác. 

8 Ngài để mắt đến tắm lòng của họ, để có thể cho họ thấy 
sự vĩ đại của công việc Ngài. 

9 Ngài ban cho họ sự vinh hiển về những việc kỳ diệu của 
Ngài mãi mãi, để họ có thê công bố các công việc của Ngài 
một cách sáng suốt. 

10 Và những người được chọn sẽ ca ngợi danh thánh của 
Ngài. 

11 Ngoài ra, Ngài còn ban cho họ kiến thức và luật lệ của 
sự sống đề làm cơ nghiệp. 

12 Ngài lập với họ một giao ước đời đời, Và ban cho họ sự 
phán xét của Ngài. 

13 Mắt họ đã thấy sự oai nghi vinh quang của Ngài, và tai 
họ đã nghe tiếng vinh hiển của Ngài. 

14 Ngài phán cùng họ rằng: Hãy coi chừng mọi điều gian 
ác; và ông đã ra lệnh cho mỗi người đàn ông liên quan đến 
người lân cận của mình. 

15 Đường lỗi của họ luôn ở trước mặt Ngài, Không thể che 
giấu khỏi mắt Ngài. 


16 Phàm người từ thuở thanh niên đã làm điều ác; họ cũng 
không thể tự làm cho mình những trái tim bằng thịt bằng 
đá. 

17 Vì Ngài đã phân chia các dân tộc trên khắp trái đất để 
cai trị mọi dân tộc; nhưng Y-sơ-ra-ên là phần của Chúa: 

18 Người là con đầu lòng của Ngài, nuôi dưỡng bằng kỷ 
luật, và ban cho nó ánh sáng tình yêu, không bỏ rơi nó. 

19 Vì thế, mọi việc họ làm đều như mặt trời trước mặt 
Ngài, Mắt Ngài luôn dõi theo đường lối họ. 

20 Chăng có việc ác nào của họ giấu được Ngài, nhưng 
mọi tội lỗi của họ đều ở trước mặt Chúa 

21 Nhưng Chúa là Đắng nhân từ và biết công việc của 
Ngài, nên không bỏ cũng không bỏ họ, nhưng đã tha cho 
họ. 

22 Sự bố thí của người ta như một dấu ấn đối với người ấy, 
người ấy sẽ coi việc lành của người ta như con ngươi của 
mắt, và tỏ lòng ăn năn cho con trai con gái mình. 

23 Sau đó, Ngài sẽ chỗi dậy, thưởng cho họ và giáng 
thưởng trên đầu họ. 

24 Nhưng Ngài ban lại cho họ những kẻ ăn năn và an ủi 
những kẻ không kiên nhẫn. 

25 Hãy trở lại cùng Chúa, từ bỏ tội lỗi mình, cầu nguyện 
trước mặt Ngài và bớt phạm tội lại. 

26 Hãy quay về với Đẳng Rất Cao, và tránh xa sự gian ác: 
vì Ngài sẽ dẫn ngươi ra khỏi bóng tối mà đến ánh sáng của 
sự chữa lành, và ghét ngươi ghê tởm một cách mãnh liệt. 
27 Trong âm phủ, ai sẽ ca ngợi Đắng Rất Cao thay cho 
những kẻ sống và tạ ơn? 

28 Sự tạ ơn tiêu tan từ cõi chết, như từ kẻ không có: kẻ 
sống và có lòng trong sáng sẽ ca ngợi Chúa. 

29 Lòng nhân từ của Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta lớn 
lao biết bao, và lòng thương xót của Ngài đối với những ai 
quay về với Ngài trong sự thánh thiện! 

30 Vì mọi sự không thể có ở loài người, vì Con Người 
không phải là bất tử. 

31 Cái gì sáng hơn mặt trời? nhưng ánh sáng của nó tắt dần; 
và máu thịt sẽ tưởng tượng ra điều ác. 

32 Ngài nhìn thấy quyền năng của trời cao; và mọi người 
đều chỉ là đất và tro. 


CHƯƠNG 18 


1 Đắng sống đời đời Đã tạo dựng nên muôn vật nói chung. 
2 Chỉ có Chúa là công chính, ngoài Ngài không có ai khác, 
3 Đắng cai trị thế giới bằng lòng bàn tay, và vạn vật đều 
tuân theo ý muốn của Ngài: vì Ngài là Vua của mọi người, 
bằng quyền năng phân chia những gì thánh thiện với những 
điều trần tục. 

4 Ngài đã ban quyền cho ai để công bố các công việc của 
Ngài? và ai sẽ tìm ra những hành động cao cả của anh ta? 

5 Ai sẽ đếm được sức mạnh của sự uy nghiêm của Ngài? 
và aI cũng sẽ nói ra lòng thương xót của mình? 

6 Đối với những công việc kỳ diệu của Chúa, không có gì 
có thê bị lây đi khỏi họ, không thẻ đặt bất cứ điều gì cho họ, 
và không thê tìm ra lý do của họ. 

7 Khi một người đã làm xong tồi thì bắt đầu; và khi anh ta 
rời đi, anh ta sẽ nghi ngờ. 

§ Con người là gì và phục vụ ai? cái tốt của anh ta là gì và 
cái ác của anh ta là gì? 

9 Đời người nhiều nhất là một trăm năm. 

10 Như giọt nước trên biển, như hòn sỏi so với cát; ngàn 
năm nữa cho đến ngày vĩnh hằng cũng vậy. 


11 Vì thế Đức Chúa Trời kiên nhẫn với họ và tuôn đồ lòng 
thương xót của Ngài trên họ. 

12 Ngài thấy và biết kết cục của họ là tai họa; do đó ông đã 
nhân rộng lòng từ bi của mình. 

13 Con người có lòng thương xót đối với người lân cận 
mình; nhưng lòng thương xót của Chúa ở trên mọi xác thịt: 
Ngài quở trách, nuôi dưỡng, dạy dỗ và đem đàn chiên của 
Ngài trở lại như người chăn chiên. 

14 Ngài thương xót những kẻ chịu sửa phạt và siêng năng 
theo đuôi sự phán xét của Ngài. 

15 Con ơi, đừng chê bai việc tốt của con, đừng dùng những 
lời lẽ khó chịu khi con cho bắt cứ thứ gì. 

16 Sương há chẳng làm giảm nóng sao? một lời nói cũng 
tốt hơn một món quà. 

17 Này, một lời nói chăng quý hơn một món quà sao? 
nhưng cả hai đều ở bên một người đàn ông duyên dáng. 

18 Kẻ ngu đại sẽ mắng mỏ một cách xâc xược, Và món quà 
của kẻ đồ ky sẽ làm nhức mắt. 

19 Hãy học hỏi trước khi nói và sử dụng sức khỏe nếu 
không bạn sẽ bị ốm. 

20 Trước khi phán xét, hãy tự xét mình, và trong ngày 
thăm viếng, ngươi sẽ tìm thấy sự thương xót. 

21 Hãy hạ mình xuống trước khi bị bệnh, và trong lúc 
phạm tội hãy ăn năn. 

22 Đừng để điều gì cản trở ngươi trả lời thề đúng hạn, và 
đừng trì hoãn cho đến chết mới được xưng công chính. 

23 Trước khi cầu nguyện, hãy chuẩn bị tỉnh thần; và đừng 
như kẻ cám dỗ Chúa. 

24 Hãy nghĩ đến cơn thịnh nộ sẽ đến vào lúc cuối cùng, và 
thời điểm báo thù, khi hắn sẽ ngoảnh mặt đi. 

25 Khi bạn có đủ, hãy nhớ đến lúc đói; và khi bạn giàu có, 
hãy nghĩ đến sự nghèo khó và thiếu thốn. 

26 Từ sáng đến tối, thời gian đã thay đổi, và mọi việc sẽ 
sớm được thực hiện trước mặt Chúa. 

27 Người khôn ngoan sẽ sợ hãi trong mọi việc, Và trong 
ngày phạm tội, người ấy sẽ coi chừng sự xúc phạm; Nhưng 
kẻ ngu đại sẽ không đề ý đến thời gian. 

28 Người thông sáng biết sự khôn ngoan, Và sẽ khen ngợi 
người đã tìm được nó. 

29 Những người thông sáng về lời nói cũng trở nên khôn 
ngoan và nói ra những ngụ ngôn hay. 

30 Đừng chạy theo dục vọng của mình, nhưng hãy kiềm 
chế bản thân khỏi những ham muốn của mình. 

31 Nếu bạn trao cho tâm hồn mình những ước muốn vừa ý 
nó, thì nó sẽ biến bạn thành trò cười cho kẻ thù vu khống 
bạn. 

32 Đừng vui mừng khi có nhiều niềm vui, cũng đừng bị 
ràng buộc bởi chi phí của nó. 

33 Đừng trở thành kẻ ăn xin bằng cách tổ chức tiệc tùng 
khi vay mượn, khi trong túi chẳng có gì: vì ngươi sẽ rình 
lây mạng mình và bị người ta chỉ trích. 


CHƯƠNG 19 


1 Người lao động say sưa sẽ không giàu có; kẻ coi thường 
việc nhỏ sẽ sa sút dần dần. 

2 Rượu và đàn bà sẽ làm cho những người hiểu biết sa ngã; 
Kẻ nào theo gái điểm sẽ trở nên trơ trẽn. 

3 Sâu bọ sẽ thuộc về anh ta, còn kẻ bạo đạn sẽ bị bắt đi. 

4 Kẻ vội vàng cho công là người nhẹ dạ; và kẻ phạm tội sẽ 
xúc phạm đến chính linh hồn mình. 

5 Kẻ ưa làm điều gian ác sẽ bị kết án; Còn aI chống lại sự 
vui thú sẽ được tôn vinh mạng sông mình. 


6 Người nào cai trị được lưỡi mình Sẽ sống không xung 
đột; và ai ghét lảm nhảm sẽ bớt ác hơn. 

7 Đừng kê lại cho người khác những gì người ta đã dạy cho 
bạn, và bạn sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều tôi tệ 
hơn. 

8 Dù là bạn hay thù, chớ nói đến mạng sống của người 
khác; và nếu bạn có thể mà không phạm tội, thì đừng tiết lộ 
chúng. 

9 Vì hắn đã nghe và đề ý đến ngươi, và đến lúc nào đó hắn 
sẽ ghét ngươi. 

10 Nếu ngươi đã nghe một lời nào, hãy để nó chết cùng 
ngươi; và hãy mạnh dạn lên, nó sẽ không làm bạn nỗ tung 
đâu. 

11 Kẻ ngu đại nhọc nhăn vì lời nói, Như đàn bà sắp sinh 
con. 

12 Như mũi tên cắm vào đùi người, Lời nói trong bụng kẻ 
ngu dại cũng vậy. 

13 Hãy khuyên răn một người bạn, có thể người đó đã 
không làm điều đó; nếu đã làm thì người ấy sẽ không làm 
nữa. 

14 Hãy khuyên nhủ bạn mình, có thể anh ta chưa nói điều 
đó, và nếu có, thì anh ta sẽ không nói lại nữa. 

15 Hãy khuyên răn bạn bè: vì nhiều khi đó là lời vu khống, 
và không phải chuyện nào cũng tin. 

16 Có kẻ nói suông nhưng không phải trong lòng; và anh ta 
là ai mà không bị xúc phạm bởi lưỡi của mình? 

17 Hãy khuyên răn người lân cận trước khi đe dọa họ; và 
không nóng giận, nhường chỗ cho luật pháp của Đắng Tối 
Cao. 

18 Kính sợ Chúa là bước đầu tiên để được Ngài chấp nhận, 
và sự khôn ngoan đạt được tình yêu của Ngài. 

19 Sự hiểu biết các điều răn của Chúa là giáo lý về sự sống: 
ai làm điều đẹp lòng Ngài sẽ nhận được trái cây trường 
sinh bắt tử. 

20 Sự kính sợ Chúa là tất cả sự khôn ngoan; và trong tất cả 
sự khôn ngoan là việc thực thi luật pháp và sự hiểu biết về 
quyền năng toàn năng của mình. 

21 Nếu đầy tớ nói với chủ mình rằng: Tôi sẽ không làm 
theo ý chủ; dầu sau đó nó làm điều đó, nó chọc giận người 
nuôi dưỡng nó. 

22 Sự nhận thức về sự gian ác không phải là sự khôn ngoan, 
cũng không phải là lời khuyên khôn ngoan của tội nhân. 

23 Có sự gian ác và sự gớm ghiếc; và có kẻ ngu dại muốn 
có sự khôn ngoan. 

24 Người có ít sự hiểu biết mà kính sợ Đức Chúa Trời Còn 
hơn người có nhiều khôn ngoan mà vi phạm luật pháp của 
Đắng Tối Cao. 

25 Có sự tỉnh vi tỉnh tế, và cũng có sự bất công; và có một 
người đứng sang một bên để đưa ra sự phán xét; và có 
người khôn ngoan xưng công bình trong sự phán xét. 

26 Có kẻ ác cúi đầu buồn thảm; nhưng bên trong thì đầy sự 
lừa dối, 

27 Hắn cúi mặt xuống, làm như không nghe thấy: ở nơi nào 
hắn không biết, hắn sẽ làm hại ngươi trước khi ngươi nhận 
Ta. 

28 Nếu vì thiếu quyền mà bị ngăn cản phạm tội, nhưng khi 
có cơ hội, nó sẽ làm điều ác. 

29 Một người có thể được nhận biết qua vẻ bề ngoài, và 
một người có thể hiểu biết qua vẻ mặt khi bạn gặp anh ta. 
30 Trang phục của một người đàn ông, tiếng cười và dáng 
đi quá mức của một người đàn ông, cho thấy anh ta là ai. 


CHƯƠNG 20 


I Có lời quở trách không hay; Lại có người giữ lưỡi mình, 
và người ấy là khôn ngoan. 

2 Thà khiến trách còn hơn là nổi giận thầm kín; và ai thú 
nhận lỗi lầm của mình sẽ được tránh khỏi bị tổn thương. 

3 Thật tốt thay khi ngươi bị khiển trách mà ăn năn! vì như 
vậy ngươi sẽ thoát khỏi tội có ý. 

4 Như hoạn quan thèm muốn một trinh nữ; kẻ thi hành án 
bằng bạo lực cũng vậy. 

5 Có người giữ Im lặng và được coi là khôn ngoan, còn 
người khác do nói lắm nhảm nhiều nên trở nên đáng ghét. 

6 Có người cầm giữ lưỡi mình, vì không phải đáp lại; Có 
kẻ giữ im lặng, vì biết thời cơ của mình. 

7 Người khôn ngoan sẽ giữ lưỡi mình cho đến khi thấy cơ 
hội; Nhưng kẻ lảm nhảm và kẻ ngu dại sẽ không để ý đến 
thời cơ. 

8 Kẻ nhiều lời sẽ bị gớm ghiếc; và kẻ nào tự mình nắm 
quyên sẽ bị ghét bỏ. 

9 Có kẻ ác lại thành công trong việc ác; và có cái được lại 
biến thành cái mắt. 

10 Có của lễ chẳng ích chỉ cho ngươi; và có một món quà 
có giá trị gấp đôi. 

11 Có sự sỉ nhục vì vinh hiển; và có điều đó ngắng đầu lên 
từ một khu đất thấp. 

12 Có kẻ lấy ít mà mua nhiều mà trả gấp bảy. 

13 Người khôn ngoan lấy lời nói làm cho mình được yêu 
mến; Nhưng ân điên của kẻ ngu đại sẽ đồ tràn ra ngoài. 

14 Món quà của kẻ ngu dại sẽ chẳng ích gì khi bạn có nó; 
cũng không phải là người ghen tỊ vì sự cần thiết của anh ta: 
vì anh ta mong muốn nhận được nhiều thứ cho một người. 
15 Ngài cho ít, trách mắng nhiều; anh ta mở miệng như 
một kẻ kêu la; Hôm nay cho mượn, ngày mai lại hỏi: kẻ 
như vậy sẽ bị Chúa và người ta ghét. 

16 Kẻ ngu đại nói rằng: Tôi không có bạn bè, không lời tạ 
ơn về mọi việc lành của tôi, và người ta ăn bánh của tôi lại 
nói xấu tôi. 

17 Ngài sẽ bị cười nhạo khinh thường bao nhiêu lần! vì anh 
ta không biết rõ thế nào là có; và đôi với anh ấy tất cả là 
một như thể anh ấy không có nó. 

18 Trượt trên vỉa hè Thà trượt bằng lưỡi mình; Kẻ ác sẽ bị 
sa ngã nhanh chóng. 

19 Kẻ ngu xuân luôn luôn có một câu chuyện trái mùa. 

20 Lời khôn ngoan phát ra từ miệng kẻ ngu dại sẽ bị bỏ đi; 
vì anh ấy sẽ không nói điều đó vào thời điểm thích hợp. 

21 Có người nào vì thiếu thốn mà phạm tội, và khi nghỉ 
ngơi, người ấy sẽ không bị bối rồi. 

22 Có kẻ tự hủy hoại linh hồn mình bằng sự hèn nhát, và 
bằng cách chấp nhận người khác, tự lật đồ chính mình. 

23 Đó là vì sự hèn nhát đã hứa với bạn mình, và biến bạn 
mình thành kẻ thù vô ích. 

24 Lời nói dối là vết nhơ nơi con người, Nhưng nó luôn ở 
trong miệng kẻ ngu dốt. 

25 Kẻ trộm còn hơn kẻ quen nói dối; nhưng cả hai đều sẽ 
bị mất cơ nghiệp. 

26 Tâm tính của kẻ nói đối thật đáng xấu hồ, Sự xấu hồ của 
hắn luôn ở cùng hắn. 

27 Người khôn ngoan lấy lời nói mà tôn trọng mình; Người 
thông sáng sẽ làm vui lòng các bậc vĩ nhân. 

28 AI cày cấy ruộng mình sẽ thêm nhiều vật chất; Ai vừa 
lòng người vĩ đại sẽ được tha tội. 

29 Của biếu và quà cáp làm mù mắt người khôn ngoan, Bịt 
miệng người lại để người không thể quở trách. 


30 Sự khôn ngoan giấu kín và của cải tích trữ, Cả hai đều 
có ích gì? 

31 Thà người giấu sự ngu đại của mình Còn hơn người che 
giấu sự khôn ngoan của mình. 

32 Sự kiên nhẫn cần thiết trong việc tìm kiếm Chúa còn tốt 
hơn là người sống mà không có người hướng dẫn. 


CHƯƠNG 21 


I Con ơi, con có phạm tội không? đừng làm như vậy nữa 
mà hãy cầu xin sự tha thứ cho những tội lỗi trước đây của 
bạn. 

2 Hãy chạy trốn tội lỗi như tránh mặt rắn: Vì nếu ngươi 
đến gần nó, nó sẽ cắn ngươi; răng nó như răng sư tử, giết 
chết linh hồn loài TBƯỜI. 

3 Mọi tội ác như gươm hai lưỡi, Vết thương không thể lành 
được. 

4 Làm kinh hoàng và làm điều sai trái sẽ lãng phí của cải; 
nhà của kẻ kiêu ngạo sẽ trở nên hoang tàn. 

5 Lời cầu nguyện từ miệng kẻ nghèo đến tai Đức Chúa 
Trời, Và sự phán xét của Ngài đến chóng vánh. 

6 Kẻ ghét lời quở trách đi theo đường kẻ tội lỗi; Nhưng ai 
kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ thành tâm ăn năn. 

7 Người có tài hùng biện được khắp nơi biết đến; nhưng 
người thông sáng biết khi nào mình trượt ngã. 

§ Kẻ xây nhà bằng tiền của người khác, chắng khác nào tự 
mình gom đá làm mồ chôn mình. 

9 Hội kẻ ác như sợi dây thừng quấn lại với nhau, Cuối 
cùng chúng là ngọn lửa thiêu đốt chúng. 

10 Con đường tội nhân được làm bằng đá, nhưng cuối 
đường là hồ địa ngục. 

11 Ai tuân giữ luật pháp của Chúa thì nhận được sự hiểu 
biết. Sự kính sợ Chúa là sự khôn ngoan hoàn hảo. 

12 Kẻ không khôn ngoan sẽ không được dạy dỗ; nhưng có 
sự khôn ngoan làm tăng thêm sự cay đắng. 

13 Sự hiểu biết của người khôn ngoan sẽ dồi dào như nước 
lũ, Và lời khuyên của người ấy như nguồn sự sống trong 
sạch. 

14 Lòng kẻ ngu dại giống như một chiếc bình vỡ, Trọn đời 
hắn sẽ chẳng hiểu biết gì. 

15 Nếu người khôn ngoan nghe một lời khôn ngoan, thì 
khen ngợi và bố sung thêm; nhưng khi kẻ không hiểu biết 
nghe rồi, thì lấy làm khó chịu và ném nó ra sau lưng. 

16 Lời nói của kẻ ngu đại giống như gánh nặng trên đường, 
Nhưng môi miệng người khôn ngoan sẽ có ân điền. 

17 Họ hỏi miệng người khôn ngoan trong hội chúng, Và họ 
sẽ suy ngẫm lời người trong lòng. 

18 Một ngôi nhà bị phá hủy, Sự khôn ngoan của kẻ ngu dại 
cũng như vậy; Sự hiểu biết của kẻ ngu đại giống như lời 
nói vô nghĩa. 

19 Lời dạy của kẻ ngu giống như xiềng ở chân, như xiềng 
ở tay phải. 

20 Kẻ ngu dại cất tiếng cười; nhưng người khôn ngoan 
hiếm khi mỉm cười một chút. 

21 Sự học hỏi đối với người khôn ngoan như một vật trang 
sức bằng vàng, như một chiếc vòng tay trên cánh tay phải 
của người ấy. 

22 Kẻ ngu dại đặt chân sớm vào nhà người lân cận mình, 
nhưng người có kinh nghiệm sẽ xấu hồ vì người ấy. 

23 Kẻ ngu dại sẽ lẻn vào nhà, Nhưng người được nuôi 
dưỡng tử tế sẽ đứng ở ngoài. 

24 Người ta nghe lời ngoài cửa là thô lỗ; Nhưng người 
khôn ngoan sẽ phải buồn vì sự sỉ nhục. 


25 Môi kẻ nói nhiều sẽ nói những điều chẳng liên quan đến 
mình; Nhưng lời lẽ của người thông sáng sẽ được cân nhắc 
trên cân. 

26 Lòng kẻ ngu dại ở trong miệng họ, Nhưng miệng người 
khôn ngoan ở trong lòng họ. 

27 Khi kẻ vô đạo nguyền rủa Sa-tan, hắn nguyên rủa chính 
linh hồn mình. 

28 Kẻ thèo lẻo làm ô uế linh hồn mình, và ở nơi nảo nó cư 
ngụ đều bị ghét bỏ. 


CHƯƠNG 22 


1 Kẻ lười biếng được ví như hòn đá bân thỉu, và mọi người 

sẽ sỉ nhục hắn. 

2 Kẻ lười biếng được ví như đồng phân bản thiu: Ai nhặt 

nó lên sẽ bắt tay. 

3 Kẻ được nuôi dưỡng xấu xa là sự sỉ nhục của cha mình, 

Và đứa con gái ngu đại sinh ra là sự mất mát của hắn. 

4 Con gái khôn ngoan sẽ đem cơ nghiệp về cho chồng 

mình; Nhưng kẻ sống gian tà sẽ là nỗi nặng nề của cha 

mình. 

5 Cô nào bạo dạn làm nhục cả cha lẫn chồng mình, nhưng 

cả hai sẽ khinh thường cô. 

6 Một câu chuyện trái mùa giống như một bản nhạc đang 

than khóc: nhưng sự trừng phạt và sự sửa dạy khôn ngoan 

không bao giờ lỗi thời. 

7 Ai dạy kẻ ngu dại Khác nào người dán mảnh gốm lại với 

nhau, Như đánh thức kẻ đang ngủ say. 

8 Kẻ kế chuyện cho kẻ ngu dại, Nói chuyện với kẻ đang 

ngủ. Khi kế xong, hắn sẽ hỏi: Có chuyện gì vậy? 

9. Con cái sông lương thiện và có đủ tài chính thì sẽ che 

đậy được sự hèẻn hạ của cha mẹ. 

10 Còn trẻ con, kiêu ngạo, khinh thường và thiếu thốn sự 

nuôi dưỡng, đã làm hoen ô sự cao quý của dòng dõi chúng. 
11. Hãy khóc người chết, vì hắn đã mất ánh sáng; khóc kẻ 

ngu dại, vì hắn muốn sự hiểu biết; hãy khóc Ít cho người 

chết, vì hắn đang yên nghỉ; nhưng mạng sống của kẻ ngu 

dại còn tệ hơn cả cái chết. 

12 Người ta thương tiếc n8Ười chết trong bảy ngày; nhưng 

trọn đời nó dành cho kẻ ngu dại và kẻ vô đạo. 

13 Đừng nói nhiều với kẻ ngu dại, và đừng đến với kẻ 

thiếu hiêu biết: hãy coi chừng hắn, kẻo ngươi gặp rắc rồi, 

và ngươi sẽ không bao giờ bị ô uế bởi những sự ngu xuân 
của hắn: hãy rời xa hắn, ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ, và 

không bao giờ bị ô uế bối rối đến phát điên. 

14 Cái gì nặng hơn chì? và tên của nó là gì, nhưng một kẻ 

ngốc? 

15 Cát, muối và sắt nặng còn dễ chịu đựng hơn người thiếu 

hiểu biết. 

1ó Như khung gỗ và mối liên kết với nhau trong một tòa 

nhà không thê bị lỏng ra khi rung chuyên: Cũng vậy, trái 

tim được cố vấn bởi lời khuyên sẽ không bao giờ sợ hãi. 

17 Một tắm lòng lắng đọng trong tư tưởng của sự hiểu biết 

Thì giống như một tấm trát đẹp đẽ trên tường của một 

phòng trưng bày. 

18 Những kẻ hèn nhát ngồi trên nơi cao sẽ không bao giờ 

chống chọi được với gió; cũng vậy, một tắm lòng sợ hãi 

trong trí tưởng tượng của kẻ ngu dại không thể chống lại 

được bất kỳ nỗi sợ hãi nào. 

19 Kẻ chọc vào mắt sẽ rơi nước mắt, Còn kẻ chọc vào lòng 

sẽ bày tỏ sự hiểu biết của mình. 

20 Ai ném đá vào chim sẽ làm chúng chết đi; Kẻ nào trách 

móc bạn mình sẽ phá vỡ tình bạn. 


21 Dù ngươi đã rút gươm vào bạn mình, nhưng đừng tuyệt 
vọng: vì có thể sẽ có ân huệ trở lại. 

22 Nếu ngươi mở miệng hại bạn mình, thì đừng sợ; vì có 
thể có sự hòa giải: ngoại trừ việc khiển trách, kiêu ngạo, 
tiết lộ bí mật hoặc vết thương phản bội: vì những điều này 
mà mọi người bạn sẽ ra đi. 

23 Hãy trung thành với người lân cận của bạn trong lúc anh 
ta nghèo khó, để bạn có thể vui mừng trong sự thịnh vượng 
của anh ta: hãy trung thành với anh ta trong lúc anh ta gặp 
khó khăn, để bạn có thê cùng anh ta thừa kế di sản của anh 
ta: vì một tài sản thấp kém không phải lúc nào cũng bị coi 
thường : cũng không phải kẻ giàu có ngu ngốc mới được 
ngưỡng nộ. 

24 Như hơi và khói của lò lửa đi trước lửa; chửi rủa trước 
máu. 

25 Tôi sẽ không xấu hồ khi bênh vực bạn bè; tôi cũng sẽ 
không giấu mình khỏi anh ấy. 

26 Nếu hắn có điều ác nào xảy đến cho tôi, thì ai nghe 
được sẽ cảnh giác. 

27 Ai sẽ canh giữ miệng tôi, Và đóng â ấn sự khôn ngoan 
trên môi tôi, để tôi không sa ngã bất ngờ trước chúng, và 
lưỡi tôi không hủy diệt tô1? 


CHƯƠNG 23 


1 Lạy Chúa, là Cha và là Đẳng Thống Trị cả cuộc đời con, 
xin đừng để con theo những lời khuyên của họ, và đừng để 
con sa ngã trước họ. 

2 AI sẽ đặt roi vào tư tưởng tôi, Và sự khôn ngoan sửa trị 
lòng tôi? rằng họ không tha cho tôi vì sự thiếu hiểu biết của 
tôi, và nó không trôi qua tội lỗi của tôi: 

3 Kẻo sự ngu dốt của tôi gia tăng, Tội lỗi tôi chồng chất 
đến sự hủy diệt, Tôi sa ngã trước mặt kẻ thù, Và kẻ thù của 
tôi vui mừng vì tôi, Kẻ có hy vọng xa vời lòng thương xót 
của Chúa. 

4 Lạy Chúa, là Cha và là Đức Chúa Trời của đời con, xin 
đừng đề con bằng ánh mắt kiêu ngạo, nhưng hãy luôn tránh 
xa tôi tớ Chúa với tâm trí kiêu ngạo. 

5 Hãy tránh xa tôi những hy vọng viễn vông và ham muốn, 
thì bạn sẽ giữ lấy người luôn mong muốn phục vụ bạn. 

6 Chớ để sự tham lam của bụng và sự ham muốn của xác 
thịt khống chế tôi; và đừng giao cho tôi tớ của bạn một tâm 
trí trơ tráo. 

7 HõiI các con, hãy nghe lời khuyên dạy của miệng: AI giữ 
điều đó sẽ không bao giờ được nuốt vào môi. 

8 Kẻ có tội sẽ bị bỏ lại trong sự ngu đại của mình; Bởi đó, 
cả kẻ nói xấu và kẻ kiêu ngạo đều sa ngã. 

9 Đừng quen miệng mình chửi thể; đừng lợi dụng mình để 
xưng danh Đắng Thánh. 

10 Vì như một đầy tớ bị đánh đòn liên tục sẽ không tránh 
khỏi vết bầm tím; Kẻ nào thể và kêu gọi Đức Chúa Trời 
luôn luôn sẽ không phải là người vô tội. 

11 Kẻ nào hay chửi thề sẽ đây gian ác, tai họa sẽ không hề 
rời khỏi nhà nó; nêu nó phạm tội, tội lỗi sẽ đồ trên nó; nếu 
nó không nhận biết tội lỗi mình, thì nó mắc tội gấp đôi; nếu 
thể vô ích thì không vô tội, nhà mình sẽ đầy tai họa. 

12 Có một lời khoác lấy sự chết: Xin Đức Chúa Trời cho 
rằng lời ấy không có trong cơ nghiệp Gia-cốp; vì tất cả 
những điều như vậy sẽ cách xa người tin kính, và họ sẽ 
không đắm mình trong tội lỗi của mình. 

13 Đừng dùng miệng mà thê thốt quá đáng, vì trong đó là 
lời tội lỗi. 


14 Hãy nhớ đến cha mẹ ngươi Khi ngươi ngồi giữa những 
người vĩ đại. Đừng quên trước họ, và như vậy, theo thói 
quen của bạn, bạn trở thành một kẻ ngốc và ước rằng mình 
chưa được sinh ra, và nguyền rủa họ về ngày sinh nhật của 
bạn. 

15 Người quen nói lời ác độc Trọn đời mình sẽ không bao 
g1ờ cải thiện được. 

16 Có hai loại người làm tội lỗi gia tăng, và loại thứ ba gây 
ra cơn thịnh nộ: Tâm trí nóng nảy như ngọn lửa hừng, 
không bao giờ tắt cho đến khi tàn lụi: Kẻ gian dâm trong 
thân xác xác thịt sẽ không bao giờ nguôi cho đến khi nó 
nhen nhóm ngọn lửa. 

17 Đối với kẻ dâm phụ, mọi bánh đều ngọt ngào, Nó sẽ 
không rời bỏ cho đến chết. 

18 Kẻ phá hôn, tự nhủ trong lòng rằng: Ai thấy ta? Tôi bị 
bóng tôi bao phủ, các bức tường bao phủ tôi, và không ai 
nhìn thấy tôi; tôi cần gì phải sợ? Đắng Tối Cao sẽ không 
nhớ tội lỗi của tôi: 

19 Người như vậy chỉ sợ mắt người, mà không biết rằng 
mắt Chúa sáng hơn mặt trời vạn lần, nhìn thấu mọi đường 
lối của loài người, và xem xét những điều bí mật nhất. 

20 Ngài biết mọi vật trước khi chúng được tạo ra; vì vậy 
sau khi chúng được hoàn thiện, ông đã xem xét tất cả. 

21 Người này sẽ bị trừng phạt trên các đường phố của 
thành phố và sẽ bị bắt ở nơi mà hắn không nghi ngờ. 

22 Người vợ bỏ chồng để lấy người thừa kế cũng như vậy. 
23 Vì trước hết nó đã bắt tuân luật pháp của Đắng Tối Cao; 
thứ ai, nàng đã phạm tội với chính chồng mình; và thứ ba, 
cô ấy đã ngoại tình và có con với một người đàn ông khác. 
24 Cô â ây sẽ bị đưa ra hội chúng và các con của cô ây sẽ bị 
thâm vấn. 

25 Con cái nó sẽ không bén rễ, cành nó sẽ không sinh trái. 
26 Nó sẽ để kỷ niệm mình bị nguyền rủa, sự sỉ nhục nó sẽ 
không bị xóa bỏ. 

27 Và những người còn lại sẽ biết rằng không có gì tốt hơn 
sự kính sợ Chúa, và không có gì ngọt ngào hơn việc lưu 
tâm đến các lệnh truyền của Chúa. 

28 Được theo Chúa là vinh quang lớn lao, và được Ngài 
đón nhận là được sống lâu. 


CHƯƠNG 24 


1 Sự khôn ngoan sẽ ca ngợi mình, Và sẽ vinh hiển giữa dân 
mình. 

2 Trong hội của Đắng Tối Cao nàng sẽ mở miệng ra và đắc 
thắng trước quyên năng của Ngài. 

3 Tôi ra từ miệng Đắng Tối Cao, Bao phủ trái đất như một 
đám mây. 

4 Ta ngự trên các nơi cao, ngai ta ở trên cột mây. 

5 Một mình tôi đi khắp thiên đường, Đi trong vực sâu. 

6 Trong sóng biển và trên khắp trái đất, trong mọi dân tộc 
và quôc gia, tôi đều chiếm hữu. 

7 Với tất cả những điều này tôi đã tìm kiếm sự an nghỉ: và 
tôi sẽ ở trong cơ nghiệp của a1? 

S Vậy, Đắng Tạo Hóa của muôn vật đã ban cho tôi một 
mạng lịnh, và Đắng đã tạo nên tôi đã làm cho đền tạm tôi 
yên nghỉ, và phán rằng: Ngươi hãy ở tại Gia-cốp, và cơ 
nghiệp ngươi ở trong Y-sơ-ra-ên. 

9 Ngài đã tạo dựng tôi từ ban đầu trước khi có thế gian, và 
tôi sẽ không bao giờ thất bại. 

10 Trong đền thánh tôi đã hầu việc trước mặt Ngài; và tôi 
đã được thành lập ở Son. 


I1 Cũng vậy, Ngài đã ban cho tôi sự an nghỉ trong thành 
phố yêu dấu, và tại Giê-ru-sa-lem là quyền năng của tôi. 

12 Tôi đã bén rễ trong một dân tộc đáng kính, ngay trong 
phần cơ nghiệp của Chúa. 

13 Tôi đã được tôn cao như cây bá hương tại Li-ban, như 
cây bách trên núi Hẹt-môn. 

14 Tôi đã được tôn cao như cây chà là ở En-gaddi, như cây 
hoa hồng ở Giê-ri-cô, như cây ô-liu tươi tốt trên cánh đồng 
tươi tốt, và lớn lên như cây tiêu huyền bên dòng nước. 

l5 Tôi tỏa ra mùi ngọt ngào như mùi quế và nhựa 
aspalathus, và tôi tỏa ra mùi dễ chịu như mùi mộc dược tốt 
nhất, như nhựa galbanum, mã não, và mùi hương ngọt ngào, 
như mùi hương trầm trong đền tạm. 

16 Như cây nhựa thông, ta đã giương cành ta, cành ta là 
cảnh vinh dự và ân sủng. 

17 Như cây nho sinh ra hương vị thơm ngon, Và hoa của 
tôi là kết quả của danh dự và giàu có. 

18 Tôi là mẹ của tình yêu công bằng, nỗi sợ hãi, sự hiểu 
biết và niềm hy vọng thánh thiện: Vì vậy, tôi là người vĩnh 
cửu, được ban cho tất cả những đứa con của tôi được đặt 
tên theo Ngài. 

19 Hãy đến với ta, tất cả những ai khao khát ta, và hãy no 
nê hoa quả của ta. 

20 Vì kỷ niệm của tôi ngọt ngào hơn mật ong, và cơ nghiệp 
của tôi ngọt ngào hơn tảng ong. 

21 Kẻ ăn tôi sẽ còn đói, kẻ uống tôi sẽ vẫn khát. 

22 Ai vâng lời ta sẽ không bao giờ bị hồ thẹn, và những ai 
làm việc cho ta sẽ không làm điều sai trái. 

23 Tất cả những điều này là sách giao ước của Đức Chúa 
Trời Tối Cao, tức là luật pháp mà Môi-se đã truyền dặn để 
làm đi sản cho các hội chúng Gia-cốp. 

24 Chớ yêu đuôi trong Chúa; để Ngài có thể xác nhận bạn, 
hãy gắn bó với Ngài: vì Chúa toàn năng là Đức Chúa Trời 
duy nhất, và ngoài Ngài không có Đắng Cứu Rỗi nào khác. 
25 Ngài lấp đầy vạn vật bằng trí tuệ của mình, như Phison 
và như Tigris trong thời kỳ kết quả mới. 

26 Ngài làm cho sự hiểu biết trở nên đồi dào như Ơ-phơ-rát, 
như Giô-đanh trong mùa gặt. 

27 Ngài làm cho học thuyết về tri thức xuất hiện như ánh 
sáng và như Geon trong thời cô đại. 

28 Người đàn ông đầu tiên không biết cô ấy một cách hoàn 
hảo: người cuôi cùng sẽ không tìm thấy cô ấy nữa. 

29 Vì tư tưởng nàng hơn biển cả, Lời khuyên nàng sâu sắc 
hơn vực sâu. 

30 Tôi cũng ra như suối từ sông, Như ống dẫn vào vườn. 

31 Ta đã nói: Ta sẽ tưới khu vườn tốt nhất của ta, sẽ tưới 
thật nhiều luống vườn của ta; và kìa, khe của ta đã trở 
thành sông, sông của ta đã trở thành biển. 

32 Ta sẽ làm cho đạo lý chiếu sáng như ban mai, Và sẽ 
chiếu ánh sáng nó ra xa. 

33 Ta sẽ rao truyền giáo lý như lời tiên tri, và để lại cho 
mọi thời đại mãi mãi. 

34 Này, tôi đã làm việc không chỉ cho riêng mình mà cho 
tất cả những người tìm kiếm sự thông sáng. 


CHƯƠNG 25 


1 Trong ba điều tôi đã được đẹp và đứng lên đẹp đẽ trước 
mặt Thiên Chúa và loài người: sự hiệp nhất giữa anh em, 
tình yêu thương tha nhân, một người nam và một người vợ 
đồng lòng với nhau. 


2 Ba loại đàn ông mà tâm hồn tôi ghét, và tôi thấy rất khó 
chịu với cuộc sống của họ: một người nghèo mà kiêu ngạo, 
một người giàu mà nói đối, và một ông già ngoại tình. 

3 Nếu lúc trẻ ngươi không thu góp được gì, thì làm sao 
ngươi có thê tìm được gì trong thời đại ngươi? 

4 Ôi đẹp thay thay sự phán xét dành cho tóc bạc, Và cho 
người xưa biết lời khuyên! 

5 Ôi, thật là đẹp đẽ thay sự khôn ngoan của người già, Sự 
hiểu biết và lời khuyên của người danh giá. 

6 Nhiều kinh nghiệm là vương miện của người già, và sự 
kính sợ Đức Chúa Trời là vinh quang của họ. 

7 Có chín điều ta đã đoán trong lòng là hạnh phúc, và điều 
thứ mười ta sẽ lấy lưỡi ta ra: Đó là người vui hưởng niềm 
vui của con cái mình; và anh ta sống để chứng kiến Sự 
sụp đồ của kẻ thù của mình: 

8 Phước cho người nào ở với vợ thông sáng, không lém 
linh, không phục vụ kẻ hèn hạ hơn mình: 

9 Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan, Và người 
nói vảo tai người ta sẽ nghe: 

10 Ôi vĩ đại thay người tìm được sự khôn ngoan! song 
chăng có ai ở trên Ngài kính sợ Đức Giê-hô- va. 

11 Nhưng tình yêu của Chúa vượt qua tất cả mọi thứ để soi 
sáng: người nắm giữ nó, anh ta sẽ giống như thế nào? 

12 Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của tình yêu thương Ngài, 
và đức tin là khởi đầu của sự gắn bó với Ngài. 

13 Xi hãy giáng cho tôi một tai vạ nào đó, ngoại trừ bệnh 
hoạn trong lòng, và mọi điều ác độc, ngoại trừ sự gian ác 
của đàn bà; 


14 Và mọi hoạn nạn, trừ hoạn nạn đến từ những kẻ ghét tôi, 


và mọi sự trả thù, trừ sự trả thù của kẻ thù. 

15 Không có đầu nào ở trên đầu rắn; và không có cơn thịnh 
nộ nào cao hơn cơn thịnh nộ của kẻ thù. 

16 Tôi thà ở với sư tử và rồng, Còn hơn ở chung nhà với 
người đản bà gian ác. 

17 Sự gian ác của đàn bà làm biến dạng sắc mặt nó, Làm 
mặt nó tối sằm như tắm vải tang. 

18 Chồng nàng sẽ ngồi giữa những người lân cận mình; và 
khi nghe nó sẽ thở dài cay đắng. 

19 Mọi sự gian ác chỉ là nhỏ đối với sự gian ác của người 
đàn bà; Nguyện phần của kẻ có tội rơi vào mình nó. 

20 Đường cát đến chân người già như leo lên, Người vợ 
hay nói với người trầm lặng cũng vậy. 

21 Đừng vấp ngã trước vẻ đẹp của một người phụ nữ, Và 
đừng ham muốn cô ấy vì niềm vui. 

22 Đàn bà nếu nuôi chồng mình thì đầy giận dữ, hỗn láo và 
nhiều trách móc. 

23 Người đàn bà độc ác làm mất can đảm, vẻ mặt u ám và 
lòng bị tốn thương; người đàn bà không an ủi chồng mình 
trong cơn khốn khổ, tay yêu đuối và đầu gồi yếu đuối. 

24 Tội lỗi bắt nguồn từ người đàn bà, và bởi bà mà tất cả 
chúng ta đều chết. 

25 Đừng cho nước chảy qua; không phải là một người phụ 
nữ độc ác có quyền tự do ra nước ngoài. 

26 Nếu cô ấy không đi như ý ngài mong muốn, thì hãy cắt 
xác cô Ấy, ra khỏi xác thịt ông, đưa cho cô ấy một tờ ly hôn 
rồi để cô ấy đi. 


CHƯƠNG 26 

1 Phước cho người nảo có được người vợ đức hạnh, vì sỐ 
ngày của người ây sẽ tăng gâp đôi. : 

2 Người đàn bà đức hạnh làm vui lòng chông mình, Và 
những năm tháng cuộc đời anh ây sẽ được an vui. 


3 Người vợ hiền là phần tốt sẽ được ban cho những người 
kính sợ Đức Giê-hô-va. 

4 Dù giàu hay nghèo, nếu có lòng tốt đối với Chúa, người 
ấy sẽ luôn vui mừng với vẻ mặt vui vẻ. 

5 Có ba điều lòng tôi sợ hãi; và đến điều thứ tư, tôi vô cùng 
sợ hãi: sự vu khống của một thành phó, sự tụ tập của đám 
đông ngang ngược và lời vu cáo: tất cả những điều này còn 
tệ hơn cả cái chết. 

6 Nhưng tắm lòng đau buôn và sự buồn thảm là một người 
đàn bà ghen tuông vì một người đàn bà khác, và một cải 
lưỡi làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. 

7 Người vợ gian ác là cái ách bị lay động; Ai nắm giữ nàng 
như thể cầm một con bọ cạp. 

8 Đàn bà say sưa và kẻ lang thang ở nước ngoài gây ra cơn 
giận đữ lớn, Và nó sẽ không che giấu sự xấu hồ của mình. 

9 Sự dâm đãng của một người đàn bà có thê được nhận biết 
qua vẻ kiêu kỳ và mí mắt của nàng. 

10 Nếu con gái ngươi trơ trẽến, hãy kiềm chế nó, kẻo nó lạm 
dụng sự tự do quá mức của mình. 

11 Hãy coi chừng con mắt trơ tráo: Và đừng ngạc nhiên 
nếu nó có phạm tội nghịch cùng ngươi. 

12 Cô â Ấy sẽ mở miệng như một lữ khách khát nước khi anh 
fa tìm thấy một nguôn nước và uống hết nước gần cô ấy: cô 
ấy sẽ ngôi xuống bên hàng rào và mở bao đựng của mình 
để chống lại mọi mũi tên. 

13 Sự duyên đáng của người vợ làm cho chồng mình vui 
thích, Và sự khôn ngoan của nàng sẽ làm cho xương cốt 
của anh ấy béo lên. 

14 Một người đàn bà im lặng và yêu thương là một hồng ân 
của Chúa; và không có gì có giá trị bằng một tâm trí được 
hướng dẫn tốt. 

15 Một người phụ nữ có khuôn mặt xấu hồ và chung thủy 
là một ân sủng kép, và tâm trí lục địa của cô ây không thể 
được coi trọng. 

16 Như mặt trời mọc lên trên trời cao; vẻ đẹp của người vợ 
hiền trong việc sắp đặt nhà cửa cũng vậy. 

17 Như ánh sáng trong trẻo trên chân nên thánh; vẻ đẹp của 
khuôn mặt ở độ tuôi chín muỗi cũng vậy. 

18 Như những cột vàng có lỗ trụ bằng bạc; đôi chân công 
bằng với trái tim kiên định cũng vậy. 

19 Con ơi, hãy giữ gìn bông hoa tuổi thanh xuân; và không 
trao sức mạnh của bạn cho người lạ. 

20 Khi ngươi đã gặt hái được sản vật sinh lợi trong khắp 
đồng ruộng, hãy gieo hạt giống của mình, tin cậy vào sự tốt 
lành của đàn gia súc của mình. 

21 Vì vậy, dòng dõi của ngươi mà ngươi rời đi sẽ được tôn 
vinh, có được sự tự tin vê dòng dõi tốt đẹp của họ. 

22 Đĩ điểm sẽ bị kể như nước miếng: nhưng đàn bà đã có 
gia đình là tháp chống lại cái chết đối với chồng mình. 

23 Đàn bà gian ác là phần của kẻ gian ác; Nhưng người 
đàn bà tin kính được ban cho người kính sợ Đức Giê-hô-va. 
24 Người đàn bà gian dối coi thường sự sỉ nhục; Còn người 
đàn bà lương thiện sẽ kính trọng chồng mình. 

25 Người đàn bà vô liêm sỉ sẽ bị coi như một con chó; 
nhưng người nào xấu hồ sẽ kính sợ Chúa. 

26 Người đàn bà tôn trọng chồng mình sẽ được mọi người 
coi là khôn ngoan; nhưng kẻ nào làm nhục anh ta vì kiêu 
ngạo sẽ bị coi là kẻ vô đạo. 

27 Người đàn bà khóc lóc la hét sẽ được tìm ra để xua đuổi 
kẻ thù. 

28 Có hai điều làm lòng tôi đau buồn; và điều thứ ba làm 
tôi tức giận: một chiến binh chịu cảnh nghèo khó; và những 
người thông sáng không bị quy định; và kẻ từ bỏ sự công 


chính mà quay về tội lỗi; Chúa chuẩn bị một người như vậy 
cho thanh kiếm. 

29 Người lái buôn khó tránh khỏi làm điều sai trái; và một 
kẻ huckster sẽ không được thoát khỏi tội lỗi. 


CHƯƠNG 27 


1 Nhiều người đã phạm tội vì việc nhỏ; và người tìm kiếm 
sự đồi dào sẽ ngoảnh mặt đi. 

2 Như chiếc đinh dính chặt vào kẽ đá; vì vậy tội lỗi dính 
chặt giữa mua và bán. 

3 Trừ khi một người siêng năng kính sợ Chúa, nhà của anh 
ta sẽ sớm bị lật đồ. 

4 Như người ta dùng cái sàng sàng, rác rưởi vẫn còn lại; 
vậy thì sự bân thỉu của con người trong cách nói chuyện 
của mình. 

5 Lò lửa thử đồ gốm; vì vậy sự thử thách của con người 
nằm ở lý luận của anh ta. 

6 Quả chứng tỏ cây đã được tỉa sửa; lời nói tự phụ trong 
lòng con người cũng vậy. 

7 Đừng khen ngợi ai trước khi nghe người ấy nói; vì đây là 
thử thách của đàn ông. 

§ Nếu ngươi theo sự công bình, ngươi sẽ chiếm được nàng, 
mặc lấy nàng như áo dài vinh hiển. 

9 Chim chóc sẽ làm theo ý mình; vì vậy sự thật sẽ trở lại 
với họ thực hành trong cô ấy. 

10 Như sư tử rình môi; vì vậy hãy phạm tội cho những kẻ 
làm điều gian ác. 

I1 Lời nói của người tin kính luôn có sự khôn ngoan; 
nhưng kẻ ngu dại thay đổi như mặt trăng. 

12 Nếu bạn ở trong số những người thiếu thận trọng, hãy 
quan sát thời gian; nhưng hãy luôn ở giữa những người 
thông sáng. 

13 Lời nói của kẻ ngu dại thật nhàm chán, Và trò chơi của 
chúng là sự phóng đãng của tội lỗi. 

14 Kẻ nào chửi thề nhiều dựng tóc gáy; và những cuộc ấu 
đả của họ khiến người ta phải bịt tai. 

15 Sự tranh chấp của kẻ kiêu ngạo là đỗ máu, Lời chửi rủa 
của chúng làm lỗ tai. 

16 AI khám phá ra bí mật sẽ bị mất uy tín; và sẽ không bao 
g1ờ tìm được người bạn trong tâm trí mình. 

17 Hãy yêu bạn mình và chung thủy với anh ấy; nhưng nếu 
bạn phản bội những bí mật của anh ấy, thì đừng theo anh 
ấy nữa. 

18 Vì như một người đã tiêu diệt kẻ thù mình; vậy là bạn 
đã đánh mắt tình yêu của người hàng xóm. 

19 Như người đề chim tuột khỏi tay mình, ngươi cũng thả 
người lân cận mình đi, và sẽ không bắt lại được nữa 

20 Đừng đuôi theo nó nữa, vì nó ở quá xa; Người ấy như 
con nai thoát khỏi bẫy. 

21 Vết thương có thể được băng bó; và sau khi chửi rủa có 
thể được hòa giải; nhưng kẻ phản bội bí mật sẽ không có 
hy vọng. 

22 Kẻ nháy mắt làm điều ác, Ai nhận biết nó sẽ lìa xa nó. 

23 Khi bạn có mặt, anh â ấy sẽ nói ngọt ngào và ngưỡng mộ 
lời nói của bạn; nhưng cuôi cùng anh ây sẽ quần quại vả vu 
khống những lời nói của bạn. 

24 Tôi ghét nhiều thứ, nhưng không có thứ gì bằng nó; vì 
Chúa sẽ ghét hắn. 

25 Ai ném đá lên cao là ném đá lên đầu mình; và một cú 
đánh lừa dối sẽ gây ra vết thương. 

26 Ai đào hồ sẽ rơi xuống đó, Kẻ đặt bẫy sẽ mắc vào đó. 


27 Kẻ làm ác sẽ bị tai họa ập vào mình, không biết nó từ 
đâu đến. 

28 Sự nhạo báng và sỉ nhục đến từ kẻ kiêu ngạo; nhưng sự 
báo thù như sư tử sẽ rình rập chúng. 

29 Những kẻ vui mừng vì người công bình sa ngã Sẽ mắc 
bẫy: và nỗi thống khổ sẽ tiêu diệt chúng trước khi chúng 
chết. 

30 Ác độc và giận dữ, đó đều là những điều gớm ghiếc; và 
kẻ tội lỗi sẽ có cả hai. 


CHƯƠNG 28 


1 Kẻ báo thù sẽ bị Chúa báo thù, Và chắc chắn hắn sẽ ghi 
nhớ tội lỗi mình. 

2 Hãy tha thứ cho người lân cận của bạn về sự tốn thương 
mà họ đã làm cho bạn, thì tội lỗi của bạn cũng sẽ được tha 
thứ khi bạn cầu nguyện. 

3 Người này thù ghét người khác, nhưng có cầu xin Chúa 
tha thứ không? 

4 Ngài chẳng thương xót kẻ nào giống như mình, mà lại 
cầu xin sự tha tội mình sao? 

5 Nếu phàm nhân nuôi lòng ghen ghét, ai sẽ cầu xin tha tội 
cho mình? 

6 Hãy nhớ đến sự cuối cùng của mình, và hãy chấm dứt sự 
thù hận; hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, và tuân giữ các 
điều răn. 

7 Hãy nhớ các điều răn, Chớ làm ác với người lân cận 
mình. Hãy nhớ giao ước của Đắng Tối Cao, Và nháy mắt 
với sự thiếu hiểu biết. 

8 Hãy tránh cãi vã, thì tội lỗi mình sẽ giảm bớt; vì kẻ nóng 
giận sẽ khơi dậy xung đột, 

9 Kẻ tội lỗi làm bạn bè bối rối, Và tranh luận với những 
người hòa thuận. 

10 Lửa thế nào, nó cháy rụi thể ấy: SỨC người thể nào thể 
nào, cơn thịnh nộ thể ây; và tùy theo sự giàu có của mình, 
cơn giận của anh ta tăng lên; và họ càng tranh đấu mạnh 
mẽ thì họ sẽ càng bị kích động. 

II Tranh chấp vội vã làm bùng lên lửa, Đánh nhau vội vã 
làm đồ máu. 

12 Nếu ngươi thối tia lửa, nó sẽ cháy; nếu ngươi nhỗ vào 
nó, nó sẽ tắt; cả hai đều ra khỏi miệng ngươi. 

13 Hãy nguyễn rủa kẻ thì thầm và nói hai lời: Vì những kẻ 
như thế đã hủy diệt nhiều người đang sống hòa bình. 

14 Lưỡi nói sau đã làm nhiều người bôi rối, đuổi họ từ 
nước này sang nước khác. Nó đã phá hủy các thành kiên cố 
và đánh đồ nhà cửa của những bậc vĩ nhân. 

15 Lưỡi nói sau đã đuổi người đàn bà đức hạnh, Và tước 
đoạt công lao của họ. 

16 Ai nghe theo nó sẽ không bao giờ tìm được sự an nghỉ, 
và không bao giờ ở yên lặng. 

17 Ngọn roi làm hẳn vết trên thịt; Nhưng cải roi của lưỡi 
làm gãy xương. 

18 Có nhiều người ngã vì lưỡi gươm, nhưng không nhiều 
bằng bị ngã bởi lưỡi gươm. 

19 Người nào được bảo vệ nhờ nọc độc của nó; Người 
chưa hề mang ách và chưa bị xiềng xích. 

20 Vì ách nó là ách sắt, và dây buộc nó là dây đồng. 

21 Cái chết của nó là một cái chết xấu xa, ngôi mộ còn tốt 
hơn nó. 

22 Nó sẽ không cai trị những người kính sợ Đức Chúa Trời, 
và họ sẽ không bị ngọn lửa thiêu đốt. 


23 Đức Giê-hô-va sẽ rơi vào đó như sự bỏ rơi; và nó sẽ 
cháy trong họ, không hề tắt; nó sẽ được sai đến tấn công 
chúng như sư tử và nuốt chửng chúng như báo. 

24 Hãy coi chừng ngươi dùng gai rảo tài sản của mình, và 
buộc bạc vàng của mình lại, 

25 Hãy cân nhắc lời nói của con, làm một cánh cửa và then 
chốt cho miệng con. 

26 Hãy coi chừng, đừng trượt qua nó, kẻo ngươi ngã trước 
kẻ rình rập. 


CHƯƠNG 29 


I Người nào có lòng thương xót sẽ cho kẻ lân cận mình 
vay mượn; và ai có sức mạnh tay mình thì tuân giữ các 
điều răn. 

2 Hãy cho người lân cận của bạn vay khi họ cần, và trả lại 
cho người lần cận khi đến hạn. 

3 Hãy giữ lời hứa và đối xử trung thực với anh ây, và bạn 
sẽ luôn tìm thấy điều cần thiết cho mình. 

4 Nhiều người khi được cho mượn đồ, tưởng đã tìm được, 
lại gây khó khăn cho kẻ đã giúp đỡ họ. 

5 Cho đến khi nhận được, anh ta sẽ hôn tay một người đàn 
ông; và về tiền bạc của người lân cận, anh ta sẽ nói chuyện 
một cách phục tùng: nhưng khi phải trả nợ, anh ta sẽ kéo 
dài thời gian, đáp lại những lời đau buồn và phàn nàn về 
thời gian. 

6 Nếu thắng thế, anh ta sẽ khó nhận được một nửa, và anh 
ta sẽ coi như đã tìm được nó; bằng không, anh ta đã tước 
đoạt tiền của anh ta, và vô cớ khiến anh ta trở thành kẻ thù: 
anh ta trả giá cho anh ta bằng những lời nguyễn rủa và lan 
can; và vì danh dự, anh ta sẽ trả cho anh ta sự ô nhục. 

7 Vì vậy, nhiều người đã từ chối cho người khác vay vì sợ 
bị lừa. 

8 Tuy nhiên, ngươi hãy kiên nhẫn với kẻ khốn cùng, và 
đừng trì hoãn tỏ lòng thương xót với hắn. 

9 Vì điều răn mà giúp đỡ kẻ nghèo khó, Chớ từ bỏ họ vì 
cảnh nghèo khó. 

10 Hãy đánh mất tiền bạc của bạn vì anh em và bạn bè của 
bạn, đừng để nó bị rỉ sét dưới đá và bị mắt. 

II Hãy tích trữ kho báu của bạn theo các điều răn của 
Đắng Tối Cao, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn 
vàng. 

12 Hãy cất của bố thí vào kho ngươi, thì nó sẽ giải cứu 
ngươi khỏi mọi hoạn nạn. 

13 Nó sẽ giúp bạn chiến đấu chống lại kẻ thù của bạn tốt 
hơn một chiếc khiên mạnh mẽ và một ngọn giáo mạnh mẽ. 
14 Người lương thiện bảo lãnh cho người lân cận mình; 
Còn kẻ xắc xược sẽ bỏ rơi người ấy. 

15 Đừng quên tình bạn chắc chắn của bạn, vì anh ây đã hy 
sinh mạng sống vì bạn. 

16 Kẻ tội lỗi sẽ lật đồ tài sản tốt đẹp của người bảo lãnh 
mình: 

17 Kẻ nào có lòng vô ơn sẽ để cho người giải cứu mình 
gặp nguy hiểm. 

18 Sự bảo đảm đã hủy hoại nhiều cơ nghiệp tốt đẹp, rung 
chuyển chúng như sóng biển. Những kẻ quyền thế đã đuôi 
nó ra khỏi nhà họ, khiến họ phải lang thang giữa các dân 
tộc xa lạ. 

19 Kẻ gian ác vi phạm các điều răn của Chúa sẽ rơi vào 
tình trạng bảo đảm; còn kẻ đảm nhận và theo dõi việc làm 
của người khác đề kiếm lợi sẽ rơi vào tội ác. 


20 Hãy giúp đỡ người lân cận của bạn theo khả năng của 
bạn, và hãy cân thận kẻo chính bạn cũng rơi vảo trường 
hợp tương tự. 

21 “Điều quan trọng nhất cho cuộc sống. là nước, bánh mì, 

quần áo và một ngôi nhà để che đậy sự xấu hồ. 

22 Thà một người nghèo sống trong một ngôi nhà tranh tồi 
tàn, Còn hơn là đồ ăn ngon trong nhà người khác. 

23 Dù ít hay nhiều, hãy bằng lòng, kẻo ngươi phải nghe lời 
sỉ nhục của nhà mình. 

24 Vì đi từ nhà này sang nhà khác là khổ cực; vì ở đâu là 
khách lạ, ngươi không dám mở miệng. 

25 Ngươi sẽ tiệc tùng tiệc tùng mà không tạ ơn; lại còn 
nghe những lời cay đắng nữa: 

26 Hỡi người lạ, hãy đến dọn bàn và cho tôi ăn những món 
mà bạn đã chuẩn bị sẵn. 

27 Hỡi khách lạ, hãy nhường chỗ cho một người đáng kính; 
anh trai tôi đến ở và tôi cần căn nhà của mình. 

28 Những điều đó thật là khốn khổ cho người thông sáng; 
sự khiến trách của chủ phòng và sự khiển trách của người 
cho vay. 


CHƯƠNG 30 


1 Người nào yêu con mình thường bắt nó sờ mó, để cuối 
cùng được vui mừng vì con. 

2 A1 sửa phạt con mình sẽ vui mừng vì nó, Sẽ vui mừng vì 
nó được quen biết. 

3 Người dạy dỗ con mình làm kẻ thù buồn phiền, Và vui 
mừng vì nó trước mặt bạn bẻ mình. 

4 Cha nó chết rồi mà nó như chưa chết, vì nó để lại một 
người giống như nó. 

5 Khi sống, ông thấy Ngài và vui mừng, và khi chết, ông 
không đau buồn. 

6 Ngài bỏ lại sau lưng một kẻ báo thù kẻ thù nghịch mình, 
Và một kẻ sẽ báo trả sự tử tế cho bạn hữu mình. 

7 Ai coi thường con mình sẽ băng bó vết thương cho nó; và 
ruột nó sẽ bối rồi mỗi khi khóc. 

8 Ngựa không bị gãy sẽ trở nên ương ngạnh, Trẻ con bị bỏ 
mặc sẽ ương ngạnh. 

9 Hãy dỗ dành đứa con của bạn, nó sẽ làm bạn sợ hãi; chơi 
đùa với nó, nó sẽ làm bạn nặng nề. 

10 Đừng cười với hắn kẻo ngươi sẽ đau buồn với hắn, và 
cuối cùng ngươi sẽ nghiến răng nghin lợi. 

11 Đừng cho anh ta sự tự do khi còn trẻ, và đừng nháy mắt 
với những kẻ điên rồ của anh ta. 

12 Hãy cúi đầu nó khi nó còn nhỏ, đánh vào hông nó khi 
nó còn thơ ấu, kẻo nó ương ngạnh, không vâng lời Ngài, và 
khiến lòng ngươi buôn rầu. 

13 Hãy trừng phạt con trai ngươi và bắt nó lao động, kẻo 
hành vi đâm ô của nó là một điều xúc phạm đến ngươi. 

14 Thà người nghèo mà thê chất khỏe mạnh còn hơn người 
giàu mà thân xác phải đau khô. 

15 Sức khỏe và thê chất tốt đẹp là trên hết vàng bạc, và một 
cơ thể cường tráng còn hơn cả của cải vô tận. 

16 Của cải nào cao hơn thân xác tráng kiện, không có niềm 
vui nào cao hơn niềm vui của trái tim. 

17 Thà chết còn hơn sống cay đắng hay đau ốm liên miên. 
18 Đồ ngon đồ vào miệng kẻ bịt miệng, Khác nào thịt bừa 
bãi trên mồ. 

19 Của lễ có ích gì cho thần tượng? vì nó không thể ăn hay 
ngửi: kẻ bị Chúa bắt bớ cũng vậy. 

20 Mắt Ngài thấy và rên ri, Như hoạn quan ôm một trinh 
nữ mà thở dải. 


21 Đừng để tâm trí bạn nặng nề, và đừng tự làm khô mình 
vì lời khuyên của chính mình. 

22 Sự vui vẻ của lòng là sự sống của con người, Sự vui 
mừng của con người kéo dài ngày của mình. 

23 Hãy yêu lẫy tâm hồn mình, can ủi tắm lòng mình, cất đi 
nỗi buồn xa khỏi mình: vì nỗi buồn đã giết chết nhiều 
người mà chăng ích lợi gì. 

24 Sự ghen tỊ và giận dữ làm giảm tuổi thọ, còn sự thận 
trọng khiến tuổi già già đi. 

25 Một tắm lòng vui vẻ và tốt lành sẽ quan tâm đến việc ăn 
uống và ăn uống của mình. 


CHƯƠNG 31 


1 Sự ham muốn của cải làm tiêu hao xác thịt, săn đuôi của 
cải khiến mất ngủ. 

2 Sự chăm sóc canh phòng sẽ không để cho người ta ngủ 
quên, Như một cơn đau nhức làm mất ngủ, 

3 Người giàu có công sức tích lũy của cải; và khi anh ấy 
nghỉ ngơi, anh ấy tràn ngập sự tỉnh tế của mình. 

4 Kẻ nghèo lao động trên mảnh đất nghèo khó của mình; 
và khi anh ta ra đi, anh ta vẫn còn thiếu thốn. 

5 Kẻ tham vàng sẽ không được xưng công chính, Kẻ theo 
sự tham nhũng sẽ có đủ vàng. 

6 Vàng đã là sự hủy hoại của nhiều người, và sự hủy diệt 
của họ đã hiện diện. 

7 Kẻ nào dâng tế lễ cho nó là một chướng ngại vật vấp 
phạm, và mọi kẻ ngu dại sẽ bị mắc vào đó. 

§ Phước cho người giàu có không tì vết, không chạy theo 
vàng. 

9 Anh ấy là ai? và chúng ta sẽ khen Ngài là người có phúc: 
vì những điều kỳ diệu Ngài đã làm giữa dân Ngài. 

10 Ai đã được thử thách mà được trọn vẹn? thì hãy để anh 
ta vinh quang. Ai có thể xúc phạm mà không xúc phạm? 
hay làm điều ác mà không làm? 

11 Của cải của người ây sẽ được ồn định, và hội chúng sẽ 
tuyên bố bồ thí của người ây. 

12 Nếu con ngồi ở một bàn tiệc thịnh soạn, đừng tham lam 
và nói: Có nhiều thịt ở trên đó. 

13 Hãy nhớ rằng con mắt gian ác là một điều xấu xa; và có 
chi nào được tạo ra gian ác hơn con mắt? vì vậy nó khóc 
mỗi khi có dịp. 

14 Đừng đưa tay ra bất cứ nơi nào nó nhìn, và đừng cùng 
anh ta thọc nó vào đĩa. 

15 Đừng tự mình phán xét người lân cận: và hãy thận trọng 
trong mọi điểm. 

16 Hãy ăn theo cách của một người, những vật đặt trước 
mặt ngươi; và nuốt chửng kẻo ngươi bị ghét. 

17 Hãy rời đi trước vì lịch sự; và không được không thỏa 
đáng, kẻo ngươi xúc phạm. 

18 Khi ngồi giữa nhiều người, trước hết đừng đưa tay ra. 

19 Một chút cũng đủ cho một người được nuôi dưỡng tốt, 
và anh ta không cảm thấy mệt mỏi khi nằm trên giường. 

20 Giấc ngủ ngon đến từ việc ăn uống điều độ: anh ta dậy 
sớm và trí thông minh của anh ta ở bên anh ta: nhưng nỗi 
đau khi xem, và cơn đau bụng, và cơn đau bụng, là với một 
người đàn ông không thể thỏa mãn. 

21 Nếu bị ép ăn, hãy đứng dậy, nôn ra, rồi sẽ được nghỉ. 

22 Con trai ta, hãy nghe ta, đừng khinh thường ta, và cuối 
cùng con sẽ thấy như ta đã nói với con: trong mọi việc làm 
của con, hãy nhanh chóng, kẻo có bệnh tật nào đến với con. 


23 Ai hào phóng về đồ ăn của mình, người ta sẽ nói tốt về 
người đó; và báo cáo về việc quản lý tốt của anh ta sẽ được 
tin tưởng. 

24 Còn kẻ hám thịt, cả thành sẽ lằm bằm; và những lời 
chứng thực về sự keo kiệt của anh ta sẽ không bị nghi ngờ. 
25 Đừng tỏ ra dũng cảm trong rượu; vì rượu đã hủy hoại 
nhiều người. 

26 Lò lửa thử cạnh bằng cách nhúng nước vào; Lòng kẻ 
kiêu ngạo bị say rượu cũng làm như vậy. 

27 Rượu cũng như mạng sông đối với một người, nếu uống 
vừa phải. Thê thì cuộc sống là gì đối với một người không 
có rượu? vì nó được tạo ra đề làm cho con TBƯỜI VUI Vẻ. 

28 Rượu say đúng mùa, đem lại sự vui vẻ trong lòng, và sự 
sảng khoái cho tâm trí; 

29 Nhưng say rượu quá độ, khiến tâm trí trở nên cay đẳng, 
cãi vã và tranh chấp. 

30 Sự say sưa làm tăng thêm cơn giận của kẻ ngu dại cho 
đến khi nó phạm tội; nó làm hao mòn sức lực và gây ra vết 
thương. 

31 Đừng quở trách người hàng xóm của bạn khi uống rượu, 
và đùng khinh thường họ khi họ đang vui vẻ: đừng nói 
những lời cay nghiệt và đừng ép buộc họ uống rượu. 
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1 Nếu ngươi được làm chủ tiệc, thì đừng đứng cao mà hãy 
ở giữa họ như một người khác; hãy siêng năng chăm sóc 
chúng, rồi hãy ngồi xuống. 

2 Khi đã làm xong mọi công việc của mình, hãy vào chỗ đề 
vul vẻ với họ và nhận vương miện vì đã tô chức tốt bữa tiệc. 
3 Hãy nói đi, hỡi trưởng lão, vì điều đó phù hợp với ngươi, 
nhưng với sự phán xét đúng đắn; và cản trở không musick. 
4 Đừng tuôn ra lời ở nơi có nhạc sĩ, Và đừng thể hiện sự 
khôn ngoan ngoài thời gian. 

5 Sự hòa tấu của âm nhạc trong bữa tiệc rượu Giống như 
một con dấu của nhụy hoa kết bằng vàng. 

6 Như một con dấu bằng ngọc lục bảo trên vàng, gia1 điệu 
của âm nhạc với rượu dễ chịu cũng vậy. 

7 Hãy nói đi, chàng trai trẻ, nêu bạn cần, nhưng hiếm khi 
bạn được yêu cầu hai lần. 

8 Lời nói của con hãy ngắn. gọn, hiểu được nhiều trong ít 
lời; hãy như người biết mà vẫn giữ mồm giữ miệng. 

9 Nếu con ở giữa những người vĩ đại, đừng tỏ ra ngang 
hàng với họ; và khi người xưa ở vị trí, không dùng nhiều 
lời. 

10 Trước khi có sắm chớp; và trước khi một người đàn ông 
xấu hồ sẽ được ưu ái. 

11 Hãy trỗi dậy sớm, đừng trở thành người cuối cùng; 
nhưng hãy đưa ngươi về nhà ngay lập tức. 

12 Hãy tiêu khiển và làm những gì mình muốn, nhưng 
đừng phạm tội bằng lời nói kiêu ngạo. 

13 Và vì những điêu này, hãy chúc phúc cho Đắng đã tạo 
ra ngươi và đã bổ sung cho ngươi những điều tốt đẹp của 
Ngài. 

14 Ai kính sợ Chúa sẽ nhận được sự sửa phạt của Ngài; và 
những aI tìm kiếm Ngài sớm sẽ nhận được ân huệ. 

15 Ai tìm kiếm luật pháp sẽ được thỏa mãn; nhưng kẻ đạo 
đức giả sẽ vấp phạm tại đó. 

16 Những ai kính sợ Chúa sẽ nhận được sự phán xét, Và sẽ 
thắp lên sự công bình như ánh sáng. 

17 Kẻ có tội sẽ không bị khiển trách, nhưng cứ tùy ý mình 
tìm cớ bào chữa. 


18 Người có mưu luận sẽ ân cần; nhưng một người đàn ông 
kỳ lạ và kiêu hãnh sẽ không nản lòng vì sợ hãi, ngay cả khi 
anh ta làm điều đó mà không cần lời khuyên. 

19 Đừng làm gì nếu không có lời khuyên; và khi bạn đã 
làm xong một lần, đừng ăn năn. 

20 Đừng đi vào con đường có thể vấp ngã và vấp ngã giữa 
những hòn đá. 

21 Đừng tự tin một cách rõ ràng. 

22 Và hãy coi chừng con cái mình. 

23 Trong mọi việc lành hãy tin cậy vào linh hồn mình; vì 
đây là việc tuân giữ các điều răn. 

24 Ai tin Chúa thì vâng giữ điều răn; và người nào tin 
tưởng vảo anh ta sẽ không bao giờ tệ hơn. 
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I Kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ chăng gặp tai họa nào; 
nhưng trong cơn cám dỗ lần nữa, Ngài sẽ giải cứu anh ta. 

2 Người khôn ngoan không ghét luật pháp; nhưng kẻ đạo 
đức giả ở đó giỗng như con tàu gặp bão. 

3 Người thông sáng tin cậy luật pháp; và luật pháp là trung 
thành với anh ta, như một lời sắm truyền. 

4 Hãy chuẩn bị điều mình nói thì người ta sẽ nghe; 

5 Lòng kẻ ngu dại như bánh xe lăn; và ý nghĩ của anh ấy 
giống như một cây trục lăn. 

6 Ngựa giống như một người bạn hay giễu cợt, Kêu theo 
mọi người ngồi trên mình. 

7 Tại sao ngày này lại trội hơn ngày khác, khi tất cả ánh 
sáng của mọi ngày trong năm đều đến từ mặt trời? 

8 Bởi sự hiểu biết của Chúa, họ đã được phân biệt: và Ngài 
đã thay đổi thời tiết và ngày lễ. 

9 Một số trong đó Ngài đã làm nên những ngày cao cả và 
thánh hóa chúng, còn một số trong đó Ngài đã làm nên 
những ngày bình thường. 

10 Và mọi người đều đến từ đất, và Adam được tạo ra từ 
đất: 

11 Đức Giê-hô-va đã chia rẽ họ, làm cho đường lối của họ 
trở nên đa dạng. 

12 Ngài đã ban phước và tôn cao một số người trong số họ, 
và thánh hóa một số người trong số họ và đặt gần Ngài; 
còn một số trong số họ, Ngài đã nguyền rủa và hạ thấp, và 
đuổi khỏi chỗ của họ. 

13 Như đất. sét ở trong tay người thợ gồm để tạo ra nó theo 
ý mình muốn, thì con người ở trong tay của người đã tạo ra 
mình đề trả lại cho họ những gì giông mình nhất. 

14 Điều thiện chống lại điều ác, sự sông chống lại cái chết; 
người tin kính chống lại kẻ tội lỗi, người tội lỗi chống lại 
người tin kính cũng vậy. 

l5 Vậy hãy chiêm ngưỡng mọi công việc của Đắng Tối 
Cao; và có hai và hai, cái này chống lại cái kia. 

16 Cuối cùng, tôi thức dậy như người đi nhóm lại theo kẻ 
hái nho. Nhờ phước lành của Chúa, tôi đã làm việc và ép 
rượu trong thùng nho của mình như người hái nho. 

17 Hãy nhớ rằng tôi đã làm việc không chỉ cho bản thân 
mình mà còn cho tất cả những người tìm kiếm sự học hỏi. 
18 Hãy nghe tôi, hỡi những người vĩ đại của dân chúng, và 
hãy lắng tai nghe, hỡi những người cai trị hội chúng. 

19 Đừng trao quyền cho con trai, vợ, anh em và bạn hữu 
của ngươi trong khi ngươi còn sống, và đừng đưa tài sản 
của mình cho người khác, kẻo người ta ăn năn và cầu xin 
người ta lần nữa. 

20 Bao lâu ngươi còn sống và còn hơi thở, thì chớ giao 
mình cho bắt cứ ai. 


21 Thà con cái tìm đến ngươi còn hơn là ngươi chiều ý 
chúng. 

22 Trong mọi việc làm của ngươi, hãy giữ cho mình sự ưu 
việt; không để lại một vết nhơ trong danh dự của bạn. 

23 Đến lúc ngươi sắp mãn hạn và chấm đứt cuộc đời ngươi, 
hãy phân chia gia tải ngươi. 

24 Thức ăn, cây gậy và gánh nặng đều dành cho lừa; và 
bánh mì, sự sửa trị và công việc cho một người hầu. 

25 Nếu ngươi bắt đầy tớ ngươi làm việc, thì ngươi sẽ được 
yên nghỉ; nhưng nếu để nó nhàn rỗi, thì nó sẽ tìm kiếm sự 
tự do. 

26 Ách và cô áo làm cong cổ; Sự hành hạ và hình phạt 
dành cho đầy tớ gian ác cũng vậy. 

27 Hãy bắt nó làm việc, kẻo nó ở nhàn rỗi; vì sự biếng 
nhác dạy nhiều điều ác. 

28 Hãy bắt nó làm việc tùy theo khả năng của nó; nếu nó 
không vâng lời, hãy đeo xiêng nặng nề hơn. 

29 Nhưng đừng quá đáng với bất cứ ai; và không có quyền 
quyết định không làm gì cả. 

30 Nếu con có một đây tớ, hãy coi nó như chính con, vì 
con đã mua nó bằng giá cao. 

31 Nếu con có một đầy tớ, hãy cầu xin nó như em trai; vì 
con cần nó như cần đến linh hồn con; nếu con nài xin nó 
mà nó chạy trốn con, thì con sẽ đi đường nảo để tìm nó? 
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1 Niềm hy vọng của người thiếu hiểu biết là hư không và 
giả dối; Giấc mơ nâng đỡ kẻ ngu đại. 

2 Kẻ xem chiêm bao giống như kẻ theo bóng và theo gió. 

3 Hình ảnh trong giấc mơ là sự giống nhau giữa vật này với 
vật khác, thậm chí giống như khuôn mặt với một khuôn 
mặt. 

4 Cái gì ô uế có thể làm sạch được? và từ sự việc giả đối đó 
sự thật có thể đến như thế nào? 

5 Những lời bói toán, bói toán, chiêm bao đều là hư không, 
lòng người cũng lâng lâng như lòng đàn bà đang chuyền dạ. 
6 Nếu Đắng Tối Cao không sai họ đến viếng thăm bạn, thì 
bạn đừng đề tâm đến họ. 

7 Vì những giấc mơ đã lừa dối nhiều người, và họ đã thất 
bại khi đặt niềm tin vào chúng. 

8 Luật pháp sẽ được coi là trọn vẹn, không hè đối trá, Sự 
khôn ngoan là trọn vẹn cho miệng người trung tín. 

9 Người hay đi sẽ biết nhiều điều; và người có nhiều kinh 
nghiệm sẽ tuyên bố là khôn ngoan. 

10 Kẻ chưa có kinh nghiệm thì biết ít; Nhưng kẻ đã đi 
nhiều thì đầy khôn ngoan. 

11 Khi tôi đi đường, tôi đã thấy nhiều điều; và tôi hiểu 
nhiều hơn những gì tôi có thể diễn đạt. 

12 Nhiều khi tôi bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chính 
vì những điều đó mà tôi đã được cứu. 

13 Tâm thần của những người kính sợ Chúa sẽ sông: vì họ 
trông cậy nơi Ngài sẽ cứu họ. 

14 Ai kính sợ Chúa sẽ chăng sợ hãi gì; vì anh ấy là niềm hy 
vọng của anh ấy. 

15 Phước thay cho linh hồn người kính sợ Đức Giê-hô-va! 
Người ấy trông đợi ai? và sức mạnh của anh ta là ai? 

ló Vì mắt Đức Giê-hô-va đoái xem những kẻ yêu mến 
Ngài, Ngài là sự che chở quyền năng và chỗ dựa vững chắc 
của họ, che nắng nóng, che nắng lúc giữa trưa, che chở 
khỏi vấp ngã, và giúp đỡ khỏi té ngã. 

17 Ngài nâng đỡ tâm hồn, làm sáng mắt, ban sức khỏe, sự 
sống và phước lành. 


18 Kẻ nào lấy của lễ một cách sai lầm, Của lễ ây thật lỗ 
bịch; và quà tặng của kẻ bất chính không được chấp nhận. 
19 Đẳng Tối Cao không hài lòng về lễ vật của kẻ ác; Ngài 
cũng không được xoa dịu tội lỗi bằng vô số của lễ hy sinh. 
20 Kẻ nào đem của cải của người nghèo làm của cúng 
dường như giết con trước mặt cha mình. 

21 Bánh của kẻ khốn cùng là sự sống của họ; Kẻ nào cướp 
đoạt của họ là kẻ đầy máu. 

22 Kẻ nào cướp của sống kẻ lân cận mình, giết người; còn 
kẻ lừa gạt người làm thuê là kẻ đỗ máu. 

23 Khi người này xây, người khác phá, thì họ có ích gì 
ngoài lao động? 

24 Khi người này cầu nguyện, người khác nguyễn rủa, 
Chúa sẽ nghe tiếng ai? 

25 Kẻ nào rờ xác chết mà tắm rửa, nếu sờ đến lần nữa thì 
việc tắm rửa đó có ích gì? 

26 Đối với người nào ăn chay vì tội lỗi mình, rồi trở lại và 
làm y như vậy: ai sẽ nghe lời cầu nguyện của người ấy? 
hay sự khiêm nhường của anh ta có ích gì cho anh ta? 
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1 Ai tuân giữ luật pháp thì dâng của lễ đủ. Ai giữ điều răn 
thì dâng của lễ bình an. 

2 AI báo ơn sẽ dâng bột mịn; và người bồ thí hy sinh khen 
TỢI. 

3 Thoát khỏi điều gian ác là điều đẹp lòng Chúa; và từ bỏ 
sự bất chính là một sự cầu xin. 

4 Ngươi không được tỏ ra trống rỗng trước mặt Chúa. 

5 Vì tất cả những điều này phải được thực hiện vì điều răn. 
6 Của lễ của người công chính làm cho bàn thờ béo tốt, Và 
hương thơm của nó dâng lên trước mặt Đắng Tối Cao. 

7 Sự hy sinh của người công chính được chấp nhận. và kỷ 
niệm về nó sẽ không bao giờ bị lãng quên. 

§ Hãy lấy lòng nhân từ mà tôn vinh Chúa, Và chớ giảm bớt 
hoa quả đầu mùa của tay ngươi. 

9 Trong mọi lễ vật của ngươi, hãy tỏ vẻ mặt vui vẻ, và vui 
vẻ dâng phần mười của ngươi. 

10 Hãy dâng lên Đắng Tối Cao tùy theo Ngài đã làm giàu 
cho bạn; và khi bạn đã nhận được, hãy cho đi với con mắt 
VUI VẺ. 

I1 Vì Chúa sẽ báo trả ngươi gấp bảy lần. 

12 Đừng nghĩ đến việc làm hư hỏng bằng quà tặng; vì 
những điều như vậy, anh ta sẽ không nhận được: và không 
tin tưởng vào những hy sinh bất chính; vì Chúa là đắng 
phán xét, và Ngài không hề vị nề ai. 

13 Ngài sẽ không chấp nhận bất cứ ai chống lại người 
nghèo, nhưng sẽ nghe lời cầu nguyện của người bị áp bức. 
14 Ngài sẽ không khinh thường lời cầu xin của kẻ mồ côi; 
và bà góa cũng vậy, khi bà tuôn ra lời phàn nàn của mình. 
15 Nước mắt há chẳng chảy dài trên má góa phụ sao? và 
chẳng phải tiếng kêu la của cô ấy chống lại anh ta đã khiến 
họ gục ngã sao? 

16 Ai phục vụ Chúa sẽ được sủng ái, và lời cầu nguyện của 
người sẽ chạm tới mây. 

17 Lời cầu nguyện của người khiêm nhường xuyên thấu 
mây xanh; và sẽ không rời đi cho đến khi Đắng Tối Cao 
nhìn thấy để xét xử công bình và thi hành sự phán xét. 

18 Vì Đức Giê-hô-va sẽ không chậm trễ, Đắng toàn năng 
cũng không kiên nhẫn với chúng, cho đến khi Ngài đánh 
đòn những kẻ vô ơn và trả thù những kẻ ngoại đạo; cho đến 
khi Ngài diệt trừ bọn kiêu ngạo, và bẻ gãy vương trượng 
của kẻ bắt chính; 


19 Cho đến chừng nào Ngài báo trả mọi người tùy theo 
việc họ làm, và trả công việc của loài người tùy theo mưu 
kế của họ; cho đến khi Ngài xét xử được lẽ phải của dân 
Ngài và khiến họ vui mừng trước lòng thương xót của Ngài. 
20 Lòng thương xót có thể sử dụng trong lúc hoạn nạn, 
Như mây mưa trong lúc hạn hán. 
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I Lạy Chúa là Thiên Chúa của mọi người, xin thương xót 
chúng con và hãy nhìn xem chúng con: 

2 Và hãy gửi sự sợ hãi của bạn đến tất cả các quốc gia 
không tìm kiếm bạn. 

3 Hãy i0 tay Jên chống lại các dân ngoại bang, và cho 
chúng thấy quyền năng của Chúa. 

4 Như Chúa đã được thánh hóa trong chúng tôi trước mặt 
họ, thì Ngài cũng được tôn cao giữa họ trước mặt chúng tôi. 
5 Xin cho họ biết Ngài, như chúng tôi đã biết Ngài, rằng 
không có Đức Chúa Trời nào ngoài Ngài, ôi Đức Chúa 
Trời mà thôi. 

6 Hãy làm những dấu lạ mới, và làm những việc kỳ lạ khác; 
hãy tôn vinh bàn tay và cánh tay hữu Chúa, để chúng thực 
hiện những công việc kỳ diệu của Chúa. 

7 Hãy nồi cơn thịnh nộ và trút cơn thịnh nộ: Hãy tiêu diệt 
kẻ thù và tiêu diệt kẻ thù. 

§ Hãy rút ngắn thời gian, nhớ lại giao ước, và để họ tuyên 
bố những công việc kỳ điệu của Ngài. 

9 Kẻ nào trốn thoát sẽ bị lửa cuồng nộ thiêu rụi; và để cho 
những kẻ áp bức nhân dân bị diệt vong. 

10 Hãy đập nát đầu những kẻ cai trị ngoại đạo, những kẻ 
nói rằng: Chắng có ai khác ngoài chúng tôi. 

11 Hãy tập hợp tất cả các chỉ tộc Gia-cóp lại và thừa hưởng 
chúng như thuở ban đầu. 

12 Lạy Chúa, xin thương xót dân được gọi bằng danh Ngài, 
và dân Y-sơ-ra-ên mà Ngài đã đặt tên là con đầu lòng của 
Ngài. 

13 Ôi, xin thương xót Giê-ru-sa-lem, thành thánh của 
ngươi, nơi ngươi yên nghỉ. 

14 Hãy lấp đầy Sion bằng những lời tiên tri không thể diễn 
tả được của Ngài, và dân sự của Ngài bằng vinh quang của 
Ngài: 

15 Hãy làm chứng cho những gì ngươi đã có từ ban đầu, và 
dây lên những tiên tri nhân danh ngươi. 

16 Hãy thưởng cho những kẻ trông đợi Chúa, Và nguyện 
các tiên tri của Chúa được chứng tỏ là trung thành. 

17 Hỡi Chúa, xin hãy nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ 
Ngài, theo sự ban phước của A Rôn dành cho dân của Ngài, 
để tất cả dân cư trên đất có thê biết rằng Ngài là Chúa, Đức 
Chúa Trời vĩnh cửu. 

18 Cái bụng ăn ngẫu nghiễn mọi loại thịt, nhưng thịt này 
ngon hơn thịt kia. 

19 Miệng nêm đủ thứ thịt rừng, Lòng hiểu biết những lời 
dối trá cũng vậy. 

20 Lòng gian ác gây ra nặng nề, Nhưng người từng trải sẽ 
nhận lại điều đó. 

21 Đàn bà sẽ tiếp đón mọi người đàn ông, nhưng con gãi 
này tốt hơn con gái khác. 

22 Sắc đàn bà làm cho sắc mặt tươi vui, đàn ông không yêu 
gì hơn. 

23 Nếu trong lưỡi nàng có sự nhân từ, nhu mì, an ủi, thì 
chồng nàng không như những người đàn ông khác. 

24 Kẻ nào cưới vợ sẽ bắt đầu một tài sản, một sự giúp đỡ 
giống như mình, và một trụ cột an nghỉ. 


25 Ở đâu không có hàng rào, tài sản ở đó bị cướp mất; Kẻ 
không có vợ sẽ lang thang khắp nơi than khóc. 

26 Ai sẽ tin cậy một tên trộm được lập sẵn, chuyên lén từ 
thành này sang thành khác? vậy a1 sẽ tin một người không 
có nhà và ở bất cứ nơi nào màn đêm đưa anh ta đến? 
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I Người bạn nào cũng nói: Tôi cũng là bạn anh ta, nhưng 
có một người bạn chỉ là bạn trên danh nghĩa. 

2 Chẳng phải là đau buồn cho đến chết sao khi bạn bè trở 
thành kẻ thù? 

3 Hỡi trí tưởng tượng gian ác, từ đâu ngươi đến để bao phủ 
trái đất bằng sự lừa dối? 

4 Có một người bạn vui mừng khi thấy bạn mình được 
thịnh vượng, nhưng trong lúc hoạn nạn sẽ chống lại bạn 
mình. 

5 Có bạn đồng hành giúp đỡ bạn mình, lấy khiên chống lại 
kẻ thù. 

6 Đừng quên bạn bẻ của bạn trong tâm trí bạn, và đừng 
quên anh ta về sự giàu có của bạn. 

7 Mọi có vấn đều ca ngợi lời khuyên; nhưng có một số lời 
khuyên cho chính mình. 

8 Hãy thận trọng với người khuyên bảo, và biết trước nhu 
cầu của người ây; vì anh ta sẽ tư vân cho chính mình; kẻo 
hắn bắt thăm trên ngươi, 

9 Hãy nói với ngươi răng: Đường lối của ngươi thật tốt; rồi 
sau đó, người ấy sẽ đứng ở phía bên kia, đê xem điều gì sẽ 
xảy đến cho ngươi. 

10 Đừng tham khảo ý kiến của người nghi ngờ bạn: Và 
giấu lời khuyên của bạn khỏi những kẻ ghen tỊ với bạn. 

11 Đừng bàn cãi với một người đàn bà mà cô ấy ghen tị; 
cũng không phải với kẻ hèn nhát trong vấn đề chiến tranh; 
cũng như với một thương gia liên quan đến trao đôi; cũng 
không phải với người mua bán; cũng không phải với một 
người đàn ông ghen tị và biết ơn; cũng không phải với một 
người đàn ông tàn nhẫn chạm vào lòng tốt; cũng không 
phải với kẻ lười biếng trong bất kỳ công việc nào; cũng 
không phải làm thuê trong một năm để hoàn thành công 
việc; cũng không phải với một người hầu nhàn rỗi làm 
nhiều việc: đừng nghe theo những lời khuyên này trong bắt 
kỳ vấn đề tư vấn nào. 

12 Nhưng hãy luôn ở bên một người tin kính, người mà 
nØƯơI biết tuân giữ các điều răn của Chúa, n8ƯỜời có tâm trí 
phù hợp với ngươi, và sẽ đau buồn với ngươi nếu ngươi 
sảy thai. 

13 Và hãy để ý định của lòng bạn đứng vững: vì không có 
người đản ông nào trung thành với bạn hơn nó. 

14 Vì tâm trí của một người đôi khi có thói quen kế cho 
anh ta nghe về bảy người canh gác ngồi trên một tòa tháp 
cao. 

15 Và trên hết hãy cầu nguyện Đắng Tối Cao để Ngài chỉ 
đường cho bạn trong lẽ thật. 

16 Hãy để lý trí đi trước mọi công việc và hãy đưa ra lời 
khuyên trước mọi hành động. 

17 Sắc mặt là dấu hiệu của sự thay đổi trong lòng. 

18 Có bốn điều xuất hiện: thiện và ác, sống và chết; nhưng 
cái lưỡi luôn thống trị chúng. 

19 Có người khôn ngoan, dạy dỗ nhiều người, song chăng 
ích chi cho mình. 

20 Có người ăn nói khôn ngoan và bị ghét, Sẽ bị thiếu ăn. 
21 Vì Chúa không ban ân điển cho người, vì người bị tước 
mất mọi sự khôn ngoan. 


22 Kẻ khác tự cho mình là khôn ngoan; và bông trải của sự 
thông sáng được khen ngợi trong miệng anh ấy. 

23 Người khôn ngoan dạy dỗ dân mình; và thành quả của 
sự hiểu biết của anh ta không thất bại. 

24 Người khôn ngoan sẽ được tràn đầy phước lành; và tất 
cả những ai nhìn thấy anh ta sẽ coi anh ta là hạnh phúc. 

25 Những ngày của đời người có thể đếm được, nhưng 
những ngày của Y-sơ-ra-ên thì nhiều vô số. 

26 Người khôn ngoan sẽ được vinh quang giữa dân tộc 
mình, và tên tuổi của người ấy sẽ tồn tại mãi mãi. 

27 Con trai của ta, hãy thử thách tâm hồn con trong cuộc 
sống của con, và xem điều gì là xấu xa đối với nó, và đừng 
trao điều đó cho nó. 

28 Vì không phải mọi việc đều có ích cho mọi người, và 
mọi linh hồn cũng không có niềm vui nào trong mọi việc. 
29 Đừng ham mê bắt cứ thứ gì ngon lành, cũng đừng quá 
tham lam với các loại thịt: 

30 Vì ăn quá nhiều sẽ sinh ra bệnh tật, ăn quá nhiều sẽ trở 
thành bệnh ghẻ. 

31 Vì ăn quá nhiều mà nhiều người bị diệt vong; nhưng ai 
chú ý sẽ kéo dài tuổi thọ của mình. 
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1 Hãy tôn vinh một thầy thuốc với vinh dự xứng đáng dành 
cho người đó vì những công dụng mà bạn có thể có được 
từ người đó: vì Chúa đã tạo ra người đó. 

2 Vì Đắng Tối Cao sẽ đến chữa lành, và người sẽ được vua 
tôn trọng. 

3 Tài năng của thầy thuốc sẽ ngắng cao đầu, và trước mắt 
những bậc vĩ nhân, ông sẽ được ngưỡng mộ. 

4 Chúa đã tạo ra thuốc từ trái đất; và người khôn ngoan sẽ 
không ghê tởm họ. 

5 Chăng phải nước đã được làm ngọt bằng gỗ để người ta 
biết đến công dụng của nó sao? 

6 Và Ngài đã ban cho con người kỹ năng để họ có thể được 
vinh danh trong những công việc kỳ diệu của mình. 

7 Ngài dùng cách đó chữa lành loài người và làm giảm cơn 
đau đớn của họ. 

8 Người bào chế thuốc chế ra một loại bánh kẹo như vậy; 
và các tác phâm của anh ấy không có hồi kết; và từ Ngài 
mà có được hòa bình trên khắp trái đất, 

9 Con ơi, khi con bị bệnh, đừng lơ là: nhưng hãy cầu 
nguyện với Chúa, và Ngài sẽ chữa lành cho con. 

10 Hãy từ bỏ tội lỗi, hãy sửa tay cho ngay thẳng, và tây 
sạch lòng mình khỏi mọi điều gian ác. 

11 Mang lại hương vị ngọt ngào và kỷ niệm về bột mì mịn; 
và dâng của lễ béo bở như không có. 

12 Vậy hãy nhường chỗ cho thầy thuốc, vì Chúa đã tạo 
dựng nên người đó: đừng để người ấy rời xa bạn, vì bạn 
cần đến người ấy. 

13 Có lúc thành công tốt đẹp nằm trong tay họ. 

14 Vì họ cũng sẽ cầu nguyện lên Chúa để Ngài ban cho 
những điều họ được thịnh vượng, nhờ sự thoải mái và 
phương thuốc đề kéo dài sự sống. 

15 Kẻ nào phạm tội trước mặt Đắng Tạo Hóa mình, 
Nguyện rơi vào tay thầy thuốc. 

16 Con trai của cha, hãy để nước mắt rơi xuống người chết 
và bắt đầu than thở, như thê chính con đã phải chịu tốn hại 
nặng nề; rồi che xác theo tục lệ, không bỏ mặc việc chôn 
cất. 

17 Hãy khóc lóc thảm thiết, rên ri thật lớn, và hãy than thở 
tùy theo khả năng của mình, và trong một hoặc hai ngày, 


kẻo bị người ta nói xấu: rồi hãy tự an ủi mình vì sự nặng nề 
của mình. 

18 Vì sự nặng nề dẫn đến sự chết, lòng nặng tru làm tan 
vỡ sức lực. 

19 Trong cơn hoạn nạn, nỗi buồn vẫn còn đó; Cuộc sống 
của kẻ nghèo khó là lời nguyễn rủa của tắm lòng. 

20 Đừng đề tâm nặng nê: hãy đuôi nó đi, và hãy giải quyết 
vấn đề cuối cùng. 

21 Đừng quên điều đó, vì không còn đường quay lại nữa: 
bạn sẽ không làm điều tốt cho anh ấy mà còn làm tổn 
thương chính mình. 

22 Hãy nhớ sự phán xét của ta: vì ngươi cũng sẽ như vậy; 
hôm qua đối với tôi, và hôm nay đối với bạn. 

23 Khi kẻ chết đã yên nghỉ, hãy để sự tưởng nhớ người yên 
nghỉ; và được an ủi vì anh ta, khi Thánh Linh của anh ta rời 
khỏi anh ta. 

24 Sự khôn ngoan của người có học đến từ lúc rảnh rỗi; 
Còn người ít kinh doanh sẽ trở nên khôn ngoan. 

25 Làm sao người ấy có thể có được sự khôn ngoan, là 
n8Ười cầm cày, ham thích mũi nhọn, điều khiển bò, bận rộn 
trong công việc khó nhọc và nói chuyện về bò đực? 

26 Ngài chuyên tâm đào luống: và siêng năng cung cấp 
thức ăn cho kine. 

27 Vì vậy, mọi thợ mộc và thợ cả, những người làm việc 
ngày đêm, cắt và đóng dấu, siêng năng làm nhiều thứ, và 
chuyên làm những hình tượng giả, và canh chừng để hoàn 
thành một công việc: 

28 Người thợ rèn cũng ngồi bên đe, xem xét công việc 
bằng sắt, hơi lửa làm hao mòn thịt mình, và anh ta chiến 
đấu với sức nóng của lò lửa: tiếng búa và đe luôn ở trong 
tai anh ta, và anh ta đôi, mắt vẫn nhìn vào hình mẫu của vật 
mà anh ta tạo ra; anh ấy quyết tâm hoàn thành công việc 
của mình và cỗ găng đánh bóng nó một cách hoàn hảo: 

29 Người thợ gôm đang ngôi làm việc và dùng chân quay 
bánh xe, luôn luôn cân thận thực hiện công việc của mình 
và thực hiện mọi công việc của mình theo sỐ lượng; 

30 Ngài dùng cánh tay mình nặn đất sét, Và cúi lạy sức lực 
mình trước chân mình; anh ấy nỗ lực hết mình đề dẫn dắt 
nó; và anh ấy siêng năng làm sạch lò lửa: 

31 Tất cả những người này đều tin cậy nơi tay mình, Mỗi 
người đều khôn ngoan trong công việc mình. 

32 Không có những thứ này thì một thành không thể có 
người ở; chúng sẽ không ở đâu tùy ý, cũng không đi lên đi 
xuống: 

33 Họ sẽ không được tìm đến nơi công cộng, cũng không 
được ngôi ghế cao trong hội chúng: họ sẽ không ngồi trên 
ghế xét xử, cũng không hiểu bản án; và chúng sẽ không 
được tìm thấy ở nơi nói ngụ ngôn. 

34 Nhưng họ sẽ duy trì tình trạng của thế giới, và mọi ước 
muốn của họ đều là công việc thủ công của họ. 
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I1 Nhưng người nào để tâm đến luật pháp của Đắng Tối 
Cao và bận rộn suy ngẫm về nó, sẽ tìm kiếm sự khôn 
ngoan của tất cả những người cổ xưa và bận tâm đến 
những lời tiên tr1. 

2 Ngài sẽ tuân giữ lời dạy của các bậc danh nhân; và ở đâu 
có những ấn dụ tế nhị, Ngài cũng sẽ ở đó. 

3 Anh ta sẽ tìm kiếm những bí mật của những bản án 
nghiêm trọng, Và thông thạo những câu chuyện ngụ ngôn 
đen tôi. 


4 Anh ta sẽ phục vụ giữa những người vĩ đại, và xuất hiện 
trước các hoàng tử: anh ta sẽ đi qua những đất nước xa lạ; 
vì Ngài đã thử điều thiện và điều ác giữa loài người. 

5 Người Ấy. sẽ hết lòng hướng, về Chúa là Đâng đã dựng 
nên mình, cầu nguyện trước Đắng Tối Cao, mở miệng cầu 
nguyện và cầu xin cho tội lỗi mình. 

6 Khi Chúa muốn, anh ta sẽ tràn đầy tỉnh thần hiểu biết: 
anh ta sẽ tuôn ra những câu nói khôn ngoan và tạ ơn Chúa 
trong lời cầu nguyện của mình. 

7 Anh ta sẽ chỉ đạo lời khuyên và kiến thức của mình, 
và anh ta sẽ suy ngầm về những bí mật của mình. 

§ Người ấy sẽ bày tỏ những điều mình đã học được, và sẽ 
vinh hiển về luật pháp của giao ước của Chúa. 

9 Nhiều người sẽ khen ngợi sự thông sáng của Ngài; và 
chừng nào thế giới còn tồn tại thì nó sẽ không bị xóa bỏ; kỷ 
niệm của ông sẽ không rời xa, và tên của ông sẽ sống từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. 

10 Các nước sẽ bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài, Và hội 
chúng sẽ ca ngợi Ngài. 

11 Nếu nó chết, nó sẽ để lại danh tiếng lớn hơn cả ngàn; 
nếu nó sống, nó sẽ thêm danh tiếng. 

12 Tuy nhiên, tôi còn có điều muốn nói nữa mà tôi đã suy 
nghĩ; vì tôi no như trăng tròn. 

13 Hỡi các con thánh, hãy nghe ta, hãy nây mầm như bông 
hồng mọc bên dòng suối ngoài đồng: 

14 Hãy tỏa hương thơm ngọt ngào như hương trầm, nở rộ 
như hoa huệ, tỏa hương thơm và hát bài ca ngợi, chúc tụng 
Chúa trong mọi công việc của Ngài. 

15 Hãy tôn vinh danh Ngài, hãy ca ngợi Ngài bằng lời hát 
của môi miệng và đàn hạc, và khi ca ngợi Ngài, các ngươi 
sẽ nói như thế này: 

1ó Tất cả các công việc của Chúa đều vô cùng tốt lành, và 
bất cứ điều gì Ngài truyền lệnh đều sẽ được thực hiện đúng 
thời điểm. 

17 Và không ai có thể nói: Đây là cái gì? tại sao vậy? vì 
đến lúc thuận tiện, tất cả họ sẽ được tìm kiếm: theo lệnh 
của ông, nước đã đông như một đống, và theo lời của 
miệng ông, các thùng chứa nước. 

18 Điều gì đẹp lòng Ngài thì làm theo lệnh Ngài; và không 
ai có thể cản trở, khi nào anh ta sẽ cứu. 

19 Công việc của mọi xác thịt đều ở trước mặt Ngài, 
Không gì có thê che giấu khỏi mắt Ngài. 

20 Ngài thấy từ đời đời nầy đến đời đời khác; và không có 
gÌ tuyệt vời trước anh ta. 

21 Một người đàn ông không cần phải nói, Đây là cái gì? 
tại sao vậy? vì Ngài đã tạo ra mọi vật cho mục đích sử 
dụng của chúng. 

22 Phước lành của Ngài bao phủ đất khô như sông, tưới nó 
như nước lũ. 

23 Như Ngài đã biến nước thành muối, Các dân ngoại sẽ 
gánh chịu cơn thịnh nộ của Ngài thê ấy. 

24 Vì đường lối Ngài rõ ràng cho người thánh; chúng cũng 
là cớ vấp phạm cho kẻ ác. 

25 Vì điều tốt là điều tốt đã được tạo dựng từ ban đầu, còn 
điều xấu dành cho kẻ có tội. 

26 Những thứ chính yếu cho toàn bộ cuộc sống của con 
người là nước, lửa, sắt và muối, bột mì, mật ong, sữa và 
máu nho, dầu và quần áo. 

27 Tất cả những điều đó đều có ích cho người tin kính, còn 
kẻ có tội thì trở nên xấu xa. 

28 Có những thần linh được tạo ra để báo thù, trong cơn 
giận dữ chúng đã đánh những đòn đau; trong thời kỳ hủy 


diệt, họ bộc lộ sức mạnh của mình và xoa dịu cơn thịnh nộ 
của Đắng đã tạo ra họ. 

29 Lửa, mưa đá, nạn đói và sự chết, tất cả những điều nảy 
được tạo ra đề báo thù; 

30 Răng thú rừng, bọ cạp, rắn và gươm trừng phạt kẻ ác 
đến chỗ diệt vong. 

31 Họ sẽ vui mừng trong lệnh truyền của Ngài, và họ sẽ 
sẵn sàng trên thế gian khi cần thiết; và khi thời điểm của họ 
đã đến, họ sẽ không vi phạm lời Ngài. 

32 Vì thế ngay từ đầu tôi đã quyết tâm, đã suy nghĩ về 
những điều này và đã viết ra. 

33 Mọi công việc Chúa đều tốt lành, Ngài sẽ ban cho mọi 
vật cần dùng theo thời điểm. 

34 Đến nỗi người ta không thể nói rằng: Điều này còn tệ 
hơn thế nữa: vì đến một lúc nào đó tất cả chúng đều sẽ 
được chấp nhận. 

35 Vậy nên, hãy ca ngợi Chúa hết lòng và miệng, và chúc 
tụng danh Chúa. 
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I Mọi người đều phải chịu cực nhọc lớn lao, và một cái ách 
nặng nề đè lên các con trai của A-đam, từ ngày họ ra khỏi 
lòng mẹ cho đến ngày họ trở về với mẹ của muôn vật. 

2 Sự tưởng tượng của họ về những điều sắp xảy đến, và 
ngày chết, khiến họ bối rối và lo sợ trong lòng; 

3 Từ Đắng ngồi trên ngai vinh hiển, cho đến Đắng bị hạ 
mình trong đất và tro; 

4 Từ người mặc áo tím và đội vương miện, cho đến người 
mặc áo đài bằng vải lanh. 

5 Sự phẫn nộ, đó ky, rắc rối, bất an, sợ chết, giận dữ, xung 
đột, và trong lúc năm trên giường trong giác ngủ đêm, đã 
làm thay đổi nhận thức của anh ta. 

6 Người ấy chỉ nghỉ ngơi một chút hoặc không có gì, rồi 
sau đó thì chìm vào giấc ngủ, như người đang thức canh, 
bối rối với hình ảnh trong lòng, như thê vừa thoát khỏi trận 
chiến. 

7 Khi tất cả đã an toàn, anh ta thức dậy và ngạc nhiên rằng 
nỗi sợ hãi chẳng là gì cả. 

§ Những điều như vậy xảy ra cho mọi xác thịt, cả TREƯỜI lẫn 
thú vật, và những điều đó còn xây đến gấp bảy lần đối với 
những kẻ tội lỗi. 

9 Sự chết chóc, đồ máu, xung đột, gươm giáo, tai họa, đói 
kém, hoạn nạn, và tai họa; 

10 Những vật này được tạo ra cho kẻ ác, nhưng vì chúng 
mà có nước lụt. 

11 Mọi vật trên đất sẽ trở về đất, vật gì từ nước sẽ trở về 
biển. 

12 Mọi hối lộ và bất công sẽ bị xóa bỏ nhưng sự đối xử 
chân thật sẽ tồn tại mãi mãi. 

13 Của cải của kẻ bất lương sẽ khô cạn như sông, và sẽ tan 
biến trong tiếng ồn ào, như tiếng sắm lớn trong mưa. 

14 Khi Ngài xòe tay ra, Ngài sẽ vui mừng; Kẻ vi phạm 
cũng sẽ bị tiêu diệt. 

15 Con cái kẻ vô đạo sẽ không sinh nhiều nhánh, nhưng 
khác nào rễ ô uế trên đá cứng. 

16 Cỏ lùng mọc trên mọi dòng nước và bờ sông sẽ bị nhô 
đi trước mọi cỏ đại. 

17 Sự trù phú như một khu vườn phì nhiêu, Và lòng nhân 
từ còn đến đời đời. 

18 Làm việc vất vả và bằng lòng với những gì mình có là 
một cuộc sống ngọt ngào; nhưng ai tìm được kho báu thì 
cao hơn cả hai điều đó. 


19 Con cái và việc xây dựng thành phố tiếp nối danh tiếng 
của một người đàn ông, nhưng một người vợ trọn vẹn được 
coi trọng hơn cả hai. 

20 Rượu và âm nhạc làm vui lòng, nhưng lòng yêu chuộng 
sự khôn ngoan cao hơn cả hai. 

21 Tiếng sáo và tiếng đàn tạo nên giai điệu ngọt ngào, 
Nhưng cái lưỡi êm dịu vượt trên cả hai. 

22 Mắt nàng ưa chuộng ân huệ và sắc đẹp, Nhưng hơn cả 
lúa mì còn xanh. 

23 Bạn bè không bao giờ gặp điều không tốt, nhưng trên 
hết là vợ với chồng. 

24 Anh em và sự giúp đỡ giúp đỡ trong lúc khó khăn: 
nhưng bố thí sẽ mang lại nhiều hơn cả hai. 

25 Vàng và bạc làm chân vững vàng, Nhưng lời khuyên 
được coI trọng hơn cả hai. 

26 Của cải và sức lực nâng đỡ tâm hồn; nhưng sự kính sợ 
Chúa cao hơn cả hai. Sự kính sợ Chúa không thiếu thốn, và 
không cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ. 

27 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là một khu vườn màu mỡ, 
Bao phủ Ngài trên mọi vinh hiển. 

28 Con ơi, đừng sống cuộc đời ăn xin; thà chết còn hơn là 
đi ăn xin. 

29 Mạng sống của kẻ nương nhờ vào bàn ăn của người 
khác không được tính là mạng sống; vì anh ta làm ô uế 
mình bằng thịt của người khác: nhưng một người khôn 
ngoan được nuôi dưỡng tốt sẽ cân thận với điều đó. 

30 Lời ăn xin là ngọt ngào trong miệng kẻ vô liêm sỉ, 
Nhưng trong bụng nó có lửa đốt. 
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1 Hỡi cái chết, sự tưởng nhớ của ngươi thật cay đắng biết 
bao đối với một người sông yên ồn trong tài sản của mình, 
đối với người không có gì làm phiền lòng mình, và có sự 
thịnh vượng trong mọi việc: phải, đối với người chưa có 
khả năng nhận được thịt! 

2 Hỡi cái chết, án phạt của ngươi có thể chấp nhận được 
đối với kẻ khốn cùng, và đối với kẻ suy kiệt sức lực, hiện 
đang ở thời đại sau rốt, và đang bực tức về mọi sự, cũng 
như đối với kẻ tuyệt vọng và mất kiên nhẫn! 

3 Đừng sợ án tử hình, hãy nhớ đến những người có trước 
ngươi, những người đến sau ngươi; vì đây là án phạt của 
Chúa dành cho mọi xác thịt. 

4 Tại sao ngươi chống lại sự hài lòng của Đắng Tối Cao? 
trong mộ không có câu hỏi nào cho dù bạn đã sống mười, 
hay một trăm, hay một ngàn năm. 

5 Con cái kẻ tội lỗi là con cái đáng gớm ghiếc, Quen với 
chỗ ở của kẻ vô đạo. 

6 Cơ nghiệp của con cái kẻ có tội sẽ bị hư mất, và dòng dõi 
chúng sẽ bị sỉ nhục đời đời. 

7 Con cái sẽ phàn nàn về người cha không tin kính, vì 
chúng sẽ bị sỉ nhục vì người. 

§ Khốn thay cho các ngươi, những kẻ không tin kính, đã bỏ 
luật pháp của Đức Chúa Trời Tối Cao! vì nếu các ngươi gia 
tăng, các ngươi sẽ bị hủy diệt: 

9 Nếu các ngươi sinh ra, sẽ phải chịu sự rủa sả; nếu các 
ngươi chết, thì phần của các ngươi sẽ bị rủa sả. 

10 Mọi vật trên đất sẽ trở về đất lần nữa: kẻ vô đạo sẽ đi từ 
chỗ bị rủa sả đến chỗ bị diệt vong. 

11 Loài người than khóc về thân xác mình, Nhưng tiếng 
xấu của kẻ tội lỗi sẽ bị xóa đi. 

12 Hãy tôn trọng danh Chúa; vì điều đó sẽ tiếp tục với bạn 
hơn một ngàn kho báu vàng lớn. 


13 Đời sống tốt lành ngắn ngủi, Nhưng danh tiếng tốt còn 
lại đời đời. 

14 HỡI các con, hãy giữ sự sửa dạy trong bình an; vì sự 
khôn ngoan giấu kín và của báu không thấy được, cả hai có 
ích gì? 

15 Thà người che giấu sự ngu dại của mình còn hơn người 
che giấu sự khôn ngoan của mình. 

16 Vậy nên hãy xâu hồ như lời tôi nói: vì cứ giữ mãi sự 
xấu hồ là điều không tốt; nó cũng không hoàn toàn được 
chấp thuận trong mọi việc. 

17 Hãy xấu hồ vì sự gian dâm trước mặt cha mẹ, và sự nói 
dối trước mặt quan trưởng và người quyền thế; 

18 Về tội phạm trước quan tòa và người cai trị; về sự gian 
ác trước hội chúng và dân chúng; về việc đối xử bất công 
trước đối tác và bạn bẻ của bạn: 

19 về trộm cắp TƠI nĐưƯƠI kiều ngụ, về lẽ thật của Đức 
Chúa Trời và giao ước của Ngài; và dựa khuýu tay vào 
miếng thịt; và khinh thường cho và nhận; 

20 Và im lặng trước mặt những người chảo ngươi; và nhìn 
một gái điểm; 

21 Và ngoảnh mặt đi khỏi bà con mình; hoặc lấy đi một 
phần hoặc một món quà; hoặc ngắm vợ người khác. 

22 Hoặc quá bận rộn với người giúp việc và không đến gần 
giường nàng; hoặc những bài phát biểu chỉ trích bạn bè; và 
sau khi bạn đã cho đi, đừng trách móc; 

23 Hoặc lặp lại và nói lại những điều ngươi đã nghe; và tiết 
lộ những bí mật. 

24 Như vậy ngươi sẽ thật sự xấu hồ và được ơn trước mặt 
TmỌI người. 
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1 Về những điều này, ngươi chớ xấu hồ và đừng chấp nhận 
ai phạm tội: 

2 Về luật pháp của Đắng Tối Cao, và giao ước của Ngài; và 
sự phán xét để biện minh cho kẻ vô đạo; 

3 Tính toán với các đối tác và khách du lịch của bạn; hoặc 
món quà di sản của bạn bè; 

4 Về độ chính xác của cân và trọng lượng; hoặc nhận được 
nhiều hay ít; 

5 Và việc bán hàng thờ ơ của thương gia; nhiều sự sửa dạy 
của trẻ em; và làm cho đầy tớ ác phải đỗ máu. 

6 Giữ vững là điều tốt, ở đâu có vợ ác; và im lặng, nơi có 
nhiều bàn tay. 

7 Hãy giao mọi thứ về số lượng và trọng lượng; và viết tất 
cả những gì bạn đưa ra hoặc nhận vào. 

§ Đừng xấu hồ khi báo tin cho kẻ ngu dại và ngu đại, và 
người già quá có tranh chấp với người trẻ: như vậy ngươi 
sẽ thực sự có học thức và được mọi người sống chấp nhận. 
9 Người cha đánh thức con gái mà không ai biết; và sự 
chăm sóc của cô ấy làm mắt đi giác ngủ: khi cô ấy còn trẻ, 
kẻo cô ấy qua đi bông hoa của tuổi mình; và lấy chồng để 
khỏi bị ghét: 

10 Cô ấy còn trinh, kẻo cô ấy bị ô uế và sinh con ở nhà cha 
mình; và có chồng, kẻo cô ấy cư xử không đúng mực; và 
khi đã lấy chồng, kẻo cô ấy lại son sẻ. 

11 Hãy cần thận trông chừng đứa con gái vô liêm sỉ, kẻo 
nó biến ngươi thành trò cười cho kẻ thù ngươi, lời chê bai 
trong thành, lời sỉ nhục giữa dân chúng, và khiến ngươi xấu 
hỗ trước đám đông. 

12 Đừng ngắm nhìn vẻ đẹp của mọi cơ thể, và đừng ngồi 
giữa đàn bà. 


13 Vì từ quần áo sinh ra mối mọt, và sự gian ác đến từ đàn 
bà. 

14. Sự thô lỗ của một người đàn ông còn hơn một người 
đàn bà nhã nhặn, tôi nói, một người đàn bà mang lại sự xấu 
hồ và sỉ nhục. 

15 Bây giờ tôi sẽ nhớ lại các công việc của Chúa, Và thuật 
lại những điều tôi đã thấy: Công việc của Ngài là lời Chúa. 
16 Mặt trời soi sáng mọi vật, và công việc của nó đầy vinh 
quang của Chúa. 

17 Chúa đã không ban quyền cho các thánh đồ đề tuyên bố 
tất cả những công việc kỳ diệu của Ngài, mà Chúa Toản 
Năng đã kiên quyết thực hiện, rằng bất cứ điều gì có thể 
được thiết lập vì sự vinh quang của Ngài. 

18 Ngài dò xét vực thắm và tấm lòng, Xem xét những mưu 
kế xảo quyệt của chúng: vì Chúa biết mọi điều có thể biết, 
và Ngài thấy những dấu hiệu của thế gian. 

19 Ngài bày tỏ những điều đã qua và sẽ đến, và bày tỏ 
bước đi của những điều kín nhiệm. 

20 Không có ý nghĩ nào thoát khỏi anh ta, không có lời nào 
có thê che giầu anh ta. 

21 Ngài đã hoàn tất những công việc tuyệt vời của sự khôn 
ngoan mình, và Ngài tồn tại từ đời đời đến đời đời: Ngài 
không thể thêm gì, cũng không thể bớt đi, và Ngài không 
cần bất kỳ người có vấn nào. 

22 Ôi mọi công việc Ngài đáng ao ước biết bao! và rằng 
một người đàn ông có thể nhìn thấy ngay cả một tia lửa. 

23 Tất cả những sinh vật này sông và tỒn tại mãi mãi cho 
mọi mục đích sử dụng, và tất cả chúng đều vâng lời. 

24 Vạn vật đều kép với nhau, và Ngài không làm điều gì 
bắt toàn. 

25 Việc này làm nên điều tốt hay việc khác. Ai sẽ đầy dẫy 
khi nhìn thấy vinh quang Ngài? 
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I Sự kiêu hãnh về độ cao, bầu trời trong trẻo, vẻ đẹp của 
thiên đàng, với vẻ huy hoàng của Ngài; 

2 Mặt trời xuất hiện, tuyên bố lúc mọc lên một nhạc cụ kỳ 
diệu, công việc của Đắng Tối Cao: 

3 Giữa trưa, trời nắng như thiêu đốt, ai có thể chịu nổi cái 
nóng thiêu đốt của nó? 

4 Người ta thối lửa trong lò lửa, nhưng mặt trời đốt cháy 
núi gấp ba lần; thở ra hơi lửa và phóng ra những chùm tia 
sáng, nó làm mờ mắt. 

5 Chúa đã làm nên điều đó thật vĩ đại; và theo lệnh của 
mình, chạy vội vàng. 

6 Ngài cũng tạo ra mặt trăng để phục vụ cho mùa của nó 
nhằm tuyên bồ về thời gian và dấu hiệu của thế giới. 

7 Từ mặt trăng là dấu hiệu của những bữa tiệc, một ánh 
sáng làm suy giảm sự hoàn hảo của nó. 

§ Tháng được gọi theo tên của cô ấy, ngày càng thay đổi 
một cách kỳ diệu, là công cụ của các đạo quân trên cao, tỏa 
sáng trong bầu trời; 

9 Vẻ đẹp của thiên đường, sự vinh quang của các ngôi sao, 
Vật trang trí tỏa sáng trên các nơi cao nhất của Chúa. 

10 Theo lệnh của Đắng Thánh, họ sẽ đứng theo thứ tự của 
mình, và không bao giờ chùn bước trong lúc canh gác. 

11 Hãy nhìn câu vồng và ca ngợi Đắng đã tạo ra nó; nó rất 
đẹp ở độ sáng của nó. 

12 Nó bao quanh bầu trời bằng một vòng tròn vinh quang, 
Và bàn tay của Đắng Tối Cao đã uốn cong nó. 

13 Ngài truyền lệnh cho tuyết rơi khắp nơi, Và phóng ra 
chớp nhoáng sự phán xét của Ngài. 


14 Vì điều này mà kho tàng mở ra, mây bay đi như chim. 
15 Ngài dùng quyền năng lớn lao khiến mây mù vững chắc, 
và mưa đá vỡ ra nhỏ. 

16 Trước mắt Ngài, núi non rung chuyên, Gió nam thổi 
theo ý muốn Ngài. 

17 Tiếng sắm làm cho đất rung chuyên; bão tố và gió lốc 
phương bắc cũng vậy; Ngài rải tuyết như chim bay, và việc 
tuyết rơi xuống khác nào châu châu; 

18 Con mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp trong trắng của nó, và 
trái tim kinh ngạc trước cơn mưa của nó. 

19 Ngài rải sương muối xuống đất như muối, nó đông cứng 
lại trên đầu cọc nhọn. 

20 Khi gió bắc lạnh thôi, nước đông lại thành băng, nó bám 
vào mọi tụ nước và bao bọc nước như một tắm giáp che 
ngực. 

21 Nó nuốt chứng núi non, đốt cháy đồng vắng, đốt cỏ như 
lửa. 

22 Phương thuốc chữa trị hiện tại là Sương mù đến nhanh 
chóng, sương mù đến sau sức nóng làm cho mát mẻ. 

23 Nhờ lời khuyên của mình, Ngài xoa dịu vực sâu và 
trồng các hòn đảo trong đó. 

24 Những người đi biến thuật lại sự nguy hiểm của biển; và 
khi chúng ta nghe bằng tai mình, chúng ta ngạc nhiên về 
điều đó. 

25 Vì ở đó có những công trình kỳ lạ và kỳ diệu, đủ loại 
thú vật và cá voi được tạo ra. 

26 Nhờ Ngài mà cuối cùng họ đạt được thành công thịnh 
vượng, và nhờ lời Ngài mà mọi sự đều ổn thỏa. 

27 Chúng ta có thê nói nhiều nhưng lại thiếu sót: vậy nên 
tóm lại, Ngài là tất cả. 

28 Làm thế nào chúng ta có thể phóng đại anh ta? vì anh ấy 
vĩ đại hơn tất cả các công việc của mình. 

29 Chúa thật đáng kinh ngạc và vĩ đại, quyền năng Ngài 
thật kỳ diệu. 

30 Khi các ngươi tôn vinh Chúa, hãy tôn cao Ngải càng 
nhiều càng tốt; vì Ngài sẽ vượt xa Ngài. Khi các ngươi tôn 
cao Ngài, hãy dốc hết sức lực mình và đừng mệt mỏi; vì 
các ngươi không bao giờ có thể đi đủ xa. 

31 Ai đã thấy Ngài mà báo cho chúng ta? và ai có thể 
phóng đại anh ta như anh ta vốn là? 

32 Vẫn còn ân giấu những điều lớn lao hơn những điều này, 
vì chúng ta chỉ thấy một ít tác phẩm của ông. 

33 Vì Chúa đã sáng tạo ra muôn vật; Ngài ban sự khôn 
ngoan cho người tin kính. 
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1 Bây giờ chúng ta hãy ca ngợi những người nổi tiếng và tổ 
phụ đã sinh ra chúng ta. 

2 Chúa đã ban cho họ vinh quang lớn lao nhờ quyền năng 
vĩ đại của Ngài ngay từ đầu. 

3 Những người ây đã cai trị trong vương quốc của họ, là 
những người nổi tiếng về quyền lực, dùng sự hiểu biết của 
mình mà đưa ra lời khuyên và tuyên bố những lời tiên tri: 

4 Những người lãnh đạo dân băng mưu luận, và bằng tr1 
thức của họ phù hợp với dân, khôn ngoan và hùng biện là 
những lời chỉ dạy. 

ộ: Chăng hạn như tìm ra giai điệu âm nhạc và đọc những 
câu thơ bằng văn bản: 

6 Người giàu có đầy đủ khả năng, Sống an lạc trong nơi ở 
của họ: 

7 Tất cả những điều này đều được vinh danh trong thế hệ 
của họ, và là vinh quang của thời đại họ. 


§ Có một số người đã để lại danh tiếng, để lời khen ngợi 
của họ được báo cáo. 

9 Và có một số không có kỷ niệm; những người đã chết, 
như thể họ chưa từng chết; và trở nên như thể họ chưa từng 
được sinh ra; và con cái của họ sau họ. 

10 Nhưng đây là những người có lòng thương xót, sự công 
bình của họ không hề bị lãng quên. 

11 Dòng dõi của họ sẽ được hưởng cơ nghiệp tốt đẹp mãi 
mãi, và con cháu họ sẽ ở trong g1ao ước. 

12 Dòng dõi họ đứng vững, và con cháu họ đứng vững vì 
họ. 

13 Dòng dõi của họ sẽ tỒn tại mãi mãi, và vinh quang của 
họ sẽ không bị lu mờ. 

14Thân thể họ được chôn cất bình yên; nhưng tên tuổi của 
họ sẽ tồn tại mãi mãi. 

15 Dân chúng sẽ kế lại sự khôn ngoan của họ, và hội chúng 
Sẽ ca ngợi họ. 

16 Enoch làm Chúa hài lòng và được phiên dịch, trở thành 
một tắm gương ăn năn cho tất cả các thế hệ. 

17 Nô-ê được coi là trọn vẹn và công chính; trong lúc thịnh 
nộ, Ngài bị bắt đề đổi lấy thế gian; vậy nên ông đã bị bỏ lại 
như một kẻ còn sót lại trên trái đất khi trận lụt ập đến. 

18 Một giao ước vĩnh cửu đã được lập với Ngài, đó là mọi 
xác thịt sẽ không bị nước lụt hủy diệt nữa. 

19 Áp-ra-ham là tổ phụ của nhiều người; 

20 Ai đã tuân giữ luật pháp của Đắng Tối Cao và kết hợp 
với Ngài: Ngài đã lập giao ước trong xác thịt mình; và khi 
anh ta được chứng minh, anh ta được coi là trung thành. 

21 Vì thế, Ngài đã thề với ông rằng Ngài sẽ ban phước cho 
dòng dõi của ông cho các dân tộc, sẽ làm cho ông đông đúc 
như bụi đất, nêu cao dòng dõi của ông như các ngôi sao, và 
khiến họ thừa hưởng từ biển này đến biển khác, và từ sông 
đến tận cùng của đất. 

22 Với Y-sác, Ngài cũng vì tổ phụ Áp-ra-ham mà lập 
phước lành và giao ước cho mọi người, và lập nó trên đầu 
Gia-cốp. Ông thừa nhận lời chúc phúc của anh ta, ban cho 
anh ta một cơ nghiệp và chia phần cho anh ta; trong số 
mười hai bộ tộc, ông đã chia rẽ họ. 
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I Ngài đã khiến ra khỏi người một người có lòng thương 
xót, được ơn trước mặt mọi người, kế cả Môi-se, người 
được Đức Chúa Trời và người ta yêu quý, người được khen 
ngợi khi nhớ đến. 

2 Ngài làm cho người giống như các thánh đồ vinh hiển, và 
tôn cao người, đến nỗi kẻ thù của người phải sợ hãi người. 

3 Bằng lời nói của mình, Ngài đã làm chấm dứt các phép lạ, 
làm cho người được vinh hiển trước mặt các vua, ban cho 
người một mệnh lệnh đối với dân mình và cho người thấy 
một phần vinh quang của mình. 

4 Ngài đã thánh hóa người bằng sự thành tín và hiền lành, 
và đã chọn người g1ữa mọi người. 

5 Ngài khiến ông nghe tiếng Ngài, đem ông vào đám mây 
đen, và ban cho ông những điều răn trước mặt ông, tức là 
luật sự sống và tri thức, để dạy cho Gia-cốp những giao 
ước của ông, và dạy cho Y-sơ-ra-ên những phán quyết của 
ông. 

6 Ngài tôn vinh A-rôn, một người thánh giống như ông, tức 
là anh trai ông, thuộc chi tộc Lê-v1. 

7 Ngài đã lập một giao ước vĩnh viễn với ông và ban cho 
ông chức tư tế giữa dân chúng; Ngài trang sức cho người 


bằng những đồ trang sức lộng lẫy và mặc cho người chiếc 
áo choàng vinh quang. 

8 Ngài ban cho Ngài sự vinh hiển trọn vẹn; và củng cố ông 
bằng quần áo sang trọng, quân ống túm, áo dài và ê-phót. 

9 Ngài lây trái lựu và nhiều chuông vàng vây quanh người, 
để khi người đi, có tiếng động và tiếng động vang ra trong 
đền thờ, để tưởng nhớ con cái dân tộc người; 

10 Với bộ áo thánh, bằng vàng, lụa xanh, tím, hàng thêu, 
bảng đeo ngực của sự phán xét, và Urim và Thummim; 

11 Bằng màu đỏ thẫm, công trình của người thợ khéo léo, 
bằng đá quý chạm khắc như con dấu, và đát vàng, công 
trình của thợ kim hoàn, có khắc chữ làm kỷ niệm, theo sô 
chi tộc Y-sơ-ra-ên. 

12 Ngài đặt một chiếc vương miện bằng vàng trên chiếc 
mũ có khắc sự Thánh thiện, một vật trang sức danh giá, 
một công việc đắt giá, những ham muốn của mắt, tốt đẹp 
và đẹp đẽ. 

13 Trước ông, không có ai như vậy, cũng không có người 
lạ nào mặc chúng, ngoại trừ con cháu ông mãi mãi. 

14 Lễ vật của họ sẽ được tiêu thụ hoàn toàn mỗi ngày hai 
lần liên tục. 

15 Môi-se đã thánh hiến ông và xức dầu thánh cho ông: 
điều này đã được chỉ định cho ông bởi một giao ước vĩnh 
cửu, và cho dòng dõi của ông, cho đến chừng nào các tầng 
trời còn tồn tại, để họ phục vụ ông và thi hành chức vụ của 


chức tư tế, và nhân danh Ngài mà chúc phúc cho mọi người. 


16 Ngài đã chọn ông trong sô mọi người còn sống để dâng 
tế lễ, hương thơm, hương thơm cho Chúa, để làm kỷ niệm, 
để giải hòa cho dân Ngài. 

17 Ngài ban cho ông những điều răn và thâm quyền ban 
hành các luật lệ để dạy cho Gia-cốp những lời chứng, và 
dạy cho dân Y-sơ-ra-ên các luật pháp của ông. 

18 Những người lạ cùng nhau âm mưu chống lại anh ta, và 
vu khống anh ta trong vùng hoang dã, ngay cả những người 
thuộc phe của Dathan và Abiron, và hội chúng của Core, 
với sự giận dữ và phẫn nộ. 

19 Đức Giê-hô-va đã thấy điều này, và điều đó không đẹp 
lòng Ngài, và trong cơn phẫn nộ phẫn nộ của Ngài, họ đã 
tiêu diệt họ: Ngài đã làm những điều kỳ diệu trên họ, để 
thiêu rụi họ trong ngọn lửa hừng. 

20 Nhưng vua lại tôn trọng A-rôn hơn nữa, ban cho người 
một cơ nghiệp và chia cho người hoa lợi đầu mùa; đặc biệt 
là ông đã chuẩn bị rất nhiều bánh mì: 

21 Vì họ ăn của lễ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho người và 
dòng dõi người. 

22 Tuy nhiên, người không có cơ nghiệp trong đất dân, 
cũng không có phần nảo giữa dân chúng: vì chính Chúa là 
phần và cơ nghiệp của người. 

23 Người thứ ba được vinh hiển là Phi-nê, con trai Ê-lê-a- 
sa, vì người có lòng sốt sắng kính sợ Đức GIê-hô-va, và đã 
đứng lên với một tắm lòng can đảm, khi dân chúng quay 
trở lại và làm hòa cho Y-sơ-ra-ên. 

24 Vì vậy, có một giao ước hòa bình được lập với ông, 
rằng ông sẽ là người đứng đầu nơi thánh và dân của Ông, 
và rằng ông và con cháu ông sẽ có phâm giá chức tư tế mãi 
mãi: 

25 Theo giao ước đã lập với Đa-vít, con trai Gie-sê, thuộc 
chỉ tộc Giu-đa, thì quyền thừa kế của vua chỉ thuộc về con 
cháu người mà thôi; cơ nghiệp của A-rôn cũng sẽ thuộc về 
dòng dõi người như vậy. 

26 Xí Đức Chúa Trời ban cho bạn sự khôn ngoan trong 
lòng để xét đoán dân Ngài theo sự công bình, hầu cho 


những điều tốt đẹp của họ không bị hủy bỏ vả vinh quang 
của họ còn đền đời đời. 
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1 Giê-su, con trai a Nave, đã đũng cảm trong chiến tranh, 
và là người kế vị Môi-se trong các lời tiên tri, người, theo 
tên của ông, đã trở nên vĩ đại vì đã cứu những người được 
Đức Chúa Trời bầu chọn, và báo thù những kẻ thù nỗi lên 
chống lại họ, rằng Ngài có thể đặt Y-sơ-ra-ên làm cơ 
nghiệp của họ. 

2 Ngài thật vinh quang biết bao khi giơ tay lên và giơ 
gươm ra tấn công các thành phố! 

3 AI đứng trước mặt Ngài như vậy? vì chính Chúa đã đem 
kẻ thù đến với ông. 

4 Mặt trời há chăng tự mình quay về sao? và một ngày 
không dài bằng hai ngày sao? 

5 Ông kêu cầu Chúa tối cao, khi kẻ thù áp sát ông tứ phía; 
và Chúa vĩ đại đã nghe thấy anh ta. 

6 Và bằng những trận mưa đá đầy quyền năng hùng mạnh, 
Ngài đã gây ra trận chiến dữ đội trên các quốc gia, và khi 
đi xuống Bết-Hô-rôn, Ngài tiêu diệt những kẻ chống cự, để 
các quốc gia có thể biết được tất cả sức mạnh của họ, bởi vì 
Ngài đã chiến đấu trước mặt Chúa. , và anh ta đã đi theo 
Đắng toàn năng. 

7 Vào thời Môi Se, ông cũng đã làm một việc thương xót, 
ông và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê, theo đó họ chống 
lại hội chúng, ngăn cản dân chúng phạm tội và xoa dịu 
những lời lầm bằm của kẻ ác. 

§ Và trong số sáu trăm ngàn người đi bộ, hai người trong 
số họ đã được bảo tồn để đưa họ vào di sản, đến vùng đất 
chảy sữa và mật. 

9 Đức Giê-hô-va cũng ban sức mạnh cho Ca-lép, người ở 
lại với ông cho đến tuổi già: ông đã lên những nơi cao của 
đất, và dòng đối ông đã nhận được nó làm cơ nghiệp: 

10 Đề toàn thể con cái Ít-ra-en thấy rằng đi theo Chúa là 
điều tốt lành. 

11 Còn về những thâm phán đích danh, những người có 
lòng không hề tham lam và không lìa bỏ Chúa, nguyện họ 
được khen ngợi. 

12 Nguyện xương cốt của họ nảy mầm từ chỗ của họ, 
Nguyện tên của những người được tôn trọng được nối tiếp 
với con cháu họ. 

13 Samuel, nhà tiên tri của Chúa, người được Chúa yêu 
quý, đã thiết lập một vương quốc và xức dầu cho các hoàng 
tử trên dân tộc mình. 

14 Theo luật pháp của Chúa, ông xét xử hội chúng, và 
Chúa tôn trọng Gia-cốp. 

15 Bởi sự thành tín của ông, ông đã được coI là một nhà 
tiên tri đích thực, và bởi lời nói của ông, ông được biết đến 
là người trung thành trong khải tượng. 

16 Ông kêu cầu Chúa toàn năng, khi kẻ thù của ông áp sát 
ông tứ phía, khi ông dâng con chiên con đang bú. 

17 Và Chúa đã sắm sét từ trời, và với một tiếng động lớn, 
tiếng nói của ông đã được nghe thấy. 

18 Ông tiêu điệt các quan cai trị của dân Ty-rơ và tất cả các 
quan trưởng của dân Phi-]i-tin. 

19 Trước khi ngủ say, ông đã phản đối trước mặt Chúa và 
những người được xức dầu của Ngài rằng: Tôi chưa lấy của 
ai, trừ một chiếc giày; và không ai buộc tội người. 

20 Và sau khi qua đời, ông đã nói tiên tri và cho nhà vua 
biết kết cục của ông, đồng thời cất tiếng nói tiên tri lên 
khỏi mặt đất để xóa bỏ sự tà ác của dân chúng. 
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I1 Sau ông, Na-than nồi lên đề nói tiên tri vào thời Đa-vít. 

2 Như mỡ được lấy ra khỏi tế lễ cầu an thế nào, Đa-vít 
cũng được chọn giữa dân Y-sơ-ra-ên như vậy. 

3 Ngài chơi với sư tử như chơi với trẻ con, chơi với gấu 
như chơi với chiên con. 

4. Giết anh ta không phải là một người không lồ, khi anh ta 
còn trẻ? Ngài há chẳng làm dân sự khỏi bị sỉ nhục khi giơ 
tay cầm hòn đá trong dây ném đá và hạ gục kẻ kiêu ngạo 
của Gô-]i-át sao? 

5 Vì ông đã kêu cầu Chúa Tối Cao; và ông đã ban cho anh 
ta sức mạnh trong tay phải để tiêu diệt chiến binh dũng 
mãnh đó và dựng lên sừng dân tộc của anh ta. 

6 Vì vậy, dân chúng tôn vinh ông với hàng vạn người, vả 
ca ngợi ông vì phước lành của Chúa, khi Ngài ban cho ông 
mão triều thiên vinh hiển. 

7 Vì ông đã tiêu diệt quân thù tứ phía, tiêu diệt quân Phi-Ìi- 
tin, và bẻ gãy sừng của chúng cho đến ngày nay. 

8 Trong mọi việc làm, ông dùng lời lẽ vinh hiển mà ca ngợi 
Đắng Thánh Chí Cao; bằng cả trái tìm mình, anh ấy đã hát 
những bài hát và yêu người đã tạo nên anh ấy. 

9 Ông cũng đặt những người ca hát trước bàn thờ, đề họ có 
thể dùng giọng hát du dương và hằng ngày ca ngợi những 
bài hát của mình. 

10 Ngài trang hoàng các bữa tiệc của họ, và sắp xếp các 
thời gian long trọng cho đến cuối cùng, để họ có thể ca 
ngợi danh thánh của Ngài, và để đền thờ có thể vang lên từ 
sáng sớm. 

II Đức Giê-hô-va đã cất bỏ tội lỗi người, và sừng người 
được tôn cao mãi mãi: Ngài ban cho người sự g1ao ước 
giữa các vua, và một ngôi vinh hiển trong Y-sơ-ra-ên. 

12 Sau ông có một đứa con khôn ngoan nổi lên, và vì ông 
mả cư ngụ rộng rãi. 

13 Sa-lô-môn trị vì trong một thời thái bình và được tôn 
trọng; vì Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật xung quanh Ngài 
yên tĩnh, để nhân danh Ngài xây dựng một ngôi nhà, và 
chuẩn bị nơi thánh cho Ngài mãi mãi. 

14 Lúc còn trẻ, ngươi khôn ngoan biết bao, Và như nước 
lụt, tràn đầy hiểu biết! 

15 Linh hồn Chúa bao phủ khắp trái đất, và Chúa làm cho 
nó đầy dẫy những ngụ ngôn đen tối. 

16 Danh Ngài vang xa đến các hải đảo; và vì sự bình yên 
của bạn, bạn đã được yêu quý. 

17 Các nước đều ngạc nhiên về bài ca, câu tục ngữ, ngụ 
ngôn và lời giải nghĩa của Ngài. 

18 Nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Ngài đã gom vàng như 
thiếc, đã tích bạc như chì. 

19 Ngươi đã cúi mình trước phụ nữ và phải phục tùng thân 
xác mình. 

20 Ngươi đã làm ô uế danh dự mình, làm ô uế dòng dõi 
mình, giáng cơn thịnh nộ trên con cái mình, và đau buôn vì 
sự ngu đại của mình. 

21 Thế là Vương quốc bị chia cắt, và từ Ép-ra-im cai trị một 
vương quốc nồi loạn. 

22 Nhưng Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ lòng thương xót 
của Ngài, bất kỳ công việc nào của Ngài cũng không bị hư 
mắt, Ngài cũng sẽ không xóa bỏ dòng dõi của những người 
được chọn, và hạt giống của người yêu Ngài, Ngài sẽ 
không lấy đi: vì vậy Ngài đã ban phần còn sót lại cho Gia- 
côp , và từ Ngài mà ra rễ cho Đa-vít. 


23 Sa-lô-môn đã yên nghỉ cùng với tổ phụ mình như vậy, 
và dòng dõi của ông đã đề lại Rô-bô-am, sự ngu xuân của 
dân chúng, và là kẻ không hiểu biết, dùng lời khuyên của 
ông mà làm dân chúng quay lưng. Giê-rô-bô-am, con trai 
Nê-bát, là kẻ đã xui cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội và chỉ 
cho Ép-ra-im con đường tội lỗi: 

24 Và tội lỗi của họ càng gia tăng quá mức, đến nỗi họ bị 
đuôi ra khỏi xứ. 

25 Vì họ đã tìm mọi điều ác, cho đến khi sự báo thù đến 
với họ. 
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1 Tiên tri Ê-li đứng lên như lửa, lời người cháy như ngọn 

đèn. 

2 Ngài giáng nạn đói lớn trên họ, và vì lòng nhiệt thành của 

mình, Ngài đã làm giảm dân số của họ. 

3 Bởi lời Chúa, Ngài đóng trời lại và ba lần giáng lửa 

xuống. 

4 HốI Elias, ngươi được tôn vinh biết bao vì những việc 

làm kỳ diệu của ngươi! và ai có thể vinh quang như bạn! 

3 Ai đã làm cho người chết sống lại, và linh hồn người ấy 
từ chỗ chết, bởi lời của Đắng Tối Cao: 

6 AI đã diệt trừ các vua, và những người sang trọng ra khỏi 

giường của họ: 

7 AI đã nghe lời quở trách của Chúa tại Sinal, và tại Horeb 

sự phán xét báo thù: 

§ Đắng đã lập các vua để báo thù, và lập các đắng tiên tri 

kế vị người: 

9 Người bị cuốn vào cơn lốc lửa, và trong xe ngựa lửa: 

10 Người đã được sắc phong để khiển trách trong thời đại 

của họ, để xoa địu cơn thịnh nộ của sự phán xét của Chúa, 

trước khi nó bùng lên thành cơn thịnh nộ, và để làm lòng 

người cha hướng về con trai, và để khôi phục các chỉ tộc 

Gia-cốp. 

11 Phước cho những người đã thấy em và ngủ trong tình 

yêu; vì chúng ta chắc chắn sẽ sống. 

12 Đó là Ê-li, người bị cơn lốc bao phủ; và Ê-li-sê tràn đầy 

tâm linh: khi còn sống, ông không bị lay động trước sự 

hiện diện của bất kỳ hoàng tử nào, và không ai có thể bắt 

ông phải phục tùng. 

13 Không lời nào có thể thắng được nó; và sau khi chết, cơ 

thê ông đã nói tiên tri. 

14 Lúc sống ông đã làm những điều kỳ diệu, và khi ông 

qua đời những việc làm của ông thật kỳ diệu. 

15 Vì tất cả những điều này, dân chúng không ăn năn, 

không từ bỏ tội lỗi của mình, cho đến khi họ bị cướp phá 

và bị đuổi ra khỏi xứ, và bị phân tán khắp đất: tuy nhiên 

vẫn còn một dân tộc nhỏ bé, và một người cai trị trong nhà 

Đa-vÍt. : 

16 Trong họ có kẻ làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, kẻ thì 

phạm tội nhiều hơn. 

17 Ê-xê-chia củng có thành phố của mình, đưa nước vào 

giữa thành; ông đào đá cứng bằng sắt và đào giếng lấy 

nước. 

18 Vào thời của ông, San-chê-ríp đến sai Ra-bát-xê đến giơ 

tay nghịch cùng Sion và khoe khoang một cách kiêu ngạo. 

19 Lòng và tay họ run rấy, họ đau đớn như đàn bà chuyên 

đạ. 

20 Nhưng họ đã kêu cầu Chúa là Đắng nhân từ, và giơ tay 

ra hướng về Ngài: ngay lập tức, Đấng Thánh từ trên trời 

nghe thây họ và giải cứu họ bằng chức vụ Esay. 


21 Ngài đánh bại đạo quân A-si-ri và thiên sứ Ngài đã tiêu 
diệt chúng. 

22 Vì Ê-xê-chia đã làm điều đẹp lòng Chúa, và mạnh mẽ 
theo đường lối của Đa-vít, cha ông, như nhà tiên tri Ê-say, 
người vĩ đại và trung thành trong khải tượng của ông, đã 
truyền dạy ông. 

23 Vào thời của ông, mặt trời quay ngược và ông đã kéo 
dài tuổi thọ của nhà vua. 

24 Với tinh thần tuyệt vời, ông đã nhìn thấy điều cuối cùng 
sẽ xảy ra và ông đã an ủi những người đang than khóc ở 
Sion. 

25 Ngài tỏ ra những điều sẽ xảy đến đời đời, và những điều 
bí mật hoặc những điều đã đến. 
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1 Sự tưởng nhớ Giô-si-a giỗng như một thứ nước hoa do 
nghệ thuật bào chế tạo ra: ngọt ngào như mật trong mọi 
miệng, như tiếng nhạc trong bữa tiệc rượu. 

2 Ngài cư xử ngay thắng trong việc khiến dân chúng trở lại 
đạo, Và cất đi những sự gian ác gớm ghiếc. 

3 Ông hướng lòng mình về Chúa, Và vào thời kẻ vô đạo, 
ông đã thiết lập sự thờ phượng Đức Chúa Trời. 

4 Tất cả, ngoại trừ Đa-vít, Ê-xê-chia và Giô-si-a, đều có 
khuyết điểm: vì họ đã bỏ luật pháp của Đắng Tối Cao, 
ngay cả các vua Giu-đa cũng thất bại. 

5 Vì vậy, Ngài đã trao quyền lực của họ cho người khác, 
Và vinh quang của họ cho một dân tộc xa lạ. 

6 Họ đốt thành thánh được chọn và làm cho các đường phố 
trở nên hoang tàn, đúng như lời tiên tri của Giê-rê-m1. 

7 Vì họ đã nguyên rủa Ngài, tuy Ngài vốn là một đắng tiên 
tr, đã được thánh hóa từ trong lòng mẹ Ngài, để Ngài có 
thể nhồ tận gốc, làm khô và tiêu diệt; và rằng anh ta cũng 
có thể xây dựng và trồng trọt. 

§ Chính Ê-xê-chi-ên đã nhìn thấy khải tượng huy hoàng 
được thấy trên xe của các chê-ru-bim. 

9 Vì Ngài đã nhắc đến kẻ thù dưới hình dạng cơn mưa và 
chỉ đạo chúng đi đúng hướng. 

10 Và trong số mười hai nhà tiên tri, nguyện cho lễ tưởng 
niệm được ban phước, và xương cốt của họ sẽ mọc lại từ 
chỗ của họ: vì họ đã an ủi Gia-cốp và giải cứu họ bằng 
niềm hy vọng chắc chắn. 

11 Chúng ta sẽ phóng đại Zorobabel như thế nào? thậm chí 
anh ấy còn là người ký tên ở bên tay phải: 

12 Đức Giêsu, con trai ông Giô-xê-đéc, cũng vậy: vào thời 
các ông, ông đã xây nhà và lập một đền thánh cho Chúa, 
được chuẩn bị cho vinh quang đời đời. 

13 Và trong số những người được chọn có Neemias, người 
rất nổi tiếng, người đã dựng lại cho chúng ta những bức 
tường đã sụp đồ, dựng lại các công vả song sắt, đồng thời 
dựng lại những tàn tích của chúng ta. 

14 Nhưng trên thế gian chưa hề có loài người nào được tạo 
ra như Hê Nóc; vì anh ta đã được đưa ra khỏi trái đất. 

15 Cũng không có một thanh miên nảo sinh ra như Giô-sép, 
làm quan cai trị của anh em mình, một người ở lại trong 
dân, mà hài cốt của họ đều được Chúa coi trọng. 

16 Sem và Sết được loài người tôn trọng lớn lao, và A-đam 
vượt trên mọi sinh vật trong tạo vật. 


CHƯƠNG 50 


1 Simon, thầy tế lễ thượng phẩm, con trai của Onias, người 
trong cuộc đời đã sửa chữa lại ngôi nhà và trong thời của 
ông đã củng cô ngôi đền: 

2 Người đã xây dựng từ nền cao gấp đôi, thành lũy cao của 
tường bao quanh đền thờ: 

3 Vào thời ông, bề chứa nước có hình tròn như biên, được 
đậy bằng các tắm đồng: 

4 Ông giữ gìn ngôi đền để nó không bị sụp đồ, và củng cố 
thành phố khỏi bị bao vây: 

5 Khi ra khỏi nơi thánh, Ngài được vinh hiển biết bao giữa 
dân chúng! 

6 Ngài như sao mai giữa đám mây, như vằng trăng lúc tròn: 
7 Như mặt trời chiếu sáng trên đền thờ Đắng Tối Cao, Như 
cầu vồng tỏa sáng giữa những đám mây sáng chói: 

§ Như hoa hồng trong mùa xuân, như hoa huệ bên dòng 
nước, như cảnh nhũ hương trong mùa hạ: 

9 Như lửa và hương trong lư hương, Như bình bằng vàng 
đát dát đủ loại đá quý: 

10 Như cây ô-li-ve đẹp đẽ đâm chôi kết trái, Như cây bách 
mọc lên tận mây. 

I1 Khi Ngài mặc áo vinh dự và mặc vinh quang trọn vẹn, 
khi lên bàn thờ thánh, Ngài làm cho áo thánh trở nên vinh 
hiển. 

12 Khi lấy phần từ tay các thầy tế lễ, chính Ngài đứng bên 
lò sưởi bàn thờ, bao quanh như một cây bá hương non ở L1- 
ban; và như những cây cọ vây quanh anh ta. 

13 Tất cả các con trai của A-rôn đều được vinh hiển và có 
của lễ Đức Giê-hô-va trong tay, trước mặt toàn thể hội 
chúng Y-sơ-ra-ên. 

14 Và hoàn tất việc thờ phượng nơi bàn thờ, để tô điểm lễ 
vật dâng lên Đắng Toàn Năng Tối Cao, 

15 Người giơ tay đến trong cốc, đồ huyết nho ra, đô dưới 
chân bàn thờ một mùi thơm dâng lên vị Vua tối cao trên 
hết mọi người. 

l6 Các con trai A-rôn kêu lên, thối kèn bạc, tạo nên một 
tiếng vang lớn để tưởng nhớ Đắng Tối Cao. 

17 Toàn dân vội vàng sâp mặt xuông đất đề thờ lạy Chúa là 
Thiên Chúa toàn năng, Đắng Tối Cao. 

18 Các ca sĩ cũng hát ca ngợi bằng giọng hát của mình, với 
nhiều âm thanh đa dạng tạo nên giai điệu ngọt ngào. 

19 Dân chúng đã câu xin Chúa, Đắng Tôi Cao, bằng lời 
cầu nguyện trước mặt Đắng giàu lòng thương xót, cho đến 
khi lễ trọng thể của Chúa kết thúc và họ đã hoàn thành việc 
thờ phượng Ngài. 

20 Ông đi xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái 
Israel, để miệng ông chúc tụng Chúa và hân hoan trong 
danh Người. 

21 Họ cúi đầu thờ lạy lần thứ hai để được Đắng Tối Cao 
ban phúc lành. 

22 Vậy bây giờ, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời của mọi 
người, Đẳng chỉ làm những điều kỳ diệu ở mọi nơi, nâng 
cao tuổi thọ của chúng ta từ trong bụng mẹ và đối xử với 
chúng ta theo lòng thương xót của Ngài. 

23 Ngài ban cho chúng tôi niềm vui trong lòng, và rằng 
hòa bình có thê ở trong ngày của chúng tôi ở Israel mãi mãi: 
24 Răng Ngài sẽ xác nhận lòng thương xót của Ngài với 
chúng ta và giải cứu chúng ta vào thời điểm của Ngài! 

25 Có hai loại dân tộc mà lòng tôi ghê tởm, và loại thứ ba 
không phải là dân tộc nào cả: 

26 Những kẻ ngồi trên núi Sa-ma-ri, những kẻ ở giữa dân 
Phi-li-tin, và những kẻ ngu dại ở Si-chem. 


27 Chúa Giê-su, con trai của Huấn ca Giê-ru-sa-lem, đã 
viết trong sách này lời dạy về sự hiểu biết và tri thức, Đắng 
từ lòng tuôn đồ sự khôn ngoan. 

28 Phước thay cho người nào làm được những việc này; và 
ai đặt chúng vào lòng sẽ trở nên khôn ngoan. 

29 Vì nếu làm được những điều đó, người ấy sẽ mạnh mẽ 
trong mọi sự: vì có ánh sáng của Chúa dẫn dắt, là Đắng ban 
sự khôn ngoan cho người tin kính. Phước thay danh Chúa 
mãi mãi. Amen, Amen. 


CHƯƠNG 5I 


1 Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, con của Huấn Ca. Lạy 
Chúa và Vua, tôi sẽ cảm tạ Ngài và ca ngợi Ngài, Hõi Đức 
Chúa Trời, Đắng Cứu Rỗi của tôi: Tôi ca ngợi danh Ngài: 

2 Vì Chúa là Đẳng bênh vực và giúp đỡ tôi, đã gìn giữ thân 
thể tôi khỏi sự hủy diệt, khỏi cạm bẫy của lưỡi vu khống, 
khỏi môi miệng giả dối, và là Đắng giúp đỡ tôi chống lại 
kẻ thù nghịch tôi: 

3 Và Ngài đã giải cứu tôi, tùy theo lòng nhân từ lớn lao và 
vĩ đại của danh Ngài, khỏi răng của những kẻ sẵn sàng nuốt 
chứng tôi, khỏi tay những kẻ đang truy lùng mạng sông của 
tôi, và khỏi nhiều nỗi đau khổ đang rình rập tôi. Tôi đã có; 

4 Khỏi đám lửa ngạt thở tứ phía, và giữa đám lửa mà tôi 
không nhen lên; 

5 Khỏi vực sâu của địa ngục, Khỏi lưỡi ô uế, Khỏi lời nói 
dối. 

6 Bởi lời buộc tội vua bởi lưỡi bất chính, linh hồn tôi gần 
chết, mạng sống tôi gần kề địa ngục bên dưới. 

7 Chúng nó vây tôi bốn phía, chẳng có ai giúp đỡ tôi; Tôi 
trông đợi người ta giúp đỡ, nhưng chăng CÓ a1. 

8 Lạy Chúa, tôi chợt nghĩ tiên lòng thương xót của Ngài và 
những hành động xưa kia của Ngài, cách Ngài giải cứu 
những người đang chờ đợi Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ 
thù. 

9 Bấy giờ tôi cất lời cầu nguyện khỏi đất và cầu xin được 
giải thoát khỏi cái chết. 

10 Tôi đã kêu cầu Chúa, là Cha của Chúa tôi, để Ngài 
chẳng lìa tôi trong những ngày gian truân, và trong lúc kẻ 
kiêu ngạo không có ai giúp đỡ. 

11 Tôi sẽ không ngừng ca ngợi danh Chúa, Hát ngợi khen 
mà cảm tạ; và thế là lời cầu nguyện của tôi đã được lắng 
nghe: 

12 Vì Ngài đã cứu tôi khỏi sự diệt vong, Và giải cứu tôi 
khỏi thời gian ác: Vì vậy, lạy Chúa, tôi sẽ tạ ơn, khen ngợi 
Ngài và chúc phước cho họ. 

13 Khi còn trẻ hoặc khi ra nước ngoài, tôi công khai mong 
muốn sự khôn ngoan trong lời cầu nguyện của mình. 

14 Tôi đã cầu nguyện cho cô ấy trước đền thờ và sẽ tìm 
kiếm cô ấy cho đến cuối cùng. 

15 Từ khi hoa cho đến khi nho chín, lòng tôi cũng ưa thích 
nàng; Chân tôi đi ngay đường lối, Từ thuở thanh niên tôi đã 
tìm kiếm nàng. 

16 Tôi cúi tai một chút, đón tiếp nàng và học được nhiều 
điều. 

17 Tôi đã được lợi ích từ đó, vậy nên tôi sẽ tôn vinh Đẳng 
ban cho tôi sự khôn ngoan. 

18 Vì tôi đã định theo đuôi nàng, và tha thiết làm theo điều 
lành; vì vậy tôi sẽ không bị bối rối. 

19 Linh hồn tôi đã vật lộn với nảng, và trong việc làm của 
tôi, tôi rất chính xác: Tôi giơ tay lên trời cao, và than khóc 
về sự thiếu hiểu biết của tôi về nàng. 


20 Tôi đã hướng tâm hồn tôi về nàng, Và tôi đã tìm thấy 
nàng trong sự trong sạch. Lòng tôi đã đồng lòng với nàng 
ngay từ đầu, nên tôi sẽ không bị bỏ rơi. 

21 Lòng tôi trăn trở đi tìm nàng; Nhờ đó tôi được một vật 
tốt. 

22 Chúa đã ban cho tôi cái lưỡi để làm phần thưởng, và tôi 
sẽ dùng nó mà ca ngợi Ngải. 

23 Hỡi những kẻ ít học, hãy đến gần ta, và ở trong ngôi nhà 
học thức. 

24 Sao các ngươi chậm chạp, và nói sao về những điều này, 
khi tâm hồn các ngươi đang khát khao lắm? 

25 Tôi mở miệng nói: “Không cần tiền thì hãy mua cô ấy 
cho mình”. 

26 Hãy đặt cô con dưới ách, và để tâm hồn con nhận lấy sự 
dạy dỗ: nàng khó tìm được. 

27 Hãy để mắt các bạn thấy rằng tôi lao động rất ít và được 
nghỉ ngơi nhiều. 

28 Hãy học với một số tiền lớn và nhận được nhiều vàng từ 
cô ấy. 

29 Linh hồn bạn hãy vui mừng vì lòng nhân từ của Ngài, 
Và đừng xấu hồ vì lời khen ngợi của Ngài. 

30 Hãy làm việc đúng thời gian, đến thời điểm Ngài sẽ trả 
công cho bạn. 


